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MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Ngân hàng thương mại ra đời với vị trí là trung gian tài chính có vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Cũng như mọi doanh nghiệp khác, mục tiêu của ngân hàng là đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất với mức rủi ro hạn chế nhất. Thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong suốt thời gian qua cho chúng ta thấy rủi ro của các ngân hàng chủ yếu xuất phát từ hoạt động tín dụng mà chiếm phần lớn trong đó chính là hoạt động cho vay. Đây là hoạt động đặc trưng của ngân hàng. Nó đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng nhưng cũng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao, đe dọa trực tiếp nghiêm trọng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng như toàn bộ nền kinh tế. Do vậy, làm thế nào để đảm bảo duy trì và phát triển vững chắc của các Ngân hàng, hạn chế được rủi ro hoạt động tín dụng nói chung và cho vay nói riêng được an toàn và hiệu quả là một trong những vấn đề luôn có tính thời sự và được các NHTM Việt Nam quan tâm hàng đầu.
Tại thành phố Huế, hệ thống Ngân hàng đã phát triển mạnh, với sự ra đời của hàng loạt các ngân hàng mới hiện nay đã góp phần thúc đẩy các Ngân hàng trên địa bàn không ngừng đổi mới, cải tiến các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đa dạng để tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Các NHTM đang có một môi trường hết sức thuận lợi để phát triển. Đặc biệt là Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN TT Huế là một trong những Ngân hàng ra đời từ rất sớm ở Huế nên đã tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Vì thế với tầm quan trọng và ảnh hưởng của mình, việc nghiên cứu đo lường và đưa ra các giải pháp phòng ngừa và hạn chế  rủi ro cho vay là việc hết sức cần thiết và có ý nghĩa thiết thực cho công cuộc xây dựng phát triển bền vững của Ngân hàng.

Xuất phát từ tính cấp thiết của vấn đề, tôi đã chọn đề tài: “Hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương, Chi nhánh Thừa Thiên Huế”  làm đề tài nghiên cứu.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Đề tài nghiên cứu nhằm đạt các mục đích sau:

- Về lý thuyết: Làm rõ các khái niệm và các nội dung cơ bản liên quan đến hoạt động cho vay; rủi ro cho vay và việc hạn chế rủi ro cho vay.

- Về thực tế: Thông qua nghiên cứu hoạt động cho vay và công tác hạn chế rủi ro cho vay tại một chi nhánh NHTM để nhằm phản ánh thực tiễn  hai nội dung này.

- Về hiệu quả đạt được: Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn của nội dung nghiên cứu, luận án sẽ đưa ra cách thức hạn chế rủi ro cho vay tại NH TMCP Ngoại thương CN TT Huế.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của hoạt động cho vay, rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN TT Huế.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi không gian: Hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN TT Huế.

Phạm vi thời gian: Số liệu nghiên cứu thu thập từ năm 2008 đến năm 2010.

Nội dung: Hạn chế rủi ro cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Huế.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp duy vật biện chứng là phương pháp xxuyên suốt để giải quyết các mục tiêu của luận án. Để thực hiện cụ thể, công tác thu thập số liệu đặc biệt được quan tâm.

- Đối với số liệu thứ cấp: sử dụng thông tin từ ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh TT Huế để đánh giá rủi ro cho vay.

- Đối với số liệu sơ cấp: luận án đã áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp để làm rõ các vấn đề rủi ro cho vay. Ngoài ra, phương pháp điều tra chọn mẫu cũng được áp dụng để làm rõ các nguyên nhân ảnh hưởng đến rủi ro cho vay tại ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN TT Huế.

5. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

Hệ thống hóa  những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến việc hạn chế rủi ro cho vay. Nghiên cứu nội dung của việc phát hiện rủi ro cho vay, các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay cũng như đánh giá của cán bộ tín dụng về nguyên nhân gây ra rủi ro cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Từ đó đưa ra giải pháp hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TT Huế trong thời gian tới.
6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương
Chương 1: Tổng quan về rủi ro và quản lý rủi ro cho vay tại Ngân hàng thương mại.

Chương 2: Thực trạng rủi ro cho vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh TT Huế.

Chương 3: Định hướng và giải pháp hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh TT Huế.


Chương 1
TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Cho vay là hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng thương mại để tạo ra lợi nhuận. Chỉ có lãi suất thu được từ hoạt động cho vay mới bù đắp nổi chi phí tiền gửi, chi phí dự trữ, chi phí kinh doanh và quản lý, chi phí vốn trôi nổi, chi phí thuế các loại và các chi phí rủi ro đầu tư.

Kinh tế ngày càng phát triển, doanh số cho vay của các ngân hàng thương mại ngày càng tăng nhanh và loại hình cho vay càng trở nên vô cùng đa dạng. Ở hầu hết các nước phát triển đứng đầu thế giới, cho vay của các ngân hàng thương mại đã chuyển dần từ cho vay ngắn hạn sang cho vay dài hạn. Ngược lại, ở hầu hết các nước đang phát triển, cho vay ngắn hạn vẫn chiếm bộ phận lớn hơn cho vay dài hạn, xuất phát từ chỗ thiếu an toàn cho các khoản đầu tư dài hạn (tác nhân chủ yếu là tình hình tăng trưởng, lạm phát...)

Ở một số nước phát triển cho tới nay, khi một NH được thành lập và đi vào hoạt động, mối quan tâm chính và thường xuyên của nó là cho ai vay, và đầu tư vào đâu. Ở những nước này, đối tượng cho vay là điều làm bận tâm nhiều hơn. Trong khi đó ở các nước phát triển tình hình lại ngược lại. Vấn đề đặt ra cho các ngân hàng không phải vấn đề cho ai vay, mà là lợi tức có cao không, có an toàn không. Thực tế những lo ngại đại loại như vậy đã không còn vì hầu hết họ đã có những thị phần chắc chắn và vấn đề an toàn của vốn đã có pháp luật bảo đảm. Điều họ quan tâm là làm sao huy động được ngày càng nhiều tiền cho các khoản đầu tư có sẵn.

Cho vay của ngân hàng thương mại, nói rộng ra là tín dụng ngân hàng thương mại, là một lĩnh vực phức tạp và thường xuyên cập nhật theo những chuyển biến của môi trường kinh tế. Để hiểu nó, chúng ta cần tìm hiểu những nét đặc trưng quan trọng của nó.

1.1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay

Nhà kinh tế Pháp Louis Baundin, đã định nghĩa tín dụng như là “Một sự trao đổi tài hóa hiện tại lấy một tài hóa tương lai” [12]. Ở đây, chúng ta thấy yếu tố thời gian đã xen lẫn vào và cũng vì có sự xen lẫn đó cho nên có sự bất trắc, rủi ro xảy ra. Và cần có sự tín nhiệm, sử dụng tín nhiệm của nhau nên mới có danh từ tín dụng.

Cho vay là một mặt của hoạt động tín dụng ngân hàng, thông qua hoạt động cho vay Ngân hàng thực hiện điều hòa vốn trong nền kinh tế dưới hình thức phân phối nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi huy động được trong xã hội để đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống.

Cho vay là quyền của NHTM với tư cách là người cho vay (chủ nợ) yêu cầu khách hàng của mình - người đi vay muốn vay được vốn phải tuân thủ những điều kiện nhất định, những điều kiện này là cơ sở ràng buộc về mặt pháp lý đảm bảo cho người vay có thể thu hồi được vốn (gốc + lãi) sau một thời gian nhất định. Để thu hồi được vốn, các ngân hàng có quyền yêu cầu người đi vay đáp ứng những điều kiện vay cụ thể dựa trên cơ sở mức độ tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau giữa ngân hàng và khách hàng.

Mặt khác, cho vay là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở hữu (NHTM) sang người sử dụng (người vay - khách hàng), sau một thời gian nhất định lại quay về với lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu.

Cho vay là một quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể (NHTM và người vay), trong đó một bên (NHTM) chuyển giao tiền hoặc tài sản cho bên kia (người vay) sử dụng trong một thời gian nhất định, đồng thời bên nhận tiền hoặc tài sản cam kết hoàn trả vốn (gốc và lãi) cho bên cho vay vô điều kiện theo thời hạn đã thỏa thuận.

Tại Việt Nam, theo quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước thì cho vay được định nghĩa như sau:

“Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”.
Định nghĩa trên được các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác áp dụng để  làm tiền đề căn bản cho các hoạt động cho vay của mình.

Qua các khái niệm trên cho thấy bản chất của cho vay là một giao dịch về tiền hoặc tài sản trên cơ sở có hoàn trả mà thực chất là sự vay mượn dựa trên cơ sở tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau. Trong đó sự hoàn trả là đặc trưng thuộc về bản chất của cho vay, là nguyên tắc để phân biệt phạm trù cho vay với cấp phát của NSNN.

1.1.2. Các yếu tố cấu thành hoạt động cho vay

1.1.2.1. Các bên tham gia trong hoạt động cho vay

- Người cho vay: Là một định chế tài chính hay một người nào đó cho người vay một khoản tiền nào đó trên cơ sở hợp đồng cho vay đã được thỏa thuận các điều kiện về mức vay, thời hạn vay, lãi suất, hình thức trả gốc và lãi, tài sản đảm  bảo...

- Người vay: Là người có phương án, dự án cần có vốn để thực hiện nó bao gồm:

+ Các pháp nhân: Doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác có đủ điều kiện hợp pháp.

+ Hộ gia đình, tổ hợp tác

- Các cơ quan quản lý nhà nước: là các cơ quan công quyền như ngân hàng nhà nước, cơ quan công chứng, tòa án, thuế quan... Những cơ quan này có trách nhiệm kiểm soát việc tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời công nhận tính hợp pháp của các giao dịch cho vay, quyền sở hữu pháp lý đối với tài sản và xét xử giải quyết tranh chấp.

Tùy theo mỗi hình thức cho vay mà các chủ thể trên có liên đới tham gia với mức độ nhất định hoặc không tham gia vào hình thức cho vay nào đó. Kết quả những tác động qua lại giữa các bên là hợp đồng cho vay (hợp đồng tín dụng).

1.1.2.2. Chi phí cho vay

Bao gồm các loại chi phí cơ bản sau:

- Lãi suất cho vay: Trong cho vay lãi suất được xác định theo kỳ hạn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và có những cách trả lãi khác nhau như trả lãi trước, trả lãi định kỳ hoặc trả lãi sau... Người cho vay không chỉ quan tâm đến lãi suất và còn quan tâm đến sự an toàn của khoản vay. Còn người vay ngoài vấn đề lãi suất họ còn quan tâm vào giá tiền của giá trị sử dụng mà họ phải trả có phù hợp với khả năng tài chính và kết quả kinh doanh mang lại cho họ hay không.

Thông thường, lãi suất cho vay được tính toán dựa trên cơ sở lãi suất cho vay ngắn hạn, phần bù rủi ro

Lãi suất dài hạn = lãi suất ngắn hạn  +  Rp (phần bù rủi ro)

Do vậy lãi suất luôn phải điều chỉnh tùy vào thời hạn vay và đôi tượng khách hàng. Mặc khác lãi suất cho vay luôn phải phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô chính sách tài chính tiền tệ của chính phủ đồng thời phải phù hợp với lãi suất cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khác.

Lãi suất trong hợp đồng cho vay được thể hiện dưới hai mức thỏa thuận là áp dụng lãi suất cố định hay lãi suất thả nổi theo thị trường.

- Chi phí Marketing trực tiếp.

- Chi phí dự phòng trong trường hợp không thu hồi vốn cho vay.

- Chi phí quản lý.

- Lợi nhuận mong đợi trong tương lai.

- Chi phí khác.

1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay

Hoạt động cho vay là một phần của hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Hoạt động này ra đời từ buổi đầu của Ngân hàng và đã trở thành một trong hai nhiệm vụ cơ bản của Ngân hàng. Đây cũng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng bởi vì chỉ có lãi cho vay mới bù đắp lại các chi phí phát sinh của ngân hàng như chi phí trung gian, chi phí quản lý, chi phí dự trữ...

Cho vay là hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại, khi định nghĩa 
về hoạt động cho vay, có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng nói tóm lại, có thể định nghĩa hoạt động cho vay của ngân hàng là hoạt động cung ứng tiền cho tất cả các khách hàng có nhu cầu về tiền để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng. Và hoạt động cho vay với vị trí khá quan trọng của mình có vai trò như sau:

1.1.3.1. Đối với ngân hàng
Hoạt động cho vay là hoạt động chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn nhưng nó lại là hoạt động chính Ngân hàng cho vay. Bên cạnh rủi ro tiềm ẩn thì Ngân hàng cho vay thu được lãi suất phù hợp với các khoản vay đó và đó cũng là thu nhập chính của ngân hàng cho vay.

Trong nền kinh tế thị trường, cho vay là chức năng kinh tế cơ bản của ngân hàng. Đối với hầu hết các ngân hàng, dư nợ tín dụng chiếm tới hơn 50% tổng tài sản có và thu nhập từ hoạt động cho vay chiếm khoảng từ ½ đến 2/3 tổng thu nhập của ngân hàng. Mặt khác rủi ro trong hoạt động cho vay có xu hướng tập trung chủ yếu vào danh mục cho vay. Khi ngân hàng rơi vào trạng thái tài chính khó khăn nghiêm trọng, thì nguyên nhân thường phát sinh từ hoạt động cho vay của ngân hàng. Việc ngân hàng không thu hồi được vốn có thể là do ngân hàng buông lỏng quản lý, cấp tín dụng không minh bạch, áp dụng một chính sách tín dụng kém hợp lý, hay do nền kinh tế đi xuống không lường trước hay do nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng...

Bên cạnh đó, hoạt động cho vay mang lại lợi nhuận lớn cho Ngân hàng và thúc đẩy các hoạt động khác của ngân hàng. Hiện nay 80% doanh thu của các ngân hàng thương mại là từ hoạt động tín dụng, mà hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng lớn. Mặt khác, nhờ có hoạt động cho vay mà các đơn vị kinh tế có thể vay của ngân hàng để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận thu được không những doanh nghiệp đủ tiền trả cho ngân hàng mà còn có tiền gửi vào ngân hàng, nghĩa là làm tăng hoạt động huy động vốn của ngân hàng. Mặt khác khi hoạt động kinh doanh phát triển, xã hội phát triển thì các hoạt động dịch vụ của ngân hàng cũng phát triển.

1.1.3.2. Đối với người đi vay

Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại có các kỳ hạn khác nhau: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Bên cạnh đó lãi suất linh hoạt cố định hay thả nổi... vì thế khách hàng có thể tùy ý lựa chọn kỳ hạn vay và thỏa thuận hình thức lãi suất vay phù hợp vơi mục tiêu kinh doanh của mình.

Mặt khác, việc vay vốn ngân hàng giúp khách hàng tập trung được vốn kinh doanh đồng bộ, giảm chi phí huy động và chủ động trong việc hoàn trả gốc và lãi theo hợp đồng. Bên cạnh đó việc thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng khi kết thúc hợp đồng cho vay tạo điều kiện cho khách hàng kinh doanh tiếp... như trợ giúp vốn, gia hạn hợp đồng...

1.1.3.3. Đối với nền kinh tế

- Hoạt động cho vay góp phần mở rộng sản xuất, thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị, cải tiến khoa học kỹ thuật...

Việc vay vốn không những giải quyết được nhu cầu vốn kinh doanh mà còn làm thay đổi cách nghĩ, cách làm... làm thế nào để sử dụng vốn có hiệu quả kinh tế và vấn đề mở rộng sản xuất, thúc đẩy đổi mới công nghệ, thiết bị, cải tiến khoa học kỹ thuật sẽ làm tiền đề cho sự phát triển có hiệu quả đó. Trong đó vốn quyết định mọi vấn đề trong kinh doanh.

- Cho vay góp phần thu hút vốn đầu tư cho nền kinh tế

Do đặc điểm cho vay là quy mô rộng, khách hàng đa dạng. Mặt khác nó là hình thức kinh doanh chủ yếu của ngân hàng. Với vai trò là trung gian tài chính ngân hàng đóng vai trò là cầu nối vốn cho nền kinh tế, giữa người thừa vốn và người cần vốn để đầu tư. Vì thế mà ngân hàng giải quyết được một trong những đặc điểm của tiền là: “Tiền có giá trị theo thời gian”. Các nguồn vốn nhàn rỗi được tập hợp và đầu tư cho các phương án, dự án kinh doanh khác nhau đang cần vốn để thực hiện dự án. Đáp ứng được nhu cầu vốn của dự án nghĩa là phương án, dự án đã được giải quyết về vấn đề vốn. Đây là yếu tố khó khăn, quan trọng để biến ý tưởng kinh doanh thành thực tế. Và chính nó giải quyết được các vấn đề kinh tế xã hội như tăng trưởng, phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

1.2. RỦI RO CHO VAY ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.2.1. Khái niệm rủi ro và rủi ro cho vay

Rủi ro là sự kiện không may mắn xảy ra luôn gắn liền với các hoạt động và môi trường sống của con người. Rủi ro là một phạm trù có thuộc tính bên trong, có nội hàm, ngoại biên phản ánh bản chất của sự kiện.

Có rất nhiều định nghĩa về rủi ro tuỳ thuộc vào những ứng dụng đặc thù  và tuỳ thuộc vào cách tiếp cận, trong đó có các định nghĩa đáng lưu ý:

- Rủi ro là khả năng xảy ra một sự kiện có tác động đến sự thành đạt mục tiêu (Rủi ro được đo lường về tác động và khả năng xảy ra). Rủi ro là mức thiệt hại có thể bị gánh chịu do hậu quả của một sự kiện nhất định và khả năng xảy ra sự kiện đó.[1]
- Rủi ro là sự biến động tiềm ẩn của kết quả. Hay rủi ro là sự bất định của/trong kết quả.[1]
- Rủi ro là xuất hiện một biến cố không mong đợi gây thiệt hại cho một công việc, rủi ro có thể xảy ra trong mọi hoạt động, mọi lĩnh vực mà không phụ thuộc vào ý muốn con người.[1]
Qua đó, ta thấy rằng rủi ro bao gồm 2 thành phần là sự bất định và hậu quả bất lợi.

Từ đó, ta có các khái niệm về rủi ro cho vay như sau:

Rủi ro cho vay là rủi ro mà các dòng tiền được hẹn trả theo hợp đồng (tiền lãi, tiền gốc hoặc cả hai) từ các khoản cho vay sẽ không được trả đầy đủ.

Rủi ro cho vay là những rủi ro do khách hàng vay không thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng tín dụng, với biểu hiện cụ thể là khách hàng chậm trả nợ, trả nợ không đầy đủ hoặc không trả nợ khi đến hạn các khoản gốc và lãi vay, gây ra những tổn thất về tài chính và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của NHTM.

Theo quy định tại điều 2, chương 1, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Quy định về phân loại Nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý RRTD trong hoạt động NH của các TCTD thì:

“Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”.

RRCV được hiểu một cách đơn giản là khả năng xảy ra những tổn thất ngoài dự kiến cho NH, do khách hàng không trả hoặc không trả đầy đủ vốn và lãi đúng hạn. RRCV là một tất yếu mà các NHTM không thể loại bỏ hoàn toàn ra khỏi HĐTD của mình. Alan Greenspan, cựu chủ tịch của FED đã nói rằng: “Chúng ta không nên quên rằng chức năng kinh tế cơ bản của các thực thể được điều tiết này (ngân hàng) là chấp nhận rủi ro. Nếu chúng ta giảm thiểu việc chấp nhận rủi ro, giảm xác suất thất bại xuống bằng 0 thì chúng ta đã loại bỏ chính mục đích của hệ thống ngân hàng” [12].  Điều này có nghĩa là chúng ta chấp nhận, hạn chế và giảm thiểu rủi ro chứ không thể loại trừ nó ra khỏi hoạt động của các thực thể là những NHTM.

Rủi ro cho vay là biểu hiện tập trung nhất của sự đánh đổi lợi nhuận - rủi ro. Do đó, nếu quản trị rủi ro tín dụng tốt là nhân tố chủ yếu quyết định thành công của ngân hàng. Ngược lại, thất bại của các ngân hàng phần khá lớn bắt nguồn  từ những vấn đề về tín dụng.

Rủi ro tín dụng không chỉ giới hạn ở hoạt động cho vay mà còn bao gồm nhiều hoạt động mang tính chất tín dụng khác của NHTM như: hoạt động bảo lãnh, tài trợ ngoại thương, cho thuê tài chính, đầu tư vào chứng khoán. Như vậy có nghĩa là rủi ro cho vay là một tập con của rủi ro tín dụng. Do đó, ở phần cơ sở lý luận em xin trình bày cơ sở chung về rủi ro tín dụng thay bằng rủi ro cho vay.

1.2.2. Các chỉ số đánh giá mức độ rủi ro cho vay của Ngân hàng thương mại

Chất lượng của hoạt động cho vay trong kinh doanh ngân hàng là yếu tố quan trọng hàng đầu và cũng là yếu tố phức tạp nhất khi phân tích hoạt động ngân hàng. Ngoài ra, khi đánh giá chất lượng của hoạt động cho vay thường chứa đựng yếu tố chủ quan. Trường hợp ngân hàng sụp đổ do chất lượng tín dụng thấp xảy ra rất nhiều. Nhưng thực tế các ngân hàng không thừa nhận hay đôi khi che giấu những vấn đề về hoạt động cho vay của mình. Nếu chỉ căn cứ vào bảng cân đối tài sản thì khó mà nhận định được về tình hình yếu kém của hoạt động cho vay, cứ thế tích tụ dần và hậu quả cuối cùng là sự sụp đổ của ngân hàng.

Tóm lại, muốn đánh giá một cách chính xác tình hình hoạt động cho vay của ngân hàng thì cần phải có sự phối kết hợp đồng bộ nhiều chỉ tiêu trên nhiều góc độ

- Tình hình nợ quá hạn: Nợ quá hạn là các khoản nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 theo phân loại nợ hiện hành.

Theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ban hành ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng quy định:

(Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: - Các khoản nợ trong hạn mà tổ chức tín dụng đánh giá là có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn; - Các khoản nợ khác được phân loại vào nhóm 1 theo quy định tại Khoản 2, Điều này.

(Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: - Các khoản nợ quá hạn dưới 90 ngày; - Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn nợ đã cơ cấu lại; - Các khoản nợ khác được phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

(Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: - Các khoản nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày; - Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn đã cơ cấu lại; - Các khoản nợ khác được phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

(Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: - Các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày; - Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn từ 90 ngày đến 180 ngày theo thời hạn đã cơ cấu lại; - Các khoản nợ khác được phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

(Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: - Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày; - Các khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý. - Các khoản nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn trên 180 ngày theo thời hạn đã được cơ cấu lại; - Các khoản nợ khác được phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

Nợ quá hạn là thước đo quan trọng nhất đánh giá sự lành mạnh thể chế. Nó tác động tới tất cả các lĩnh vực hoạt động chính của ngân hàng. Các ngân hàng cho vay và các khách hàng vay đều muốn tránh tình trạng nợ quá hạn. Về phía khách hàng đi vay, nếu quá hạn không trả được nợ sẽ mất uy tín, sẽ chịu một mức lãi suất cao hơn mức lãi suất trong hạn. Đối với ngân hàng cho vay, nợ quá hạn tăng dẫn đến mức độ rủi ro tín dụng của ngân hàng gia tăng; khả năng mất vốn tăng. Đồng thời, ảnh hưởng đến dòng tiền dự tính thu về do đó ảnh hưởng đến cung thanh khoản. Nếu Ngân hàng không dự tính được điều này thì phải đi vay với lãi suất cao để bù đắp. Mặt khác, khi nợ quá hạn tăng làm cho chi phí thực tế cho việc đôn đốc, giám sát thu hồi nợ, chi phí cơ hội cao…. Tuy nhiên, nợ quá hạn chưa phải là tổn thất của ngân hàng thương mại, đây vẫn là chỉ tiêu gián tiếp, bởi vì không phải tất cả các khoản nợ quá hạn này đều dẫn đến tổn thất.

Tỷ lệ Nợ quá hạn = (Tổng Nợ quá hạn/ Tổng Dư nợ)*100

Tỷ lệ Nợ quá hạn thấp chứng tỏ được chất lượng tín dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn giảm chưa phản ánh được thực chất tín dụng như thế nào. Tỷ lệ này cho biết trong 100 đồng dư nợ có bao nhiêu đồng nợ quá hạn. Thông thường nếu tỷ lệ này dưới 5% là tốt.

- Tỷ lệ nợ xấu: Nợ xấu tức là các khoản nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 theo phân loại nợ hiện hành.

Tỷ lệ nợ xấu = (Tổng nợ xấu/ Tổng dư nợ) *100

Tỷ lệ nợ xấu cao phản ánh khả năng thu hồi nợ quá hạn thấp và ngược lại. Tỷ lệ này cho biết trong 100 đồng dư nợ có bao nhiêu đồng nợ xấu.
- Tỷ lệ mất vốn
Tỷ lệ mất vốn = (Dư nợ có khả năng mất vốn/ Tổng dư nợ) *100
Ba chỉ tiêu trên có quan hệ chặt chẽ với nhau và phản ánh các mức độ rủi ro cho vay khác nhau. Đối với ngân hàng khi khách hàng không trả nợ đúng hạn có liên quan đến thanh khoản và rủi ro thanh khoản.

Các quan điểm khác nhau, các cách tính toán khác nhau về kỳ hạn nợ và nợ quá hạn có thể làm các chỉ tiêu này biến dạng.

Thứ nhất, do định kỳ hạn nợ không đúng. Cán bộ ngân hàng khi cho vay nhiều khi không quan tâm thích đáng đến chu kỳ kinh doanh của người vay, hoặc do nguồn ngắn hạn là chủ yếu, họ đặt kỳ hạn nợ ngắn hạn để giảm rủi ro. Kỳ hạn nợ không phù hợp với chu kỳ thu nhập của người vay. Khi đến hạn, người vay sẽ không trả nợ được gây nợ quá hạn. khoản nợ này trở thành mối đe dọa tài chính đối với người vay buộc họ phải trả lãi suất phạt.

Thứ hai, do đảo nợ hoặc giãn nợ. những khoản nợ người vay không có khả năng hoàn trả có thể được đảo nợ làm giảm nợ quá hạn so với thực tế. để che dấu đối với ngân hàng cấp trên hoặc để không phải chịu lãi phạt, khách hàng và ngân hàng thỏa thuận vay khoản mới để trả nợ cũ. Cán bộ ngân hàng có thể giãn nợ đói với khoản nợ mà chắc chắn người vay không thể trả được. Những hành vi này làm chỉ tiêu nợ quá hạn và nợ khó đòi không phản ánh đúng tình hình rủi ro cho vay.

Thứ ba, do chính sách cho vay. Một số khoản cho vay khó đòi không thể thu hồi bằng cách phát mại tài sản. những khoản cho vay này phần lớn là do chỉ thị của Chính phủ. Khi Chính phủ chưa có biện pháp giải quyết chúng vẫn tồn tại trên bảng cân đối của ngân hàng, chúng trỏ thành tài sản “ảo”. Xử lý khoản nợ này rất phức tạp.  Các ngân hàng loại chúng ra rỏi nợ quá hạn và nợ xấu, xếp thành nợ khoanh (khi được Chính phủ đồng ý). Tuy nhiên chúng thực sự đe dọa thu nhập của các ngân hàng nếu Chính phủ không tìm được nguồn bù đắp.

- Tỷ lệ xoá nợ ròng/ Tổng dư nợ

Xoá nợ ròng = Dư nợ các khoản vay đã xoá nợ vì rủi ro - Giá trị các khoản thu bù đắp thiệt hại

- Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng

Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng = (Dư Có TK Dự phòng rủi ro / Tổng dư nợ) *100

- Tỷ lệ phân bổ dự phòng/ Tổng dư nợ (hoặc Tổng vốn CSH)

Số phân bổ dự phòng chính là số dự phòng rủi ro tín dụng trích lập trong kỳ

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay

1.2.3.1. Từ môi trường kinh doanh

Đây là những nguyên nhân gây nên rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng cho vay, nó không xuất phát từ cán bộ cho vay hay ý thức trả nợ của khách hàng mà do môi trường bên ngoài tác động vào. Nguyên nhân này xuất hiện đột ngột, khó đoán, khó kiểm soát, nó thường gây ra những thiệt hại lớn cho ngân hàng và khách hàng. Nó bao gồm các nguyên nhân cụ thể sau:

- Do thay đổi chính sách của chính phủ như chính sách tài chính, chính sách tiền tệ, chính sách đầu tư và phát triển. Các cơ chế, chính sách của Nhà nước thay đổi ngoài dự đoán của nhà đầu tư cũng dễ dẫn đến rủi ro cho nhà đầu tư.

- Do môi trường pháp lý: Hoạt động kinh doanh của các NHTM liên quan đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, mang tính xã hội cao. Khi hệ thống pháp luật ổn định và lành mạnh thì môi trường kinh doanh của các NHTM sẽ có nhiều thuận lợi. Ngược lại, nếu môi trường pháp lý thiếu đồng bộ, có nhiều khe hở thì rất dễ bị lợi dụng gây ra tình trạng tham ô, chiếm đoạt tài sản... Kinh tế xã hội kém ổn định dẫn đến kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ngân hàng cho vay gặp rủi ro.

- Môi trường tự nhiên: những biến động lớn về thời tiết, khí hậu gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều kiện tự nhiên là yếu tố khó dự đoán, nó thường xảy ra bất ngờ với thiệt hại lớn ngoài tầm kiểm soát của con người. Vì vậy, khi có thiên tai dịch họa xảy ra NH cùng các khách hàng cho vay sẽ có nguy cơ tổn thất lớn, dự án không có nguồn thu... Ở Việt Nam do thời tiết diễn biến phức tạp nên môi trường tự nhiên được coi là nguyên nhân gây ra rủi ro cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng cho vay khi đầu tư phát triển các thành phần kinh tế.

- Môi trường kinh tế xã hội: Môi trường kinh tế xã hội trong một nước biến động chịu ảnh hưởng từ những biến động của nền kinh tế thế giới, đó là nguyên nhân phát sinh rủi ro trong hoạt động kinh doanh của nền kinh tế.

Tất cả những nguyên nhân khách quan trên nếu không được dự báo, và có biện pháp phòng ngừa kịp thời sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh và điều kiện kinh doanh của ngân hàng cho vay và khách hàng vay vốn.

1.2.3.2. Từ phía khách hàng

- Khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích so với hợp đồng tín dụng. Do khách hàng vay vốn ngân hàng nhưng không lập kế hoạch vay vốn trước khi đi vay hoặc điều hành, quản lý không hiệu quả dẫn đến khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, làm nguồn trả nợ trở nên khó khăn.

- Khách hàng che dấu thực trạng, báo cáo tình hình tài chính không trung thực. Khi tình hình kinh doanh của khách hàng thay đổi so với hợp đồng tín dụng mà khách hàng che dấu hoặc báo cáo không trung thực cộng với việc kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của ngân hàng kém hiệu quả, lúc này rủi ro xảy ra là điều hiển nhiên.

- Năng lực điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng là yếu tố cốt lõi có tác động rất lớn đến khả năng trả nợ của khách hàng. Nếu khách hàng điều hành, quản lý nó kém hiệu quả sẽ dẫn đến tình trạng, thua lỗ, phá sản, không còn khả năng để trả nợ cho ngân hàng.

- Khách hàng không nắm bắt kịp thời các thông tin về thị trường như giá cả, sự xuất hiện của các hàng hóa cùng loại, thị hiếu người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh... nếu khách hàng thiếu những thông tin sẽ dẫn tới tình trạng thua lỗ, tồn đọng hàng hóa... gây ra sự mất chi trả đối với các khoản nợ của ngân hàng.

- Tư cách khách hàng không tốt. Tính trung thực của khách hàng cũng là một yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cũng như rủi ro cho vay của ngân hàng. Nếu khách hàng đến vay ngân hàng với ý định tốt, sử dụng vốn vay đúng mục đích, và có ý thức hợp tác cao trong việc hoàn trả số tiền mà mình đã vay thì khoản cho vay sẽ được thực hiện một cách suôn sẻ, có lợi cho cả khách hàng và ngân hàng. Còn nếu khách hàng ngay từ đầu đã có ý định lừa đảo ngân hàng, không cung cấp số liệu trung thực, vi phạm chế độ kế toán… sẽ rất khó khăn cho ngân hàng trong việc nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh cũng như quản lý vốn vay của khách hàng, do đó, không thể đưa ra quyết định cho vay hợp lý, dẫn đến khả năng mất vốn cao. Vì vậy, chọn lọc, phát hiện những khách hàng tốt, ngăn ngừa ý định lừa đảo của khách hàng xấu cũng là một điều rất quan trọng trong hoạt động cho vay của ngân hàng.

- Do khách hàng gặp những thay đổi của môi trường kinh doanh không thể lường trước được khiến khách hàng lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính.

- Do hàng hóa của khách hàng thiếu tính cạnh tranh nên khách hàng phải bán rẻ hoặc tồn kho... gây thua lỗ, dẫn đến phá sản.

- Do khách hàng gặp khó khăn về tình hình tài chính. Khách hàng có hệ số nợ cao do bị chiếm dụng vốn trong thời gian dài, không có biện pháp thu hồi nợ, làm hạn chế khả năng quay vòng của các khoản phải thu.

1.2.3.3. Từ phía Ngân hàng cho vay
-  Chính sách tín dụng bao gồm các yếu tố hạn mức cho vay đối với khách hàng, các loại cho vay đwọc thực hiện, kỳ hạn cho vay, sự đảm bảo và khả năng thanh toán nợ cho vay của khách hàng, lãi suất cho vay và mức lệ phí, hướng giải quyết phần cho vay vượt giới hạn, các khoản vay có vấn đề… Việc hạn chế rủi ro cho vay chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ từ những yếu tố này. Các yếu tố thuộc chính sách tín dụng linh hoạt và đúng đắn, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về vốn sẽ tạo đươc điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý rủi ro cho vay. Các tổ chức tín dụng trên thế giới đều coi chính sách tín dụng được xây dựng đúng đắn là điều kiện thiết yếu để quản lý rủi ro cho vay. Chính sách được hoạch định hợp lý và cẩn thận, thong suốt từ trên xuống dưới sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng duy trì tiêu chuẩn cho vay của mình, tránh rủi ro quá mức, đồng thời đánh giá đúng cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên các ngân hàng sẽ không thể đảm bảo về an toàn cho vay nếu các yếu tố của chính sách cho vay đều cứng nhắc, không hợp lý, không đáp ứng nhu cầu đa dạng về vốn của khách hàng. Không những thế nếu các chính sách không ổn định, bị thay đổi đột ngột hay còn lỏng lẽo, chưa chú trọng đến phân tích khách hàng để tính toán điều kiện và khả năng trả nợ hoặc phương pháp xem xét, phân tích còn hạn chế, chưa chính xác thì có thể gây ra những hậu quả rất nguy hiểm. trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trong việc thu hút khách hàng, một chính sách tín dụng đúng đắn và linh hoạt đóng vai trò hết sức quan trọng.

- Quy trình cấp tín dụng. Chất lượng cho vay phụ thuộc nhiều vào chất lượng công tác thẩm định cũng như các quy định về điều kiện và thủ tục cho vay của từng ngân hàng cụ thể. Kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay giúp cho các ngân hàng nắm bắt được tình hình các khoản cho vay đã được cấp cho khách hàng để có các biện pháp can thiệp kịp thời khi cần thiết, sốm ngăn ngừa hay hạn chế được rủi ro có thể xảy ra. Việc áp dụng và lựa chọn có hiệu quả các hình thức kiểm tra sẽ thiết lập được một hệ thống phòng ngừa hữu hiệu, giảm thiểu rủi ro cho vay.

Khâu quyết định đến chất lượng cho vay cũng như hạn chế rủi ro cho vay là thu hồi và giải quyết nợ. sự nhanh nhạy của các cán bộ ngân hàng đối với việc phát hiện kịp thời những biểu hiện bất lợi đối với khách hàng hay đề xuất những biện pháp xử lý kịp thời và tư vấn cho khách hàng sẽ giảm thiểu được những rủi ro có thể xảy ra.

Quy trình tín dụng của ngân hàng thương mại linh hoạt, chủ động thích hợp với những khách hàng khác nhau, thực hiện những bước trong quy trình cho vay cho phù hợp để bảo vệ được lợi ích của ngân hàng, của khách hàng và của toàn xã hội. có như vậy mới thu hút được nhiều khách hàng hơn, tăng tính cạnh tranh của ngân hàng. Sự tôn trọng và kết hợp nhịp nhàng trong các bước trong quy trình cho vay sẽ giúp cho các ngân hàng phát hiện kịp thời các khuyết điểm, nắm được tình hình của khoản cho vay để có biện pháp can thiệp kịp thời, sớm ngăn ngừa hạn chế được rủi ro có thể xảy ra.

- Quá trình phân tích và thẩm định cho vay không kỹ lưỡng dẫn đến sai lầm trong quyết định cho vay. Công tác giám sát khoản vay, đánh giá lại định kỳ về khách hàng và tài sản thế chấp không thường xuyên.

- Việc mở rộng hoạt động cho vay quá mức thường tạo điều kiện cho rủi ro cho vay của ngân hàng tăng lên. Mở rộng cho vay quá mức đồng nghĩa với việc lựa chọn khách hàng kém kỹ càng, khả năng giám sát của cán bộ tín dụng đối với việc sử dụng vốn của khách hàng giảm xuống.

- Công tác xử lý nợ chậm. Các khoản cho vay có vấn đề đều không được phát hiện sớm và các biện pháp can thiệp của ngân hàng đều chỉ được thực hiện khi có phát sinh nợ quá hạn hoặc khách hàng có rắc rối với cơ quan pháp luật. VIệc xử lý nợ chậm khiến ngân hàng không thu hồi vốn được nhanh làm mất khả năng thanh toán đối với khách hàng gửi tiền.

- Do ngân hàng quá tập trung vào một đối tượng, một khu vực, một ngành nên hạn chế sự linh hoạt của ngân hàng trước những biến động của thị trường, gây ra tổn thất cho ngân hàng.

- Sự cạnh tranh không lành mạnh nhằm thu hút khách hàng giữa các ngân hàng khiến cho việc thẩm định khách hàng sơ sài, qua loa. Hơn nữa, nhiều ngân hàng do quá chú trọng lợi nhuận nên đã chấp nhận rủi ro cao bất chấp những khoản vay không lành mạnh, thiếu an toàn.

- Một yếu tố luôn ảnh hưởng tới khâu thẩm định của cán bộ tín dụng đó là chất lượng và số lượng thông tin. Bản thân hoạt động ngân hàng luôn trong tình trạng thông tin không cân xứng, cho nên đòi hỏi công tác thẩm định phải sàn lọc thông tin một cách kỹ càng, chính xác, tránh bỏ sót những dự án hiệu quả cao. Trong trường hợp ngân hàng không nắm bắt đầy đủ thông tin về quan hệ tín dụng của khách hàng với TCTD khác nên có thể đưa ra quyết định sai lầm.

- Nguyên nhân từ vấn đề bảo đảm tiền vay. Cán bộ tín dụng định giá sai giá trị tài sản đảm bảo gồm cả giá trị hiện tại và tương lai sẽ dẫn tới tổn thất do các khoản vay không được bù đắp khi có rủi ro.

1.2.4. Hậu quả của rủi ro cho vay

- Rủi ro phát sinh sẽ làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận. Khi ngân hàng cho vay xuất hiện nợ quá hạn, việc đầu tiên là tìm cách thu hồi nợ. Việc thu hồi nợ quá hạn làm mất thời gian của cán bộ cho vay, vừa làm tăng chi phí đi lại để đòi nợ. Bên cạnh đó, các ngân hàng cho vay phải bỏ ra chi phí cơ hội rất lớn: các khoản nợ quá hạn làm chậm lại vòng quay vốn tín dụng, làm mất đi các khoản đầu tư khác của mình, chưa kể đến sự ảnh hưởng lớn của nợ quá hạn với tâm lý của cán bộ cho vay. Nợ quá hạn phát sinh làm cho cán bộ tín dụng phải mất thời gian xử lý nợ, không tiếp cận được những món vay mới... Tất cả những điều này làm giảm thu nhập tiềm ẩn và làm tăng chi phí cho các ngân hàng cho vay.

- Rủi ro làm giảm uy tín của các ngân hàng cho vay. Các ngân hàng cho vay khi gặp rủi ro, kinh doanh kém hiệu quả, uy tín sẽ bị giảm sút trên thị trường. Đây là sự thiệt hại vô hình mà không thể lường được giá trị.

- Rủi ro trong hoạt động cho vay còn gây tổn thất gián tiếp cho các ngân hàng khác. Một khi có sự thất thoát lớn trong hoạt động tín dụng dù chỉ ở một ngân hàng cho vay trực thuộc, không khắc phục kịp thời thì có thể gây nên “phản ứng dây chuyền” đe dọa đến an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống ngân hàng, gây hậu quả rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế.

Hiện nay ở Việt Nam, dư nợ cho vay chiếm phần lớn trong dư nợ tín dụng của NHTM, đây sẽ là hoạt động kinh doanh chính của NHTM, là điều kiện cần phát triển cho nền kinh tế. Việc NHTM gặp rủi ro, bị tổn thất sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống ngân hàng và gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.

1.3. NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.3.1. Khái niệm hạn chế rủi ro cho vay

Trên cơ sở khái niệm rủi ro cho vay ta có thể khái quát được khái niệm hạn chế rủi ro cho vay. Đó là hạn chế rủi ro cho vay là việc đưa ra các phương án, các giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế các nhân tố có thể dẫn đến rủi ro trong quá trình cho vay của NHTM.

1.3.2. Nội dung công tác hạn chế rủi ro cho vay

Do đặc thù của ngành ngân hàng là kinh doanh trong lĩnh vực đặc biệt, nên khi có rủi ro xảy ra không những chỉ ảnh hưởng đến bản thân ngân hàng mà còn gây tác động xấu đến nền kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc hạn chế rủi ro cho vay là yêu cầu tất yếu và cần thiết cho mọi ngân hàng. Muốn hạn chế được rủi ro cho vay cần trải qua các bước sau:

- Nhận dạng rủi ro

Hiệu quả của việc quản trị rủi ro phụ thuộc rất nhiều vào việc nhận dạng rủi ro. Nhận dạng rủi ro được hiểu là việc phân loại rủi ro theo từng nhóm riêng biệt theo dấu hiệu của chúng. Cơ sở khoa học của việc phân loại rủi ro đã tạo điều kiện cho các nhà quản trị ngân hàng có thể xác định rõ ràng vị trí của từng loại rủi ro trong hệ thống rủi ro. Việc phân loại rủi ro hợp lý sẽ giúp nâng cao khả năng và hiệu quả áp dụng những phương pháp phù hợp trong việc quản lý rủi ro.

Có 2 phương pháp phân tích:

- Phân tích nguồn rủi ro: là phân tích các nhân tố bên ngoài hoặc bên trong có khả năng gây ra một sự kiện tác động đến sự thành đạt mục tiêu.

- Phân tích vấn đề: là phân tích các nguy cơ tiềm ẩn có thể nhận diện được.

Các phương pháp để nhận dạng rủi ro:

- Nhận diện rủi ro trên cơ sở mục tiêu

- Nhận diện rủi ro theo phương pháp kịch bản

- Nhận diện rủi ro trên cơ sở phân loại theo nguồn rủi ro

- Liệt kê rủi ro có thể nhận biết

- Phương pháp biểu đồ/ ma trận (nguy cơ và hậu quả)…

- Đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro là quá trình xác định mức độ nghiêm trọng của tổn thất và khả năng xuất hiện của từng loại rủi ro (đã được nhận diện), trên cơ sở đó, xếp hạng các rủi ro theo thứ tự ưu tiên mà các nguồn lực phải được dành để kiểm soát.

Quy trình đánh giá rủi ro:

- Nhận dạng các rủi ro

- Xếp hạng mức độ nghiêm trọng

- Nhận dạng nguyên nhân và xếp hạng khả năng xảy ra

- Thiết lập ma trận đánh giá rủi ro dựa trên 2 tiêu chí:

+ Mức độ nghiêm trọng của tổn thất

+ Khả năng xảy ra tổn thất.

- Xếp hạng các rủi ro theo 2 tiêu chí căn cứ vào ma trận.

- Hạn chế rủi ro

Trên cơ sở nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro có thể xảy ra để đưa ra các giải pháp nhằm giảm hậu quả bất lợi của rủi ro. Tức là giảm khả năng xuất hiện của rủi ro và giảm mức độ nghiêm trọng của rủi ro.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Rủi ro cho vay có thể phát sinh do rất nhiều nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Các biện pháp phòng chống rủi ro có thể nằm trong tầm tay của các NHTM nhưng cũng có thể vượt ngoài khả năng của riêng từng NH. Vấn đề đặt ra cho các NHTM là làm thế nào để phòng chống, hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất? Muốn vậy bản thân mỗi NHTM phải biết đánh giá đúng thực trạng của mình trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay để thông qua đó đề ra được những biện pháp phù hợp nhằm phòng chống và hạn chế rủi ro cho vay một cách hiệu quả nhất. Trong phạm vi luận văn này xin được phép chỉ đề cập đến hoạt động cho vay là chủ yếu.

Trong chương 1 đề cập các vấn đề cơ sở lý luận cơ bản về rủi ro cho vay và hạn chế rủi ro cho vay bao gồm: khái niệm, phân loại, các nhân tố ảnh hưởng, các chỉ tiêu đánh giá cũng như nội dung của công tác hạn chế rủi ro cho vay - một trong những vấn đề mặc dù không mới nhưng rất quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại.

Dựa trên nền tảng các kiến thức này, bài viết sẽ đi sâu vào phân tích thực trạng cũng như thăm dò đôi chút đánh giá của cácn bộ tín dụng về nguyên nhân gây ra rủi ro cho vay chủ yếu tại Vietcombank - Huế. Qua đó đề ra các giải pháp hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương (NH TMCPNT)  Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế trong các chương tiếp sau.


Chương 2

THỰC TRẠNG RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG, CHI NHÁNH TTHUẾ

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG, CHI NHÁNH TT. HUẾ

2.1.1. Quá trình phát triển

Thành lập ngày 01/04/1963, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được Nhà nước xếp hạng là một trong 23 doanh nghiệp đặc biệt. Ngân hàng Ngoại thương luôn giữ vai trò chủ lực trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam, với uy tín trong các lĩnh vực ngân hàng bán buôn, kinh doanh vốn, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động ngân hàng.

Những năm trước năm 1993 các doanh nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên-Huế phải mở tài khoản ngoại tệ và mở L/C tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội... để thực hiện nghiệp vụ kinh doanh của mình. Đó là một vấn đề bất lợi trong kinh doanh vì với khoảng cách địa lý như vậy sẽ không tránh khỏi những trục trặc trong giao dịch: vấn đề chậm trễ về thời gian và tăng thêm chi phí do việc đi lại. Bên cạnh đó vấn đề kiều hối của nhân dân trong tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn do phải sang tỉnh khác để nhận tiền, ảnh hưởng đến thời gian, chi phí và tâm lý của người nhận cũng như người gửi tiền qua ngân hàng. Do đó, việc thành lập một Ngân hàng Ngoại thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế  là một yêu cầu tất yếu.

Ngày 10/08/1993 theo quyết định 68-QĐNH  của Tổng giám đốc ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Chi nhánh NHNT-Huế được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 02/11/1993. Tên giao dịch của ngân hàng với các tổ chức, cá nhân trong nước là Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Huế, tên giao dịch quốc tế là Vietcombank Huế. Trụ sở đặt tại 78 Hùng Vương - TP Huế.


Năm 2007 mở ra một chương mới trong lịch sử hoạt động của Ngân hàng với việc cổ phần hoá NHNTVN, một trong 5 ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam. Nhưng đến ngày 02/6/2008, căn cứ Quyết định số 421/QĐ-TCCB-ĐT của Hội đồng quản trị NH TMCP Ngoại thương Việt Nam chuyển đổi Chi nhánh Huế thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Huế. Những thay đổi về quản trị ngân hàng hiện đại theo thông lệ quốc tế, mở rộng loại hình kinh doanh, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, đầu tư vào công nghệ sẽ góp phần trong việc NHNTVN thực hiện mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn tài chính đa năng hàng đầu trong khu vực trong giai đoạn năm 2015 - 2020.

Sự ra đời của Vietcombank Huế hơi muộn so với các chi nhánh ngân hàng khác trên cả nước. Nhưng Chi nhánh đã thể hiện vai trò tích cực của mình trong việc góp phần phát triển nền kinh tế tỉnh nhà và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư tín dụng cũng như kiều hối. Vietcombank-Huế không chỉ hoạt động trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế mà còn mở rộng thị trường ra các tỉnh như Quảng Trị, Quảng Bình.

Với số lượng cán bộ lúc đầu chỉ có 8 cán bộ nhưng đến nay số cán bộ đã tăng lên gần 200 người. Cũng như những doanh nghiệp khác, Vietcombank-Huế cũng không tránh khỏi những khó khăn ban đầu trong việc tìm đối tác khách hàng. Tuy nhiên, với uy tín của đơn vị chủ quản là NH TMCP Ngoại thương Việt Nam, một Ngân hàng hàng hàng đầu trong nước, nên Vietcombank-Huế đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ uy tín này. Sau một thời gian hoạt động, nhận thấy được tiềm năng của thị trường còn rất lớn nên ngày 06/10/2001 khai trương chi nhánh cấp II Quảng Bình  trực thuộc chi nhánh để tạo thuận lợi cho các khách hàng trên thị trường này trong việc giao dịch (nay đã chuyển thành chi nhánh cấp I).

Trải qua 17 năm hoạt động (từ năm 1993 đến năm 2010), với sự đồng tâm nỗ lực của cán bộ công nhân viên, Vietcombank-Huế đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, số lượng cán bộ, nguồn vốn cũng như lợi nhuận của chi nhánh đều tăng qua mỗi năm. Với dự án hiện đại NHTMCP Ngoại thương, nên Vietcombank-Huế đã không ngừng được trang bị những thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Với phong cách phục vụ nhanh chóng, nhiệt tình, lịch sự, an toàn. Vietcombank-Huế ngày càng xây dựng chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng. Vietcombank-Huế đã từng bước trưởng thành và tự khẳng định mình là một ngân hàng mạnh của tỉnh.

2.1.2. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức và phân cấp quản lý của NH TMCP Ngoại thương, CN TTHuế

Do ngân hàng ngày càng mở rộng quy mô và lượng khách hàng của ngân hàng ngày càng lớn nên có nhiều phòng giao dịch đã dược mở để có thể giao dịch với khách hàng nhanh và thuận lợi nhất.

Bộ máy quản lý tại Chi nhánh được tổ chức theo kiểu trực tuyến - chức năng. Đến nay, tổng số cán bộ công nhân viên là 171 người, có 9 phòng ban, 3 tổ, 3 nhóm và 4 phòng giao dịch ( Phòng giao dịch số 1, phòng giao dịch số 2, phòng giao dịch Mai Thúc Loan, phòng giao dịch Phạm Văn Đồng. Trong quý I năm 2010, chi nhánh còn quản lý phòng giao dịch Quảng Trị, nhưng sang quý II năm 2010 chi nhánh Huế đã tách phòng giao dịch Quảng Trị ra thành chi nhánh Quảng Trị hoạt động riêng lẻ, độc lập với chi nhánh Huế)

Dưới đây là sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại thương Huế:
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Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại CN NHTMCP Ngoại thương Huế

Ghi chú:

Quan hệ trực tuyến:

Quan hệ chức năng:

* Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban:
Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban của Chi nhánh được quy định như sau:

- Giám đốc: là người dúng đầu chi nhánh, điều hành chung hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Huế, chịu trách nhiệm trực tiếp với Ngân hàng trung ương và Nhà nước.

· Các phó giám đốc: trực tiếp quản lý các bộ phận chức năng như tổ quản lý nợ thuộc phòng kế toán, tổ xử lý nợ xấu, phòng thanh toán quốc tế, phòng quản lý rủi ro tín dụng, phòng kế toán, phòng kinh doanh dịch vụ, phòng thanh toán thẻ, công tác hành chính phòng ngân quỹ, tổ vi tính, phòng giao dịch số 1, số 2, Mai Thúc Loan, Phạm Văn Đồng.

- Phòng kiểm tra nội bộ: tổ chức kiểm tra, giám sát việc thục hiện các quy trình, nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh và quy chế an toàn trong kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, của NHNN và Nh TMCP Ngoại thương. Có chức năng tham mưu cho giám đốc trong quản lý và khắc phục những sai sót trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.

- Phòng quan hệ khách hàng: tiếp xúc với khách hàng trong các giao dịch, cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng đồng VND và ngoại tệ. Là đầu mối thiết lập quan hệ với khách hàng, duy trì và khong ngừng mở rộng mối quan hệ với khách hàng trên tất cả các mặt hoạt động, tất cả các sản phẩm ngân hàng nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả và mở rộng thị phần NH TMCP Ngoại thương.

- Phòng kinh doanh dịch vụ: nhận và chuyển tiền, thực hiện các sản phẩm dịch vụ, thiết lập quan hệ đại lý với các ngân hàng nước ngoài.

- Phòng ngân quỹ: quản lý trực tiếp và bảo quản các loại tiền, giấy tờ có giá, các hồ sơ thế chấp, cầm cố, kí gửi, giao dịch thu chi tiền mặt VND trên 50 triệu và các ngoại tệ khác...

- Phòng tổng hợp: có nhiệm vụ lập các kế hoạch, định hướng cho Chi nhánh trong từng thời điểm và giai đoạn cụ thể, tổng hợp và cân đối nguồn vốn, cân đối kế hoạch tín dụng, xây dựng lãi suất đầu vào, lãi suất đầu ra...

- Phòng quản lý rủi ro tín dụng: đảm nhận chức năng kinh doanh tín dụng, cung ứng vốn cho các đối tượng khách hàng, thẩm định các món tiền vay của doanh nghiệp trên 5 tỷ đồng. Nghiên cứu phân tích, quản lý rủi ro bao gồm rủi ro chung và rủi ro riêng nhằm đảm bảo phát triển tín dụng, mở rộng hoạt động một cách an toàn, hiệu quả. Xây dựng chính sách quản lý rủi ro tín dụng: Xác định tỷ lệ nợ xấu tối đa có thể chấp nhận được, cảnh báo các mặt hàng, các lĩnh vực đầu tư cần hạn chế. Trực tiếp thẩm định rủi ro đối với từng khoản cấp tín dụng đến khách hàng: Cho điểm tín dụng, phân loại khách hàng, đánh giá các loại rủi ro trong giao dịch tín dụng, hồ sơ tín dụng, hiệu quả của từng khoản cấp tín dụng, thẩm định dự án đánh giá tài sản đảm bảo, thẩm định khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, đề xuất tín dụng cho từng nhóm khách hàng.

- Tổ quản lý nợ: chịu trách nhiệm theo dõi quản lý toàn bộ các khoản vay khó đòi.

- Phòng thanh toán thẻ: đây là nơi cung cấp các loại hình dịch vụ thanh toán thẻ: Connect24, JCB, Marter card,Visa card, ATM…

- Phòng thanh toán quốc tế: có chức năng hỗ trợ công tác thanh toán quốc tế trong giao dịch với các ngân hàng ở nước ngoài.

- Phòng kế toán: thực hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong khi giao dịch với khách hàng, kiểm tra các hoạt động kinh doanh và tài chính của Chi nhánh, giúp giám đốc điều hành trong công tác tổ chức hạch toán công tác kế toán, hạch toán kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Phòng hành chính nhân sự: có nhiệm vụ quản lý hành chính và chức năng tham mưu cho GĐ trong công tác quản lý tổ chức, nhân sự, quy hoạch đào tạo và đề bạt cán bộ.

- Quầy giao dịch số 1, số 2, Mai Thúc Loan, Phạm Văn Đồng : trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, thực hiện các giao dịch với khách hàng.

- Tổ xử lý nợ: chịu sự điều hành của giám đốc chuyên xử lý nợ xấu.

- Tổ vi tính: chịu trách nhiệm về hệ thống mạng nội bộ.

2.1.3. Kết quả đạt được của Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN TT Huế giai đoạn 2008 - 2010

2.1.3.1. Tình hình huy động vốn của chi nhánh

Huy động vốn là một hoạt động quan trọng của ngân hàng. Trong những năm qua, chi nhánh NH TMCP Ngoại thương Huế đã có nhiều nỗ lực trong công tác huy động vốn bằng các biện pháp như: Đa dạng hóa các hình thức huy động, phát triển chiến lược marketing, quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, đưa ra cơ chế lãi suất hấp dẫn. Linh hoạt trong các hình thức huy động nên kết quả thu được là sự tăng trưởng không ngừng qua các năm.

Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn của chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Huế qua 3 năm 2008-2010

Đơn vị tính: tỷ đồng
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Tổng nguồn vốn huy động 1,295 1,260 1,609 -35 -2,70 349 27,70

VNĐ 881 882 1,127 1 0,11 245 27,78

Ngoại tệ quy VNĐ 414 378 482 -36 -8,70 104 27,51

Không kỳ hạn 398 249 280 -149-37,44 31 12,45

Có kỳ hạn 897 1,011 1,329 114 12,71 318 31,45

Tiền gửi dân cư 507 389 366 -118-23,27 -23 -5,91

Tiền gửi của các TCKT 788 871 1,243 83 10,53 372 42,71

2. Phân theo thời gian

3. Phân theo cơ cấu vốn

2009/2008 2010/2009

1. Phân theo loại tiền

CHỈ TIÊU 2008 2009 2010

(Nguồn số liệu: Phòng kế toán chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Huế)
Số liệu ở bảng 2.1 cho thấy: Vốn huy động của chi nhánh tăng trưởng không đồng đều qua các năm. Huy động VNĐ năm 2008 chiếm 68% trên tổng nguồn vốn huy động, năm 2009 tăng lên không đáng kể với con số khiêm tốn là 0,11% so với năm 2008 và chiếm 70% trên tổng nguồn vốn huy động. Sang năm 2010, với sự ổn định của nền kinh tế và các cá nhân, các doanh nghiệp đã hoạt động ổn định trở lại qua thời kỳ khủng hoảng nên làm ăn có hiệu quả hơn. Chính vì vậy mà trong năm 2010 tổng nguồn vốn huy động được của chi nhánh tăng trưởng mạnh đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 349 tỷ đồng tương ứng với tăng 27,7% so với năm 2009.

Cũng theo bảng số liệu trên, qua các cách phân loại nguồn vốn huy động ta thấy: nguồn vốn huy động chủ yếu của Ngân hàng là bằng VNĐ, qua các năm nguồn vốn này luôn tăng trưởng và chiếm khoảng 70% trong tổng nguồn vốn. Trong khi đó nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ quy đổi ra VNĐ lại không ổn định, nguồn vốn này giảm trong năm 2009 và lại tăng lên trong năm 2010. Sở dĩ như vậy là do trong năm 2010 tỷ giá ngoại tệ so với VNĐ tăng lên một cách đáng kể nhất là đồng USD và EUR đây là hai loại tiền ngoại tệ chi nhánh huy động được nhiều nhất làm cho người dân có xu hướng chuyển từ tiết kiệm bằng VNĐ sang hình thức tiết kiệm bằng ngoại tệ. Bên cạnh đó, theo cách phân loại theo thời gian và phân loại theo cơ cấu vốn ta thấy nguồn vốn huy động của chi nhánh là tiền gửi có kỳ hạn, chủ yếu là huy động từ tổ chức kinh tế là chiếm cao nhất.

Nhìn chung, qua các năm tình hình huy động vốn của chi nhánh tốt, chi nhánh đã có nhiều chính sách quảng cáo, khuyến mãi kèm những chương trình quà tặng hấp dẫn nên đã thu hút được một lượng khách hàng đến gửi tiền làm cho hoạt động huy động vốn của chi nhánh ngày càng phát triển, đáp ứng được các nhu cầu sử dụng vốn đặc biệt là đảm bảo cho quá trình cho vay của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh. Điều đó thể hiện sự nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ trong ngân hàng.

2.1.3.2. Tình hình cho vay

Từ các nguồn vốn huy động được và nguồn vốn vay bổ sung, Chi nhánh đã sử dụng triệt để và tích cực, chủ yếu cho đầu tư tín dụng (khoảng 70%). Dưới đây là phần sử dụng vốn để cho vay của chi nhánh trong những năm qua:
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Hình 2.1. Tình hình sử dụng vốn để cho vay của chi nhánh Ngân hàng

Qua hình 2.1 ta thấy, tình hình sử dụng vốn để cho vay của chi nhánh khá tốt, không ngừng tăng trưởng qua các năm. So với năm 2008 thì năm 2009 tình hình cho vay đạt được con số khá ấn tượng. Cụ thể: doanh số cho vay đạt 2.135 tỷ đồng tăng 35,73%, doanh số thu nợ đạt 1.968 tỷ đồng tăng 72,48% và dư nợ cho vay đạt 1.441 tỷ đồng tương ứng với tăng 13,11% so với năm 2008. Mặc dù năm 2009 thị trường tài chính tiền tệ thế giới vẫn đang nằm trong thời kỳ kinh tế khó khăn và nước ta cũng trong vòng xoáy đó nhưng chi nhánh vẫn hoạt động tốt, không những không bị suy giảm mà còn tăng trưởng hơn so với năm trước chứng tỏ chi nhánh đã có nhiều biện pháp và chính sách hoạt động đúng hướng. Sang năm 2010 doanh số cho vay có tăng hơn so với năm 2009 nhưng với tỷ lệ không đáng kể chỉ tăng 2,58%, trong khi đó doanh số thu nợ và dư nợ cho vay trong năm này đều tăng với mức tăng đều trên 6% so với năm 2009. Vì trong năm này nền kinh tế đang trong thời kỳ khôi phục kinh tế sau khủng hoảng, các doanh nghiệp và cá nhân đã ổn định được hoạt động kinh doanh của mình nên việc thu nợ của ngân hàng khá thuận lợi. Tuy nhiên, cũng còn tồn tại những khoản nợ quá hạn lớn đang thuộc diện khó đòi dẫn đến nguy cơ rủi ro cao trong hoạt động cho vay mà ngân hàng đang gặp phải.

2.1.3.3. Quy mô tín dụng

Trong ba năm 2008 - 2010 dư nợ cho vay của ngân hàng không ngừng gia tăng nhưng quy mô tín dụng của ngân hàng trên địa bàn TT Huế lại có chiều hướng giảm xuống một cách rõ rệt. Điều này thể hiện qua các biểu đồ sau:
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Hình 2.2. Thị phần cho vay của VCB CN Huế trên địa bàn TT Huế

Sở dĩ doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ trong ba năm qua của VCB CN Huế tăng nhanh về giá trị nhưng thị phần cho vay của Chi nhánh trên địa bàn giảm xuống là do trong năm 2009 và 2010 trên địa bàn Huế ra đời thêm nhiều ngân hàng mới như Eximbank, Liên Việt Bank, NH Phương Nam, NH Bắc Á…với các chính sách cho vay có ưu đãi hơn trong khi đó số lượng các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu vay ở tỉnh TT Huế lại không tăng nhiều nên thị phần cho vay của các ngân hàng bị chia sẻ cho nhau, chính điều này đã làm giảm thị phần cho vay của VCB Huế từ 17% vào năm 2008 xuống còn 14% năm 2009 và 12% trong năm 2010. Điều này cũng gây áp lực cho bộ phận quan hệ khách hàng của NH VCB.

2.1.3.4. Đặc điểm khách hàng

TT Huế là một trong bốn tỉnh thuộc vùng trọng điểm miền Trung, có khí hậu nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, có các điều kiện cơ bản thuận lợi cho Doanh nghiệp phát triển trên các lĩnh vực thủy sản, khai khoáng, phát triển vật liệu xây dựng và thủy lợi… Đặc biệt, lĩnh vực du lịch đã thu hút được các thành phần kinh tế  tham gia, có sự phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng hoạt động.

Chính các đặc điểm đó mà đối tượng khách hàng vay vốn của VCB Huế trải rộng trên tất cả các ngành nghề từ công nghiệp, nông lâm thủy sản, thương mại dịch vụ…. Hầu hết khách hàng vay của VCB là các doanh nghiệp, trong đó VCB chú trọng ưu tiên cho các DNNN vay vốn để phục vụ các công trình, các dự án phát triển kinh tế xã hội cho địa bàn. Bên cạnh đó, khách hàng của VCB còn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức, cá nhân…. Và đây chủ yếu là những khách hàng quen thuộc, có quan hệ tín dụng lâu dài. Ngoài ra, khách hàng mới của VCB  Huế cũng có số lượng khá lớn.

Có thể thấy rằng lượng khách hàng vay vốn của VCB khá lớn, nếu việc quản lý khách hàng vay không chặt chẽ, đắc biệt là các khách hàng quen thuộc nếu bỏ qua các bước trong quy trình cho vay thì sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình cho vay của mình.

2.1.3.5. Kết quả kinh doanh của Chi nhánh qua các năm

Qua bảng 2.3, ta thấy: Thu nhập chủ yếu của chi nhánh trong hai năm 2008 và 2009 là thu lãi cho vay (năm 2008 là 115.120 triệu đồng chiếm 75,29% tổng thu nhập, năm 2009 chiếm 89,33% trên tổng thu nhập tăng 13,6% tương ứng với tăng 15.688 triệu đồng so với năm 2008) nhưng sang năm 2010 khoản mục thu nhập từ lãi mặc dù tăng về số lượng nhưng tỷ trọng của nó trên tổng thu nhập giảm xuống chỉ còn chiếm 39,99%. Sở dĩ như vậy là do trong năm 2010 khoản mục thu nhập khác tăng lên một cách đáng kể từ 7.046 triệu đồng năm 2009 tăng lên đến 218.615 triệu đồng năm 2010 chủ yếu là thu nhập từ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh bất động sản... Bên cạnh đó, việc phát triển các dịch vụ ngân hàng cũng phát triển nâng thu nhập từ dịch vụ tăng. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2009 tăng 156 triệu đồng tương ứng với tăng 5,6% so với năm 2008, nhưng năm 2010 giảm 38,31% so với năm 2009 do trong năm này số lượng ngoại tệ mua vào và bán ra giảm nhiều hơn so với năm 2009 nên làm cho khoản lãi từ hoạt động này giảm là điều dễ hiểu. Nhìn chung, tổng thu nhập của chi nhánh tăng trưởng mạnh trong năm 2010, điều này cho thấy chi nhánh đã vượt qua được thời kỳ khủng hoảng tài chính khá tốt.

Bên cạnh đó, tổng chi phí lại biến động không đồng đều, nếu như năm 2009 tổng chi phí tăng 157.193 triệu đồng tương ứng với tăng 101,8% so với năm 2008 là do trong năm này là năm nền kinh tế mới vực dậy sau khủng hoảng, các cá nhân, doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả nên chi nhánh gặp khó khăn với nhiều khoản nợ xấu phải trích lập dự phòng đối với các khoản cho vay có khả năng mất vốn dẫn đến chi phí trong năm này tăng mạnh. Nhưng sang năm 2010, tổng chi phí đã giảm 165.401 triệu đồng tương ứng với giảm 53,07% so với năm 2009. Điều này thể hiện sự nỗ lực lớn của ban giám đốc và toàn thể cán bộ trong việc hạn chế tối đa chi phí đặc biệt là hạn chế chi phí hoạt động dịch vụ và chi phí khác. Chính vì vậy lợi nhuận trong năm 2010 tăng một cách vượt bậc, từ các con số lợi nhuận âm trong hai năm 2008 và 2009 thì sang năm 2010 lợi nhuận của chi nhánh đạt 239.406 triệu đồng. Qua thực trạng trên cho thấy chi nhánh đã hoạt động ngày càng có hiệu quả, phần nào phản ánh được những hiệu ứng tích cực từ những chính sách kinh doanh của Chi nhánh. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với chi nhánh, nó góp phần khẳng định hơn uy tín và vị thế của CN trên địa bàn tỉnh nhà.


Bảng 2.2: Báo cáo hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Huế qua 3 năm 2008-2010

Đơn vị tính: triệu đồng
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(Nguồn số liệu: Phòng kế toán chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Huế)

2.1.3.6. Những rủi ro Ngân hàng gặp phải trong thời gian qua

- Sự cạnh tranh không lành mạnh giữa Chi nhánh và các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khiến việc lựa chọn khách hàng không kỹ lưỡng dẫn đến việc xuất hiện nợ quá hạn tồn tại nhiều qua các năm.

- Chính sách đầu tư của chi nhánh tập trung vào một số ngành nghề như thương mại, dịch vụ, công nghiệp là chủ yếu nên rủi ro không được phân tán và tập trung lớn ở các ngành này.

- Tồn tại một số công trình, dự án không thực hiện đúng tiến độ làm cho việc trả nợ gốc và lãi không đúng hạn trong thời gian qua.

- Một số khách hàng cá nhân có thái độ chây ỳ, không trả nợ vay đúng hạn như trong hợp đồng tín dụng.

2.2. THỰC TRẠNG RỦI RO CHO VAY TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG, CHI NHÁNH TT HUẾ

Hoạt động kinh doanh của hệ thống NHTM CP Ngoại thương Việt nam diễn ra trên nhiều lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau, trong đó cho vay là hoạt động chủ lực, mang lại những khoản lợi nhuận khá lớn nhưng bên cạnh đó cũng đã phát sinh những khoản tổn thất không nhỏ do những khoản vay khó đòi mà nguyên nhân thường bắt nguồn từ cả hai phía là ngân hàng và khách hàng.

NHTMCP Ngoại thương Huế không nằm ngoài thực trạng đó. Đi đôi với những thành tích đã đạt được trong lĩnh vực cho vay và các hoạt động khác là tình trạng nợ xấu cũng đáng báo động. Để giảm thiểu những rủi ro trong cho vay, trong những năm qua Chi nhánh Huế đã từng bước xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro theo chính sách và quy chế thống nhất từ NHTMCP Ngoại thương VN.

2.2.1.  Phân tích tình hình chung về rủi ro cho vay tại NHTMCP Ngoại thương, CN TT Huế

Trong thời gian qua, nền kinh tế của tỉnh nhà có nhiều bước phát triển, mức tăng trưởng cao và đang trong quá trình phấn đấu phát triển để trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Cùng với sự phát triển đó, hoạt động của Ngân hàng cũng đã thu được kết quả tốt. Công tác tín dụng những năm qua đã có những chuyển biến tích cực. có thể nói một trong những ngân hàng đi đầu trong hoạt động đó là ngân hàng TMCP Ngoại thương Huế. Việc kiểm soát các khoản vay trước và trong khi cho vay luôn được ngân hàng chú trọng để nhằm hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất có thể xảy ra. Do đó, trong những năm trở lại đây, hoạt đông cho vay của ngân hàng đã đạt được những kết quả khá khả quan, đánh dấu sự phát triển của Chi nhánh sau một thời gian dài đi vào hoạt động. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ta tiến hành phân tích tình hình cho vay chung tại Chi nhánh.


Bảng 2.3. Tình hình chung của hoạt động cho vay tại Chi nhánh qua 3 năm
Đơn vị tính: tỷ đồng
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Dư nợ (tỷ đồng) 1,274,001,441,001,534,00 167,00 13,11 93,00 6,45

Nợ quá hạn (tỷ đồng) 636,99 786,15 268,65 149,16 23,42-517,50 -65,83

Nợ xấu (tỷ đồng) 293,97 488,07 148,63 194,10 66,03-339,44 -69,55

Tỷ lệ nợ quá hạn (%) 50,00 54,56 17,51 4,56 -37,04

Tỷ lệ nợ xấu (%) 23,07 33,87 9,69 10,80 -24,18
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(Nguồn số liệu: Phòng kế toán chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Huế)
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Hình 2.3. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu chung qua các năm

Dựa vào bảng số liệu trên, ta thấy rằng rủi ro cho vay luôn tồn tại trong hoạt động cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Huế. Các khoản cho vay luôn tiềm ẩn những rủi ro xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Qua bảng 2.3 ta thấy dư nợ của Chi nhánh liên tục tăng theo thời gian, năm 2009 tổng dư nợ đạt 1.441 tỷ dồng, tăng 167 triệu đồng tương ứng tăng 13,11% so với năm 2008 và năm 2010 dư nợ tại Chi nhánh đã lên đến 1.534 tỷ đồng làm dư nợ của Chi nhánh tăng so với năm 2009 là 93 tỷ đồng tương ứng với tăng 6,45%. Mặc dù trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế xuất hiện rất nhiều ngân hàng mới như TechcomBank, Eximbank, Ngân hàng Quân Đội, Ngân hàng Phương Nam... đã phần nào chia sẻ bớt thị phần cho vay của các ngân hàng nhưng tổng dư nợ tại Chi nhánh tăng trưởng đều qua các năm, để có được thành quả như vậy là nhờ sự nỗ lực của toàn bộ nhân viên trong Chi nhánh. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải là kết quả tốt nhất vì Chi nhánh vẫn chưa đạt được chỉ tiêu đề ra. Năm 2009 dư nợ của chi nhánh chỉ tăng trưởng 13,11%  trong khi đó chỉ tiêu đặt ra của chi nhánh là phải tăng trưởng dư nợ cho vay lên 20-25%, chỉ đạt khoảng 90% kế hoạch được giao. Năm 2010 kế hoạch đề ra là dư nợ phải tăng 15% so với năm 2009 và thực tế chỉ tăng được 6,45%. Nguyên nhân của vấn đề này cũng là do trong thời gian qua các ngân hàng mới xuất hiện với những chính sách cho vay ưu đãi hơn nên đã thu hút được một lượng khách hàng nhỏ lẻ của ngân hàng. Mặt khác, vào năm 2009 tình hình tài chính, tiền tệ có nhiều biến động và hậu khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp khiến cho họ giảm quy mô sản xuất kinh doanh nên ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của Chi nhánh. Và trong năm 2009 do sự tách riêng phòng giao dịch Quảng Trị ra thành chi nhánh riêng nên làm giảm một lượng khách lớn ở địa bàn Quảng Trị dẫn đến trong năm này chỉ thực hiện được 9,55% kế hoạch đề ra.

Việc dư nợ tăng trưởng nhanh như vậy cho thấy chi nhánh đã mở rộng quy mô cho vay đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng trên địa bàn.

Qua 3 năm, nợ quá hạn luôn tồn tại và có biến động không đồng đều giữa các năm. Cụ thể, năm 2008 nợ quá hạn của chi nhánh là 636,99 tỷ đồng thì sang năm 2009 nợ quá hạn tăng mạnh, với mức tăng là 23,42% tương ứng với tăng 149,16 tỷ đồng so với năm 2008 làm cho tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng tăng từ 50% lên 54,56% trong năm 2009. Đây là một tỷ lệ quá cao, thể hiện chất lượng cho vay không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khá cao. Điều đó cho thấy trong năm 2009, tình hình cho vay của Ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi nợ. Nguyên nhân là do trong năm này cuộc khủng hoảng tài chính vẫn còn ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh của các cá nhân, doanh nghiệp ở nước ta và TT Huế cũng nằm trong vòng xoáy đó nên khách hàng vay vốn gặp nhiều khó khăn trong quá trình kinh doanh dẫn đến việc trả nợ không đúng hạn. Mặt khác từ khi Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ, các khoản nợ được phân loại lại và có nhiều thay đổi so với các năm trước. Đến ngày trả lãi hàng tháng mà khách hàng không trả được nợ lãi hay gốc thì khoản nợ đó bị chuyển sang nợ loại 2, từ đó làm tăng các khoản nợ quá hạn. Bên cạnh đó là do sự biến động giá cả, lãi suất, tỷ giá trên thị trường. Trong 2 năm gần đây, nền kinh tế có nhiều biến động, giá cả hàng hóa leo thang, các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất…các nhân tố này đã tác động, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp. Giá cả các yếu tố đầu vào đắt đỏ khiến cho việc kinh doanh của các doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn, lợi nhuận giảm và khả năng trả nợ ngân hàng đầy đủ, đúng hạn giảm. Điều này làm cho các cán bộ tín dụng của ngân hàng không thu được nợ đến hạn, phải chuyển sang nhóm nợ quá hạn. Nhưng đến năm 2010 tình hình nợ quá hạn của Ngân hàng có những thay đổi tích cực, nợ quá hạn trong năm này giảm cả về mặt tuyệt đối và tương đối từ 786,15 tỷ đồng năm 2009 giảm xuống chỉ còn 268,65 tỷ đồng tương ứng với mức giảm 65,83%. Điều đó làm cho tỷ lệ nợ quá hạn trong năm 2010 chỉ còn lại 17,51%. Con số này cho thấy trong năm 2010 Ngân hàng đã tập trung chú trọng vào công tác tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào công tác thu nợ và xử lý rủi ro, đồng thời cũng do trong năm này nền kinh tế của tỉnh nhà đang dần phục hồi nên các khách hàng vay làm ăn có hiệu quả hơn dẫn đến có nguồn thu để trả nợ vay… tất cả các yếu tố đó đã làm cho Ngân hàng có thể thu hồi nợ quá hạn thuận lợi hơn dẫn đến tình hình nợ quá hạn của ngân hàng trong năm 2010 giảm đáng kể, phần nào hạn chế được nguy cơ rủi ro cho vay.
Với sự biến động không đồng đều của nợ quá hạn, tỷ lệ nợ quá hạn thì nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu cũng thay đổi liên tục qua các năm. Năm 2009 nợ xấu đạt 488,07 tỷ đồng với tỷ lệ nợ xấu là 33,87%, tăng 194,1 tỷ đồng tương ứng với nợ xấu tăng 66,03% so với năm 2008 và tỷ lệ nợ xấu tăng 10,8%. Nhưng sang năm 2010 nợ xấu đã giảm 339,44 tỷ đồng tương ứng với giảm 69,55% so với năm 2009 làm cho tỷ lệ nợ xấu trong năm này giảm xuống chỉ còn 9,69%. Sở dĩ như vậy là do trong năm 2009 chịu ảnh hưởng chung của hậu khủng hoảng kinh tế thế giới, các doanh nghiệp, các công ty hoạt động kinh doanh trên địa bàn Huế vẫn còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là một số DNNN chưa tìm được hướng khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính. Lạm phát đang làm các công ty không kiểm soát được chi phí, mất thị trường và không đủ vốn để sản xuất, làm ăn thua lỗ dẫn đến không có khả năng trả nợ vay đúng hạn, điển hình là các công ty sau: Tổng công ty xây dựng Miền Trung, công ty TNHH xây dựng Trường Thịnh, công ty CP khách sạn Hoàng Cung, Công ty TNHH TM&DL Thuận An... đã làm cho nợ xấu cũng như tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh tăng vọt. Với tỷ lệ nợ xấu trong năm 2009 là 33,87% là quá cao so với tỷ lệ quy định chung của Ngân hàng Nhà nước, thể hiện chất lượng cho vay của Chi nhánh đang gặp khó khăn, rủi ro cho vay trong năm này là khá cao. Nhưng sang năm 2010 tình hình nợ xấu ở Chi nhánh phát triển theo chiều hướng khả quan hơn. Sau khi Chính phủ Việt Nam kịp thời tung gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng, hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp tiếp tục ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh đã làm cho các doanh nghiệp vực dậy được sau thời kỳ khủng hoảng. Đồng thời, thực hiện chủ trương và quán triệt tinh thần chỉ đạo của TW về hoạt động cho vay cũng như tuân thủ hạn mức TW giao, Chi nhánh đã tiến hành chọn lọc khách hàng, trên cơ sở lựa chọn khách hàng uy tín, trả lãi và gốc đúng hạn, hạn chế tối đa cho vay mới cũng như tiếp tục giải ngân những dự án khả thi, khách hàng có tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh tốt. Bên cạnh đó, trong năm này Chi nhánh tích cực tập trung thu hồi nợ quá hạn và nợ xấu của những năm trước, đặc biệt là thu hồi nợ các dự án, các công ty có số nợ xấu cao. Do đó, tình hình nợ xấu trong năm 2010 có nhiều cải thiện đáng kể, tỷ lệ nợ xấu năm này giảm từ 33,87% năm 2009 xuống còn 9,69% trong năm 2010. Điều đó cho thấy Chi nhánh đã có những hướng khắc phục và giải quyết tốt tình trạng nợ xấu trong năm qua nhằm hạn chế rủi ro cho vay có thể xảy ra một cách thấp nhất có thể. Mặc dù so với một số NHTM CP khác trên địa bàn thì tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn của chi nhánh còn khá cao nhưng trong năm qua Chi nhánh đã nỗ lực hạ thấp tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn một cách đáng kể thể hiện sự nỗ lực lớn của toàn thể nhân viên ở Chi nhánh trong việc xử lý và hạn chế rủi ro cho vay. Tuy nhiên, với tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu trong năm 2010 lần lượt là 17,51% và 9,69% đây là những con số còn quá cao so với tỷ lệ cho phép là 5% chứng tỏ hoạt động cho vay của ngân hàng vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ rủi ro là khá cao.

2.2.1.1. Phân tích rủi ro cho vay theo thời hạn vay

Từ khi Luật NH và các TCTD ra đời cho đến nay, môi trường hoạt động của các TCTD được thuận lợi hơn; cùng với sự tăng trưởng không ngừng về dư nợ cho vay thì cơ cấu dư nợ cho vay trung và dài hạn cũng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ chung của Chi nhánh. Nhìn qua bảng 2.4 về tổng dư nợ phân theo kỳ hạn cho thấy cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng dư nợ của từng năm. Trong đó, năm 2008 là 834 tỷ đồng (chiếm 65,46% tổng dư nợ), năm 2009 là 910 tỷ đồng (chiếm 63,15% ) và năm 2009 là 1.061 tỷ đồng (chiếm 69,16%). Ở Chi nhánh cho vay tập trung vào trung và dài hạn chủ yếu là cho vay các dự án điện A Vương và Sông Tranh, công ty Cổ phần sợi Phú Nam... Đây là các dự án mà thời gian vay kéo dài, số tiền vay khá lớn, mà đặc điểm của các dự án này thời gian thu hồi vốn dài và nó chỉ có nguồn thu khi dự án đã được nghiệm thu và đi vào hoạt động nên rủi ro cho vay đối với các khoản vay này là khá lớn. Điều này cho thấy sự đầu tư tín dụng đã có chuyển hướng đi vào chiều sâu và đồng thời rủi ro cho vay cũng chủ yếu xảy ra ở cho vay trung dài hạn.

Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng nhỏ trên dưới 30% trong tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh, phần lớn việc cho vay ngắn hạn của Ngân hàng nhằm bổ sung vốn lưu động cho khách hàng để phục vụ kinh doanh. Hình thức cho vay ngắn hạn này có đặc điểm là quay vòng vốn nhanh do đó rủi ro cho vay đối với hình thức này cũng thấp hơn nhiều.

Qua bảng số liệu trên ta thấy, tương ứng với dư nợ thì nợ quá hạn và nợ xấu của cho vay trung dài hạn cũng chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng nợ quá hạn và nợ xấu chung của Chi nhánh. Cũng chính từ sự biến động không đồng đều qua 3 năm làm cho tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tăng giảm liên tục. Nếu như năm 2009 tỷ lệ nợ quá hạn là 54,56% (tương ứng với tăng 4,56% so với năm 2008) nghĩa là trong 100 đồng cho vay thì có 54,56 đồng nợ quá hạn mà trong đó nợ quá hạn trung dài hạn chiếm 44,10 đồng, điều này cho thấy hoạt động cho vay trung dài hạn của ngân hàng trong năm 2009 gặp nhiều khó khăn trong công tác thu hồi nợ, nhiều công ty, dự án, công trình trong năm này hoạt động kém hiệu quả, đặc biệt là công trình xây dựng khách sạn Hoàng Cung vẫn đang xây dựng dở dang, chưa có nguồn thu để trả nợ làm cho khoản nợ của công ty này quá hạn trong thời gian dài. Nếu Chi nhánh không có biện pháp khắc phục tình trạng này thì nguy cơ rủi ro là khá cao, không chỉ rủi ro trong cho vay mà còn ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản. Vì các khoản nợ quá hạn này là nợ trung dài hạn nên thời gian thu hồi vốn dài, mà hoạt động Ngân hàng là “đi vay để cho vay” nếu khách hàng vay không trả nợ đúng hạn trong thời gian dài trong khi đó khách hàng gửi tiền đồng loạt đến rút thì sẽ gây khó khăn cho ngân hàng trong vấn đề thanh khoản.

Sang năm 2010 tỷ lệ nợ quá hạn của chi nhánh giảm đáng kể chỉ còn 17,51% tức là trong 100 đồng cho vay thì có 17,51 đồng nợ quá hạn mà trong đó nợ quá hạn trung dài hạn lại chiếm đến 15,39 đồng. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu cũng biến động cùng chiều so với nợ quá hạn. Năm 2009 tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh là 33,87% tăng 10,8% so với năm 2008 thì trong đó tỷ lệ nợ xấu trung dài hạn đạt đến 29,65%. Năm 2010 tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể chỉ còn 9,69% thì trung dài hạn đã là 8,96%. Qua đó cho thấy rủi ro cho vay của Chi nhánh tập trung chủ yếu ở khoản mục cho vay trung dài hạn mà chiếm phần lớn ở các dự án điện A Vương, Sông Tranh, khách sạn Hoàng Cung, khách sạn hương Giang…Đây là các dự án Ngân hàng cho vay trong thời gian dài, mới đi vào hoạt động nên chưa có nguồn thu thường xuyên dẫn đến việc trả nợ vay không đúng thời hạn nên Ngân hàng phải chuyển vào nhóm nợ quá hạn. Qua số liệu phân tích ở trên cho thấy chi nhánh đang biến đổi cơ cấu cho vay theo hướng giảm tỷ lệ cho vay ngắn hạn và tăng tỷ lệ cho vay trung dài hạn, theo cơ cấu này ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu của cho vay trung dài hạn đạt khá cao, thiết nghĩ Chi nhánh nên điều chỉnh lại cơ cấu cho vay theo thời hạn này và tập trung cho vay vào các dự án, các công trình có tính khả thi cao, tăng cường công tác đôn đốc, thu hồi nợ quá hạn của những dự án cũ để giảm bớt tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu đang tồn tại tại ngân hàng trong thời gian qua nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và hạn chế rủi ro trong quá trình cho vay.

Bảng 2.4. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu của chi nhánh theo thời hạn vay
Đơn vị tính: tỷ đồng


[image: image10.emf]+/- % +/- %

1. Dư nợ 1274 1441 1534 167 13.11 93 6.45

- Ngắn hạn 440 531 473 91 20.68 -58 -10.92

- Trung dài hạn 834 910 1061 76 9.11 151 16.59

2. Nợ quá hạn 636.99 786.15 268.65 149.2 23.42 -517.5 -65.83

- Ngắn hạn 116.25 150.71 32.61 34.46 29.64 -118.1 -78.36

- Trung dài hạn 520.74 635.44 236.04 114.7 22.03 -399.4 -62.85

3. Nợ xấu 293.97 488.07 148.63 194.1 66.03 -339.4 -69.55

- Ngắn hạn 30.54 60.81 11.16 30.27 99.12 -49.65 -81.65

- Trung dài hạn 263.43 427.26 137.47 163.8 62.19 -289.8 -67.83

4. Tỷ lệ NQH 50.00 54.56 17.51 4.56 -37.04

- Ngắn hạn 9.12 10.46 2.13 1.33 -8.333

- Trung dài hạn 40.87 44.10 15.39 3.22 -28.71

5. Tỷ lệ nợ xấu 23.07 33.87 9.69 10.80 -24.18

- Ngắn hạn 2.40 4.22 0.73 1.82 -3.492

- Trung dài hạn 20.68 29.65 8.96 8.97 -20.69
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(Nguồn số liệu: Phòng kế toán chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Huế)

2.2.1.2. Phân tích rủi ro cho vay theo ngành kinh tế

Cho vay phân theo ngành kinh tế cũng là một hoạt động cho vay chủ yếu của Chi nhánh Huế. Và đây cũng là hoạt động cho vay tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hoạt động cho vay vì nếu Chi nhánh chỉ tập trung cho vay vào một lĩnh vực nhất định mà không đa dạng hóa danh mục cho vay theo nhiều ngành nghề thì nguy cơ rủi ro xảy ra càng lớn. Để hiểu rõ thêm về tình hình này, ta tiến hành phân tích rủi ro nợ quá hạn, nợ xấu của Chi nhánh phân theo ngành kinh tế.

Dư nợ phân theo ngành kinh tế qua các năm có biến động theo định hướng đầu tư vào hoạt động cho vay của chi nhánh. Cụ thể: Dư nợ của ngành xây dựng luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ qua các năm. Năm 2008 chiếm 37,07% tổng dư nợ, năm 2009 chiếm 34,16% tổng dư nợ, năm 2010 chiếm 31,32% tổng dư nợ. Ngành này tập trung chủ yếu vào các công trình thủy điện, các dự án xây dựng lớn của Tổng công ty xây dựng miền Trung. Tiếp đến là ngành thương mại - dịch vụ, qua các năm có sự biến động tăng giảm không đồng đều. Năm 2008 ngành này chiếm 26,9% tổng dư nợ, năm 2009 tăng lên chiếm 28,5%, sang năm 2010 lại giảm xuống còn chiếm 23,64% tổng dư nợ và tập trung vào lĩnh vực cho vay khách sạn, nhà hàng là chủ yếu vì trong năm này ở Huế đang phát triển các khách sạn để phục vụ cho khách du lịch ngày càng tăng. Thứ ba là cho vay các ngành công nghiệp đặc biệt là công nghiệp chế biến, qua các năm đều phát triển và chiếm một phần không nhỏ trong tổng dư nợ của Chi nhánh. Trong những năm qua tỷ trọng của ngành công nghiệp trên tổng dư nợ không ngừng tăng từ mức chỉ chiếm 22,71% trên tổng dư nợ năm 2008 đến năm 2010 dư nợ của ngành này tăng mạnh chiếm đến 35,96%. Còn các ngành khác có tăng nhưng chiếm tỷ trọng thấp. Chỉ có ngành nông lâm thủy sản do ngành này có mức độ rủi ro cao vì nó chịu ảnh hưởng nhiều vào thời tiết là một nhân tố khó dự đoán được nên Chi nhánh chủ trương giảm tỷ trọng dư nợ đối với ngành này xuống còn 0% để giảm thiệt hại đối với các món vay. Nhìn chung, chi nhánh đã tập trung vào cho vay các ngành kinh tế trọng điểm để tạo điều kiện thúc đẩy tỉnh nhà phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển cơ sở hạ tầng và hoạt động dịch vụ du lịch.

Cũng dựa và bảng số liệu 2.5 cho thấy nợ quá hạn và nợ xấu phân theo ngành kinh tế cũng có biến động mạnh qua các năm. Theo bảng số liệu ta thấy nợ quá hạn và nợ xấu của Chi nhánh chỉ tập trung chủ yếu vào hai ngành kinh tế chính là xây dựng và thương mại - dịch vụ. Chính vì vậy làm cho tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của cho vay xây dựng và thương mại - dịch vụ cao hơn hẳn tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của cho vay nói chung. Cụ thể như: Năm 2008 và 2009 trong khi tỷ lệ nợ quá hạn cho vay chung của chi nhánh là 50% và 54,56% thì tỷ lệ nợ quá hạn của ngành xây dựng là 53,01%, 59,62% và tỷ lệ nợ quá hạn của ngành TM-DV lên đến 78,69%; 86,51%. Các con số đó thể hiện sự rủi ro cho vay đối với hai ngành xây dựng và thương mại - dịch vụ ở Chi nhánh trong hai năm 2008 và 2009 là khá cao, và nó tập trung chủ yếu vào khoản vay của các dự án điện và các khách sạn nhà hàng. Nguyên nhân là do trong hai năm này nền kinh tế vẫn đang khủng hoảng và mới đi vào thời gian phục hồi nên lượng khách du lịch đến Huế không tăng mà còn giảm làm cho các dịch vụ khách sạn nhà hàng giảm mạnh nguồn thu ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn. Sang năm 2010 ta thấy trong 100 đồng dư nợ thì có 17,51 đồng NQH trong đó có 9,69 đồng là nợ xấu. Nhưng cứ trong 100 đồng dư nợ của ngành thương mại - dịch vụ có đến 57,23 đồng NQH trong đó có 39,99 đồng là nợ xấu đối với cho vay ngành thương mại - dịch vụ.

Còn đối với ngành xây dựng trong năm 2010 có sự tiến bộ vượt bậc, nợ quá hạn đã giảm rõ rệt từ trong 100 đồng cho vay ngành xây dựng có 59,62 đồng nợ quá hạn năm 2009 xuống còn 8,51 đồng trong năm 2010 và đặc biệt là trong năm 2010 nợ xấu của ngành xây dựng giảm xuống bằng 0. Có được kết quả đó là do trong năm 2010 các công ty xây dựng đã đi vào hoạt động ổn định sau 2 năm gặp khó khăn do khủng hoảng và có nguồn thu để trả các khoản nợ xấu trong năm trước và chỉ còn nợ lại ở nhóm 2. Mặt khác do trong năm này Chi nhánh đã tách phòng giao dịch Quảng Trị thành Chi nhánh riêng nên đã xử lý và chuyển giao các khoản nợ của những khách hàng ở địa bàn Quảng Trị cho Chi nhánh Quảng Trị quản lý mà ở đây chủ yếu là các công ty xây dựng, do đó làm cho nợ quá hạn và nợ xấu ngành này của Chi nhánh Huế giảm mạnh trong năm 2010. Đối với ngành công nghiệp và nông lâm thủy sản, tỷ lệ nợ quá hạn rất thấp, đặc biệt là tỷ lệ nợ xấu của các ngành này bằng 0. Nguyên nhân là do đối với ngành nông lâm thủy sản, Chi nhánh xét thấy ngành này có mức độ rủi ro cao do chịu ảnh hưởng của thời tiết là yếu tố không lường trước được nên chi nhánh giảm mức cho vay trong năm 2010 xuống bằng 0 do đó không tồn tại nợ quá hạn và nợ xấu trong năm này.
Bảng 2.5. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu của chi nhánh theo ngành kinh tế

Đơn vị tính: tỷ đồng

[image: image11.emf]+/- % +/- %

1. Dư nợ 1274 1441 1534 167 13.11 93 6.45

- Công nghiệp 289.36 404.74 551.73 115.38 39.87 146.99 36.32

- Nông lâm thủy sản 48.95 0.46 0.00 -48.49 -99.06 -0.46-100.00

- Xây dựng 472.34 492.30 480.45 19.96 4.23 -11.85 -2.41

- T Mại-Dvụ 343.30 410.68 362.72 67.38 19.63 -47.96 -11.68

- Khác 120.05 132.82 139.10 12.77 10.64 6.28 4.73

2. Nợ quá hạn 636.99 786.15 268.65 149.16 23.42-517.50 -65.83

- Công nghiệp 70.77 82.15 0.00 11.38 16.08 -82.15-100.00

- Nông lâm thủy sản 2.55 0.00 0.00 -2.55-100.00 0.00 0.00

- Xây dựng 250.37 293.53 40.89 43.16 17.24-252.64 -86.07

- T Mại-Dvụ 270.13 355.27 207.59 85.14 31.52-147.68 -41.57

- Khác 43.17 55.20 20.17 12.03 27.87 -35.03 -63.46

3. Nợ xấu 293.97 488.07 148.63 194.10 66.03-339.44 -69.55

- Công nghiệp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Nông lâm thủy sản 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Xây dựng 130.56 194.75 0.00 64.19 49.17-194.75-100.00

- T Mại-Dvụ 158.85 280.42 145.05 121.57 76.53-135.37 -48.27

- Khác 4.56 12.90 3.58 8.34 182.89 -9.32 -72.25

4. Tỷ lệ NQH 50.00 54.56 17.51 4.56 -37.04

- Công nghiệp 24.46 20.30 0.00 -4.16 -20.30

- Nông lâm thủy sản 5.21 0.00 0.00 -5.21 0.00

- Xây dựng 53.01 59.62 8.51 6.62 -51.11

- T Mại-Dvụ 78.69 86.51 57.23 7.82 -29.28

- Khác 35.96 41.56 14.50 5.60 -27.06

5. Tỷ lệ nợ xấu 23.07 33.87 9.69 10.80 -24.18

- Công nghiệp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Nông lâm thủy sản 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Xây dựng 27.64 39.56 0.00 11.92 -39.56

- T Mại-Dvụ 46.27 68.28 39.99 22.01 -28.29

- Khác 3.80 9.71 2.57 5.91 -7.14
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(Nguồn số liệu: Phòng kế toán chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Huế)

Qua đó cho thấy, nếu phân theo ngành kinh tế thì rủi ro cho vay đối với ngành thương mại - dịch vụ của ngân hàng là khá lớn, nợ quá hạn và nợ xấu tập trung chủ yếu vào ngành này (chiếm trên 50%/tổng nợ quá hạn, nợ xấu của Chi nhánh). Mặc dù Huế là thành phố của du lịch nên cần đầu tư nhiều vào các dự án, các dịch vụ phát triển thương mại dịch vụ của tỉnh nhà nhưng Chi nhánh cũng cần lựa chọn, đánh giá và xem xét kỹ các dự án theo chiều sâu để hạn chế, lường trước được rủi ro có thể xảy ra trước khi chấp nhận cho vay.

2.2.1.3. Phân tích rủi ro cho vay theo loại hình doanh nghiệp

Trong thời gian vừa qua chi nhánh chủ trương giảm dư nợ đối với khối doanh nghiệp Nhà nước xuống vì hầu hết các món vay không có tài sản đảm bảo, cho vay bằng tín chấp. Cơ chế hoạt động của loại hình doanh nghiệp này còn mang tính bao cấp và có nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Năm 2008, dư nợ của nhóm doanh nghiệp này chiếm 49,48% trên tổng dư nợ tập trung vào các dự án đã ký các năm trước đến nay mới giải ngân của khối DNNN Trung ương, khối DNNN địa phương thì có giảm dần do Chi nhánh đã đưa vào trích lập dự phòng  rủi ro và đôn đốc thu hồi nợ. Năm 2009, dư nợ nhóm này tăng lên chiếm gần 52,68% trên tổng dư nợ, trong năm này Ngân hàng Ngoại thương đang chuyển từ ngân hàng thuộc 100% vốn của Nhà nước sang NH TMCP nên các DNNN vẫn được ưu tiên cho vay đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tỉnh nhà. Sang năm 2010 mức cho vay khối NN chiếm khoảng 54,63% trên tổng dư nợ, hiện tại còn 3 doanh nghiệp là tổng công ty xây dựng Miền trung với dự án xi măng sông Gianh và 2 nhà máy tinh bột sắn ở Huế và Quảng Trị. Như vậy vốn cho vay thời gian qua đã tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp Nhà nước. Điều này qua điều tra cũng có thể giải thích như sau:

Thời gian qua, do NHTMCP NT VN vẫn là NHTM nhà nước nên nó vẫn nằm trong cơ chế cho vay của Nhà nước là ưu tiên cho Doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt là vấn đề thế chấp vay vốn, hoặc cho vay theo chỉ định của Chính phủ. Đồng thời tâm lý chung của các NH  khi cho vay doanh nghiệp nhà nước vừa tăng nhanh dư nợ, vừa giảm chi phí quản lý và an toàn khi có rủi ro. Những yếu tố này là hoàn toàn trái ngược và hiện nay nợ quá hạn chủ yếu tập trung vào đối tượng cho vay DN Nhà nước.

Đối với nhóm công ty TNHH, công ty cổ phần dư nợ cho vay qua các năm đều có sự gia tăng. Nếu như trong năm 2008 dư nợ của nhóm này là  425,82 tỷ đồng thì năm 2009 tăng lên đạt 478,47 tỷ đồng tương ứng với tăng 12,36%, sang năm 2010, dư nợ của nhóm thành phần này tăng lên đạt 481,30 tỷ đồng tương ứng với tăng 0,59% so với năm 2009.  Điều đó cho thấy Chi nhánh đang chuyển dần tỷ trọng cho vay chiếm phần lớn trổng tổng dư nợ sang nhóm công ty TNHH và công ty cổ phần, đây là thành phần kinh tế mang lại khoản thu nhập tương đối ổn định và ít rủi ro hơn so với nhóm DNNN.

Bên cạnh đó, dư nợ các thành phần kinh tế khác qua các năm đều có biến động. Dư nợ nhóm doanh nghiệp tư nhân và kinh tế khác vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ của Chi nhánh. Đây là mảng kinh doanh mà chi nhánh sẽ phải chú trọng triển khai tăng trưởng thị phần trong năm 2010 và các năm tới.
Qua bảng 2.6 ta thấy nợ xấu, NQH theo các thành phần kinh tế có sự biến động khá rõ rệt. Nếu như trong năm 2008 nợ xấu tập trung ở các công ty cổ phần, công ty TNHH ngoài quốc doanh chiếm 95,96% trên tổng nợ xấu trong khi đó nợ xấu của các DNNN chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ là 0,67% trên tổng nợ xấu của Chi nhánh thì đến năm 2009 tình hình lại thay đổi hẳn. Trong năm này nợ xấu của Chi nhánh tăng mạnh, cụ thể tập trung chủ yếu ở nhóm DNNN chiếm 65,4% tổng nợ xấu tương ứng với tốc độ tăng 15.793%, điều đó cho thấy trong năm này các doanh nghiệp nhà nước có khả năng chống đỡ với ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế không cao, sản xuất hàng hóa bị tồn đọng không tìm được đầu ra cho sản phẩm nên rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ, đứng bên bờ phá sản, không trả được các khoản vay ngân hàng nên Chi nhánh đã chuyển sang theo dõi ở nhóm nợ xấu. Trong khi đó, nợ xấu đối với nhóm công ty TNHH, công ty CP ngoài quốc doanh lại có chiều hướng giảm từ 282,1 tỷ năm 2007 xuống còn 142,27 tỷ trong năm 2009 tương ứng với giảm 49,57%.

Năm 2010 với hiệu ứng của 8 gói kích cầu của Chính phủ đã làm cho các doanh nghiệp không chỉ của Nhà nước mà các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp tư nhân đã vực dậy được sản xuất, làm ăn có hiệu quả hơn nên đã trả được không những nợ xấu năm trước mà còn làm giảm nợ xấu năm nay xuống còn 9,69%.

Bảng 2.6. Tình hình NQH và nợ xấu của CN theo loại hình doanh nghiệp
Đơn vị tính: tỷ đồng

[image: image12.emf] 

+/- % +/- %

1. Dư nợ 1274 1441 1534 167 13,11 93 6,45

- DNNN 630,44 759,18 838,14 128,74 20,42 78,96 10,40

- Công ty TNHH, CP 425,82 478,47 481,30 52,65 12,36 2,83 0,59

- DN tư nhân 54,32 98,02 63,02 43,70 80,45 -35,00 -35,71

- Khác 163,42 105,33 151,54 -58,09 -35,55 46,21 43,87

2. Nợ quá hạn 636,99 786,15 268,65 149,16 23,42 -517,50 -65,83

- DNNN 255,17 517,23 30,13 262,06 102,70 -487,10 -94,17

- Công ty TNHH, CP 343,75 195,26 210,15 -148,49 -43,20 14,89 0,00

- DN tư nhân 20,26 17,38 2,02 -2,88 -14,22 -15,36 -88,38

- Khác 17,81 56,28 26,35 38,47 216,00 -29,93 -53,18

3. Nợ xấu 293,97 488,07 148,63 194,10 66,03 -339,44 -69,55

- DNNN 1,97 313,11 0,00 311,14 15793,91 -313,11 -100,00

- Công ty TNHH, CP 282,10 142,27 145,05 -139,83 -49,57 2,78 1,95

- DN tư nhân 7,24 2,25 0,00 -4,99 -68,92 -2,25 -100,00

- Khác 2,66 30,44 3,58 27,78 1044,4 -26,86 -88,24

4. Tỷ lệ NQH 50,00 54,56 17,51 4,56 -37,04

- DNNN 40,47 68,13 3,59 27,66 -64,54

- Công ty TNHH, CP 80,73 40,81 43,66 -39,92 2,85

- DN tư nhân 37,30 17,73 3,21 -19,57 -14,53

- Khác 10,90 53,43 17,39 42,53 -36,04

5. Tỷ lệ nợ xấu 23,07 33,87 9,69 10,80 -24,18

- DNNN 0,31 41,24 0,00 40,93 -41,24

- Công ty TNHH, CP 66,25 29,73 30,14 -36,51 0,40

- DN tư nhân 13,33 2,30 0,00 -11,03 -2,30

- Khác 1,63 28,90 2,36 27,27 -26,54
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Trong đó nợ xấu chỉ tập trung vào 2 nhóm thành phần kinh tế đó là nhóm công ty TNHH, công ty CP (chiếm 97,59% tổng nợ xấu) và nhóm kinh tế khác (chiếm 2,41%). Điều này cho thấy Chi nhánh đã nỗ lực không ngừng trong việc thu hồi và xử lý các khoản nợ xấu một cách tốt hơn. Chi nhánh cần phát huy điều này hơn nữa để đưa tỷ lệ nợ xấu về mức có thể chấp nhận được.

Nói tóm lại, qua số liệu phân tích ở trên cho thấy các thành phần kinh tế có quan hệ với Ngân hàng thì thành phần công ty TNHH, công ty CP khác hiện đang chiếm tỷ trọng cao nhất và cũng là thành phần gây thiệt hại cho NH nhiều nhất. Chính vì vậy, NH cần có biện pháp nhằm hạn chế tình trạng trên dù là nguyên nhân chủ quan hay khách quan nhằm góp phần hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng.

2.2.1.4. Phân tích rủi ro cho vay theo hình thức đảm bảo

Qua bảng 2.7 cho thấy, dư nợ cho vay có đảm bảo bằng tài sản năm 2009 là 1198,9 tỷ đồng, chiếm 83,2% trên tổng dư nợ; đến năm 2010 là 1225,7 tỷ đồng tăng 2,23% nhưng tỷ trọng giảm còn 79,9% trên tổng dư nợ. Đối với cho vay không có đảm bảo bằng tài sản, dư nợ năm 2010 tăng 66,2 tỷ đồng tương ứng với tăng 27,36%, chiếm tỷ trọng 20,1% trên tổng dư nợ. Như vậy, dư nợ cho vay có đảm bảo bằng TS luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ. Và tương ứng với nó thì nợ quá hạn và nợ xấu đối với nhóm nợ cho vay có TS đảm bảo cũng chiếm tỷ trọng cao trên tổng NQH, nợ xấu của Chi nhánh. Cụ thể năm 2009 cho vay có đảm bảo bằng TS có NQH là 644,64 tỷ đồng tăng 166,9 tỷ so với năm 2008 trong khi NQH đối với hình thức không đảm bảo bằng tài sản chỉ là 141,51 tỷ đồng. Sang năm 2010 NQH có giảm nhưng cũng tập trung chủ yếu vào hình thức có đảm bảo bằng TS.

Qua đó, ta thấy nguy rủi ro cho vay ở hình thức có đảm bảo bằng tài sản cao hơn đối với hình thức không có tài sản đảm bảo. Phải chăng do khách hàng đã có thế chấp TS đảm bảo nên Ngân hàng không chú trọng vào công tác thu nợ đối với nhóm khách hàng này làm cho tình hình nợ quá hạn và nợ xấu đạt tỷ lệ cao như vậy? Chi nhánh cần xem xét và điều chỉnh cho hợp lý nhằm giảm tình trạng trên để giảm thiểu rủi ro và chi phí xử lý rủi ro xảy ra.


Bảng 2.7. Tình hình NQH và nợ xấu của chi nhánh theo hình thức đảm bảo

Đơn vị tính: tỷ đồng


[image: image13.emf]+/- % +/- %

1. Dư nợ 1274 1441 1534 167 13,11 93 6,45

- Có đảm bảo bằng TS 917,28 1198,90 1225,70 281,62 30,70 26,8 2,24

- Không đảm bảo bằng TS 356,72 242,10 308,30 -114,62 -32,13 66,2 27,34

2. Nợ quá hạn 636,99 786,15 268,65 149,16 23,42 -518 -65,83

- Có đảm bảo bằng TS 477,74 644,64 180,00 166,90 34,94 -465 -72,08

- Không đảm bảo bằng TS 159,25 141,51 88,65 -17,74 -11,14 -52,9 -37,35

3. Nợ xấu 293,97 488,07 148,63 194,10 66,03 -339 -69,55

- Có đảm bảo bằng TS 202,84 421,60 123,70 218,76107,85 -298 -70,66

- Không đảm bảo bằng TS 91,13 66,47 24,93 -24,66 -27,06 -41,5 -62,49

4. Tỷ lệ NQH 50,00 54,56 17,51 4,56 -37

- Có đảm bảo bằng TS 37,50 44,74 11,73 7,24 -33

- Không đảm bảo bằng TS 12,50 9,82 5,78 -2,68 -4,04

5. Tỷ lệ nợ xấu 23,07 33,87 9,69 10,80 -24,2

- Có đảm bảo bằng TS 15,92 29,26 8,06 13,34 -21,2

- Không đảm bảo bằng TS 7,15 4,61 1,63 -2,54 -2,99
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2.2.1.5. Tình hình phân loại nợ và trích lập dự phòng để xử lý rủi ro

Hiện nay, theo quy định của NHTM CP Ngoại thương Việt Nam, các NHTM phải thực hiện phân loại Tài sản Có theo mức độ rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của mình để làm cơ sở trích lập dự phòng rủi ro nhằm bù đắp những tổn thất phát sinh trong quá trình hoạt động tín dụng.

Công tác trích lập và xử lý DPRR tại Chi nhánh tuân thủ theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN về phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, các  khoản nợ được chia thành 5 nhóm tùy theo tính chất và mức độ rủi ro, làm cơ sở cho việc trích lập DPRR, cụ thể:

Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn. Tỷ lệ trích lập dự phòng là 0%

Nhóm 2: Nợ cần chú ý. Tỷ lệ trích lập dự phòng là 5%

Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn. Tỷ lệ trích lập dự phòng là 20%

Nhóm 4: Nợ nghi ngờ. Tỷ lệ trích lập dự phòng là 50%

Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn. Tỷ lệ trích lập dự phòng là 100%

Số tiều trích lập dự phòng cụ thể được tính theo công thức sau:

R= max {0, (A - C)} x r

Trong đó: 
R: số tiền dự phòng cụ thể phải trích


A: giá trị của khoản nợ


C: giá trị của tài sản đảm bảo


r: tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể

Dự phòng chung được trích lập bằng 0,75% tổng giá trị các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4.

Ngân hàng đã chú trọng công tác tài trợ rủi ro nhằm hạn chế những rủi ro tiếp theo, đồng thời cũng phần nào giúp cho khách hàng vượt qua những khó khăn, tiếp tục sản xuất để ổn định hoạt động kinh doanh của mình. Trong những năm qua, Chi nhánh Huế đã thực hiện việc kiểm soát nợ và theo dõi nợ bằng cách phân nhóm nợ thích hợp để trên cơ sở đó trích lập quỹ dự phòng rủi ro đối với các đối tượng, các nhóm nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Để nắm rõ hơn về tình hình này, ta tiến hành phân tích tình hình phân nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro cho vay của Chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại thương Huế qua bảng số liệu sau:

Qua bảng 2.8 ta thấy nợ nhóm 1 luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ của Ngân hàng. Nếu như năm 2009 nợ nhóm 1 chiếm 45,44%/tổng dư nợ thì sang năm 2010 nợ nhóm 1 đã tăng lên chiếm 82,49%/tổng dư nợ tương ứng với tăng 93,23% so với năm 2009. Bên cạnh đó, đáng chú ý nhất là trong năm 2010 Chi nhánh đã không ngừng nâng cao công tác thu hồi nợ làm cho nợ nhóm 4 và nhóm 5 trong những năm trước không những giảm mà thậm chí là đã được triệt tiêu. Điều này thể hiện sự nỗ lực rất lớn trong công tác xử lý rủi ro đối với các khoản nợ xấu của Chi nhánh.

Bất kỳ một NHTM nào, dù quản lý có giỏi đến đâu, cũng thể hoàn toàn triệt tiêu nợ quá hạn. Do đó trong chiến lược quản lý rủi ro tín dụng của mình, các NHTM đã chuyển dần từ phòng thủ bị động sang tích cực chủ động với nhiều biện pháp khác nhau. Một trong các biện pháp có hiệu quả là trích lập dự phòng rủi ro cho vay.

Bảng 2.8. Tình hình trích lập dự phòng của Chi nhánh

Đơn vị tính: tỷ  đồng

[image: image14.emf] 

+/- % +/- %

1. Dư nợ cho vay 1,274 1,441 1,534 167 13,11 93 6,45

- Nhóm 1 638,16 654,85 1265,35 16,69 2,62 610,50 93,23

- Nhóm 2 343,03 298,08 120,02 -44,95 -13,10 -178,06 -59,74

- Nhóm 3 119,78 251,79 148,63 132,01 110,21 -103,16 -40,97

- Nhóm 4 0,17 0,59 0,00 0,42 247,06 -0,59 -100,0

- Nhóm 5 172,86 235,69 0,00 62,83 36,35 -235,69 -100,0

2. Dự phòng rủi ro cho vay 111,54 235,68 11,80 124,14 111,30 -223,88 -94,99

Tỷ lệ dự phòng/dư nợ 8,76 16,36 0,77 7,60 -15,59
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Về tình hình trích lập dự phòng rủi ro tại Chi nhánh qua các năm như sau: Năm 2008 số tiền trích lập dự phòng chiếm 8,75%/tổng dư nợ, sang năm 2009 do năm này nợ xấu của CN tăng mạnh nên CN đã tiến hành trích lập DPRR theo quy định với giá trị là 235.682 triệu đồng tăng 124.147 triệu đồng tương ứng với tăng 111,31% và chiếm 16,36%/tổng dư nợ. Việc trích lập giă tăng này cho thấy được phản ứng nhanh nhẹn và kịp thời của Chi nhánh trước diễn biến theo chiều hướng gia tăng của tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng. Điều này cho thấy trong năm này mức độ rủi ro cho vay của Chi nhánh khá cao. Sang năm 2010, với đà tăng trưởng mạnh về tình hình thu nợ nên nợ xấu trong năm này giảm mạnh đáng kể, đặc biệt trong năm này CN không có nợ thuộc nhóm 4, 5, dư nợ chủ yếu tập trung ở nhóm 1 và nợ nhóm 2,3 chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng dư nợ nên đã giảm mức trích lập DPRR một cách đáng kể, chỉ còn 11.804 triệu đồng tương ứng với giảm 94,99% so với năm 2009 và chiếm 0,77%/tổng dư nợ. Tóm lại, trong những năm qua, đặc biệt là 2 năm đầu CN đã phải trích lập DPRR khá lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của NH nói chung. Nhưng việc trích lập DPRR theo nhóm nợ là cần thiết nhằm tạo nguồn để bù đắp rủi ro phát sinh, sau đó tiếp tục thu hồi nợ. Đến năm 2010, CN đã nỗ lực hết mình, ta thấy nợ nhóm 5 không còn tồn tại, đây là một biểu hiện tốt trong hoạt động cho vay của CN, CN cần phát huy lợi thế này hơn nữa.

2.2.2. Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tại Chi nhánh NH TMCP Ngoại thương TT Huế

Tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu tồn đọng từ những năm trước cho thấy hoạt động cho vay là một hoạt động khá phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro. Trước thực trạng đó Chi nhánh đã nhận thức một cách nghiêm túc về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại Chi nhánh. Hệ thống quản trị rủi ro hoạt động cho vay tại Chi nhánh Huế hiện nay bao gồm các công tác sau:

2.2.2.1. Chính sách quản lý  rủi ro cho vay

( Quan điểm của Ngân hàng Ngoại thương về rủi ro cho vay

- Không tập trung cấp tín dụng quá cao đối với một khách hàng, một ngành/nghề, lĩnh vực có liên quan với nhau, một loại tiền tệ và một địa bàn.

- Khi quyết định cấp tín dụng cho một dự án lớn, phải thực hiện theo chế độ tập thể (nhiều thành viên cùng tham gia quyết định cho vay thông qua nhiều mức xét duyệt và biểu quyết hoạt động của hội đồng tín dụng), bảo đảm tính khách quan.

- Áp dụng hạn mức cấp tín dụng và/hoặc thời hạn cấp tín dụng tùy thuộc vào năng lực của Chi nhánh.

( Hình thức quản lý rủi ro cho vay

Viêc quản lý rủi ro cho vay được thực hiện dưới các hình thức:

- Quy chế, Quyết định, Quy định do chủ tịch hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc ban hành.

- Định hướng hoạt động cho vay trong từng thời kỳ

- Công văn, thông báo do thành viên ban điều hành ký

Là một trong những Chi nhánh trực thuộc NHTMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Huế tuân thủ và áp dụng chính sách quản lý hoạt động cho vay của NHTMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành theo Quyết định số 57/QĐ-NHTMCP NT VN ngày 22/3/2007. Chính sách này được áp dụng đối với các hoạt động cho vay đến khách hàng dưới mọi hình thức tại các công ty, chi nhánh trực thuộc NHTMCP NT VN với mục đích thống nhất quy chế quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay trên toàn hệ thống, tạo môi trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh của NHTMCP NT VN phát triển bền vững, xác định và phân chia trách nhiệm quản lý rủi ro tín dụng đối với từng cấp bậc trong ngân hàng. Đây là văn bản cao nhất trong lĩnh vực quản lý rủi ro hoạt động cho vay của NHTMCP NT VN, được quán triệt từ Ban lãnh đạo chi nhánh xuống từng cán bộ tham gia quy trình cho vay và các bộ phận có liên quan.

Quy định đối với chính sách này về bộ máy tổ chức quản lý rủi ro cho vay theo chiều dọc từ cao đến thấp, cấp có thẩm quyền cao nhất là Hội đồng quản trị sau đó đến Hội đồng tín dụng, Ban lãnh đạo, các phòng chức năng tại NHTMCP NT VN, rồi đến Chi nhánh. Qua đó cho thấy bộ máy tổ chức quản lý rủi ro cho vay của hệ thống ngân hàng Ngoại thương được tổ chức khá chặt chẽ, ban lãnh đạo ngân hàng có thể theo dõi, kiểm soát được tổng thể rủi ro cho vay tại các Chi nhánh để có biện pháp ngăn chặn kịp thời khi phát hiện Chi nhánh nào đang tồn tại rủi ro cao.

Về thực hiện, Chi nhánh phải tuân thủ các chính sách chung của hệ thống phân cấp và ủy quyền; giới hạn cho vay đối với khách hàng, các định chế tài chính, đưa ra các quy định phù hợp đối với khách hàng là doanh nghiệp, thể nhân. Xếp các nhóm khách hàng vào diện hạn chế hoặc ngưng cho vay khi cần thiết.

Về chính sách phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động cho vay: Chi nhánh phân loại nợ và đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng hàng quý để dự phòng rủi ro và phục vụ cho công tác quản lý chất lượng hoạt động cho vay. Chi nhánh dùng quỹ dự phòng được trích để xử lý các khoản nợ xấu theo quy định của Hội đồng xử lý rủi ro và dùng các biện pháp tích cực để có thể thu hồi nợ tồn đọng và nợ xấu.

Nhìn chung, Chi nhánh đã tuân thủ một cách nghiêm túc chính sách quản lý hoạt động cho vay do Hội sở đề ra nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động cho vay tại chi nhánh.

2.2.2.2. Hệ thống phân cấp phân quyền trong xét duyệt giới hạn tín dụng và cấp tín dụng

Nhằm phân chia và giới hạn rủi ro, NHTMCP NT VN ban hành Quyết định số 44/QĐ-NHTMCP NT VN-CSTD ngày 8/3/2007 để quy định về thẩm quyền phê duyệt giới hạn tín dụng/cấp tín dụng đối với khách hàng. Đây là quy định cụ thể về việc phân cấp thẩm định và quyết định cho vay trong một giới hạn nhất định, nếu vượt mức phán quyết đó thì phải trình lên cấp cao hơn xem xét, phê duyệt. Thông thường giới hạn được ủy quyền tùy vào khả năng của từng cấp tham gia vào quy trình xét duyệt cho vay.

Theo đó, tại Chi nhánh Huế, giới hạn cho vay có giá trị từ 5 tỷ đồng trở xuống do Giám đốc phê duyệt; trên 5 tỷ đến 10 tỷ đồng do Giám đốc và một phó giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng phê duyệt; trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng phải thông qua hội đồng tín dụng của Chi nhánh phê duyệt; trên 20 tỷ đồng phải chuyển lên NHTMCP NT VN quyết định. Thẩm quyền xét duyệt cho vay từng lần hoặc cho vay đầu tư dự án cũng được phân cấp, ủy quyền tương tự.

Như vậy, ta thấy hệ thống phân cấp phân quyền ở Chi nhánh NHTMCP Ngoại thương Huế được phân định một cách rõ ràng theo từng hạn mức cho vay cụ thể sẽ do bộ phận nào có thẩm quyền xét duyệt. Việc phân quyền này đã hạn chế phần nào tình trạng lạm dụng quyền hạn cho vay để hưởng lợi riêng mà không chú trọng đến chất lượng khách hàng của một số cán bộ gây nên rủi ro cho vay.

2.2.2.3. Quy trình cấp tín dụng của chi nhánh

Trước tháng 6/2006 Chi nhánh thực hiện cho vay đến mọi đối tượng khách hàng theo quy trình giản đơn, nghĩa là cấp thẩm định và đề xuất cho vay cũng như theo dõi giải ngân, thu hồi nợ vay là một bộ phận (Phòng tín dụng) và cấp xét duyệt cho vay là Giám đốc.

Từ tháng 6/2006, chi nhánh áp dụng quy trình cấp tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp theo Quyết định 90/QĐ-NHTMCP NT VN ngày 2/5/2006 của Tổng giám đốc NHTMCP NT VN. Theo quy trình này, phòng tín dụng trước đây được tách làm 3 bộ phận (3 phòng) độc lập với nhau về chức năng và thành phần phê duyệt theo phân cấp ủy quyền như đã nêu trên. Đây là mô hình có tính khách quan trong quy trình xét duyệt cho vay, vì vậy xét về góc độ khách quan thì đó là mô hình tiên tiến so với từ trước.

Quy trình được tóm tắt theo chức năng như sau:

+ Phòng quan hệ khách hàng: có chức năng tiếp cận khách hàng, là nơi khởi tạo quan hệ cho vay nhằm thực hiện chức năng bán hàng. Là đầu mối thu thập thông tin, phân tích dữ liệu sơ bộ ban đầu về khách hàng. Sau khi kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các điều kiện để cho vay thì lập báo các đề xuất cho vay chuyển sang phòng quản lý rủi ro để thực hiện Thẩm định rủi ro.

+ Phòng quản lý rủi ro tín dụng: có nhiệm vụ phân tích, đánh giá, thẩm định đầy đủ các thông tin mà phòng rủi ro có được để chấm điểm, phân loại khách hàng và thẩm định rủi ro trong hoạt động cho vay. Trong đó, bao gồm việc thẩm định cụ thể đối với đề xuất giới hạn cho vay, đề xuất giải ngân, bảo lãnh, đề xuất đầu tư dự án. Sau khi đánh giá xếp loại khách hàng, tính khả thi của phương án vay vốn hay dự án đầu tư, từ đó đề xuất giới hạn cho vay, cho vay hay từ chối cho vay đối với khách hàng đó. Chức năng quan trọng của phòng là rà soát, thẩm định rủi ro các khách hàng vay và khoản vay trước khi trình cấp lãnh đạo hay Hội đồng tín dụng Chi nhánh phê duyệt. Sau khi giới hạn cho vay/khoản vay đã được phê duyệt theo thẩm quyền, Phòng quan hệ khách hàng lập thông báo tác nghiệp đính kèm hồ sơ chuyển qua phòng Quản lý nợ.

+ Phòng Quản lý nợ: có chức năng tác nghiệp, sau khi nhận được thông báo tác nghiệp và hồ sơ đã được phê duyệt, phòng này có nhiệm vụ nhập các dữ liệu vào hệ thống, thực hiện kiểm tra hồ sơ và giải ngân, theo dõi khoản vay (Lập thông báo nợ đến hạn, thu nợ gốc và lãi, thông báo nợ quá hạn...)

+ Phê duyệt giới hạn cho vay hoặc khoản vay: theo phân cấp và ủy quyền trong hệ thống Vietcombank, giới hạn cho vay và/hoặc khoản vay do các phòng trên đây đề xuất sẽ được phê duyệt bởi Giám đốc/phó giám đốc phụ trách phòng Quan hệ khách hàng hoặc Giám đốc và phó giám đốc hoặc Hội đồng tín dụng chi nhánh; trường hợp vượt thẩm quyền tại Chi nhánh thì trình tiếp lên NHTMCP NT VN  theo phân cấp được ủy quyền tại NHTMCP NT VN.

Hiện nay, hoạt động cho vay tại chi nhánh triển khai theo mô hình cho vay mới theo QĐ 90 đã đi vào ổn định và hoạt động thành thạo. Các bộ phận làm việc một cách độc lập với nhau, không chồng chéo về chức năng và nhiệm vụ, đảm bảo tính độc lập khách quan. Ngoài ra, các bộ phận có thể giám sát lẫn nhau, không thể đơn phương thực hiện toàn bộ quy trình. Cấp ra quyết định cho vay cũng không tập trung cho một người trừ trường hợp khoản cho vay có giá trị không lớn. Vì vậy, quy trình là một trong những công cụ đắc lực trong hệ thống quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh.

2.2.2.4. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Chức năng, nhiệm vụ của phòng này đối với công tác kiểm tra nội bộ trong hoạt động cho vay của chi nhánh rất quan trọng. Phòng này là công cụ theo dõi, giám sát nằm trong hệ thống kiểm soát rủi ro nội bộ  của Chi nhánh. Tuy nhiên, về quy trình, bộ phận này chỉ tham gia kiểm tra sau khi đã hoàn thành giải ngân cho khách hàng mà không trực tiếp tham gia trong quá trình cho vay. Thực tế, chức năng nhiệm vụ của phòng kiểm tra nội bộ đối với hoạt động cho vay tại Chi nhánh hiện nay rất mờ nhạt, chỉ khi một món vay thực sự có vấn đề thì phòng kiểm tra nội bộ mới được mời tham gia rà soát lại. Vì vậy, Phòng kiểm tra nội bột chưa thực sự phát huy hết chức năng của mình. Những mặt còn hạn chế của bộ phận chức năng này là: (i) chỉ có chức năng kiểm tra sau, (ii) Chi nhánh chưa chú trọng việc thường xuyên phải kiểm tra rà soát lại hồ sơ của các khoản đã cho vay, (iii) cán bộ làm công tác này ít được bồi dưỡng và nâng cao về nghiệp vụ cho vay nên còn hạn chế về mặt năng lực nhằm phát hiện ra sai sót, (iv) về mặt tổ chức, cấp kiểm tra lại đặt dưới sự điều hành và quản lý của cấp được kiểm tra thì sẽ hạn chế đáng kể về tính khách quan và độc lập của bộ phận kiểm tra.

2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG, CN TTHUẾ

2.3.1. Ưu điểm

Nhận thức công tác quản lý rủi ro và hạn chế rủi ro cho vay có tầm quan trọng rất lớn đặc biệt trong bối cảnh qui mô hoạt động tín dụng đang tăng trưởng khá nhanh, NHNT VN  nói chung và NHNT CN Huế  nói riêng đã nỗ lực cố gắng thực hiện theo phương châm “Tăng trưởng tín dụng đi kèm với chất lượng tín dụng”. Chi nhánh đã thực hiện đúng những chiến lược kinh doanh đúng đắn với chính sách tiền tệ của Nhà nước về mọi mặt kinh doanh ngân hàng nói chung và công tác cho vay nói riêng đều đáp ứng yêu cầu bức thiết của nền kinh tế và bản thân ngân hàng.

Trong thời gian qua Chi nhánh đã chú trọng đến công tác hạn chế rủi ro cho vay, vì vậy công tác này đã có những thành tựu nhất định. Song song với việc tăng trưởng về số lượng (7%/năm), chất lượng tín dụng của Chi nhánh được nâng cao, nợ quá hạn được kiểm soát chặt chẽ hơn (từ 54,56% năm 2009 giảm xuống còn 17% năm 2010).

Trong quan hệ tín dụng với khách hàng, Chi nhánh đã giải quyết cho vay nhanh chóng, kịp thời nhưng vẫn tôn trọng đầy đủ nguyên tắc cho vay, đặc biệt chú ý đến an toàn và hiệu quả vốn cho vay.

Đối với khách hàng có quan hệ tín dụng với Chi nhánh có uy tín và vay với khối lượng lớn thì Chi nhánh có chính sách ưu đãi để tăng sức cạnh tranh với các tổ chức tín dụng khác để thu hút khách hàng.

Chi nhánh TT Huế luôn có biện pháp hữu hiệu để tiếp cận với khách hàng làm ăn có hiệu quả nhằm giới thiệu về khả năng đáp ứng nhu cầu nội, ngoại tệ với các mức lãi suất và khả năng đáp ứng các dịch vụ với các lợi ích khác có thể mang lại cho doanh nghiệp. Trên cơ sở đó chi nhánh đã xây dựng và quyết định các đối sách đúng đắn, kịp thời nhằm mở rộng và phát triển cho vay.

Việc áp dụng mô hình tín dụng mới (mô hình ING Bank) với sự tách bạch 3 chức năng bước đầu cho thấy rằng việc tiến hành quản lý tín dụng đã độc lập trong các khâu: khâu quan hệ khách hàng; khâu thẩm định, quyết định cho vay và khâu kiểm tra, thu hồi vốn vay. Đặc biệt việc thẩm định qua Hội đồng tín dụng đã phát huy hiệu quả tích cực trong khi xét duyệt các khoản vay phức tạp, nhu cầu vốn vay lớn.

Hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp đã được xây dựng và đưa vào áp dụng. Hệ thống này đã cho thấy tính hiệu quả khi chấm điểm tín dụng đối với các doanh nghiệp trên cơ sở các tiêu chí của hệ thống đã bao quát, định lượng và nhờ đó có thể xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, xác định được hạn mức cho vay.

Về chính sách cho vay, NHNT CN Huế đã đưa ra được Chính sách cho vay một cách khoa học, chặt chẽ về qui trình thực hiện, phân công phân nhiệm về thẩm quyền; linh hoạt đáp ứng với tình hình kinh tế của từng thời kỳ.

Đồng thời, trong thời gian qua Chi nhánh TT Huế đã tích cực thay đổi cơ cấu cho vay trung và dài hạn. Về đối tượng cho vay, Chi nhánh tập trung chủ yếu cho khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh vay, hạn chế khối DNNN quy mô nhỏ, làm ăn kém hiệu quả. Ngân hàng chú trọng đến cho vay các ngành nghề có trọng điểm, những dự án có tính khả thi, vòng quay thu hồi vốn nhanh, với DNNN chỉ cho vay với các dự án của Tổng công ty điện lực,  các khách sạn của nhà nước.

Như vậy, trong quá trình đổi mới của mình, Ngân hàng Ngoại thương đã đạt được những bước tiến vượt bậc, đánh dấu quá trình phát triển và hoàn thiện công tác quản lý rủi ro cho vay. Vấn đề hạn chế rủi ro cho vay đã được quan tâm và trở thành mục tiêu hàng đầu trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng cũng như của Chi nhánh. Vì vậy khi quản lý Ngân hàng đã nhận biết được rủi ro và hạn chế phần nào khả năng xảy ra rủi ro cho vay. Có thể nói trong những năm gần đây, Chi nhánh đã khá thành công trong việc đảm bảo an toàn đối với các khoản vay.

Trong năm 2010, Chi nhánh Huế đã cố gắng tiến hành các biện pháp để tận thu nợ tồn đọng. Đối với các khoản cho vay đã giải ngân, Chi nhánh đã thực hiện đôn đốc, phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ trong việc kiểm tra sử dụng vốn vay của khách hàng kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro liên quan đến các khoản cho vay và đưa ra các biện pháp xử lí thích hợp. Chi nhánh cũng đã tích cực xây dựng các đề xuất giới hạn tín dụng cho khách hàng, rà soát để đảm bảo khách hàng là doanh nghiệp được chấm điểm và xếp hạng doanh nghiệp định kì. Do đó, trong năm 2010 Chi nhánh đã giảm được nợ quá hạn và nơ xấu với số lượng rất lớn và đặc biệt không tồn tại các khoản nợ thuộc nhóm 4 và 5 nữa.

Bộ phận quản trị rủi ro cho vay của Chi nhánh cũng hoạt động ngày càng hiệu quả, thu thập đầy đủ thông tin chính xác về khách hàng và đánh giá xác thực về khách hàng làm giảm khả năng xảy ra rủi ro tín dụng cho Chi nhánh.

Chi nhánh đã luôn theo dõi và bám sát sự chuyến biến khôn lường của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, kịp thời đề ra được những chủ trương, chính sách và các biện pháp hợp lý để ứng phó với tình hình khó khăn chung của cả nền kinh tế, giúp cho ngân hàng tránh được những tổn thất và rủi ro, tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển ổn định và bền vững, khẳng định thương hiệu ngân hàng hàng đầu Việt Nam của Vietcombank.

2.3.2. Hạn chế

Qua nghiên cứu, phân tích rủi ro cho vay tại NH Ngoại thương, CN TT Huế   bên cạnh những ưu điểm cũng đã bộc lộ những  mặt hạn chế sau:

- Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu còn cao so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước đặt ra.

- Cả nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay đều tập trung ở một số khách hàng lớn dẫn đến các hoạt động, các giải pháp biện pháp của Chi nhánh bị phụ thuộc và ảnh hưởng nhiều bởi quyết định của các doanh nghiệp này.

- Việc đánh giá mức độ rủi ro của các khoản vay còn chưa thực sự đầy đủ và rõ ràng, phụ thuộc nhiều vào trình độ hiểu biết, kinh nghiệm của nhân viên tín dụng. Ngân hàng chưa vận dụng được công nghệ, tự động hóa trong việc phân loại cho vay. Việc áp dụng này sẽ giúp phân loại cho vay một cách nhanh chóng, chi phí thấp và giảm rủi ro.

- Mô hình tổ chức tín dụng vẫn còn bị chồng chéo, chưa có sự phân tách cụ thể về chức năng nhiệm vụ của từng phòng.

- Quy trình nghiệp vụ cho vay thỉnh thoảng bị bỏ qua, đặc biệt trong khâu thẩm định tín dụng, do áp lực về thời gian tiến độ công việc và sự vất vả trong việc quy trình liên quan tới nhiều phòng ban. Từ khi áp dụng quy trình mới, phòng QHKH là nơi trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, nhận hồ sơ vay, thu thập thông tin và chuyển phòng QLRR thẩm định. Áp lực lớn về thời gian từ cả ngân hàng và khách hàng đã làm cho cán bộ thẩm định gặp rất nhiều khó khăn. Cán bộ thẩm định nhận thông tin một cách gián tiếp, do vậy việc kiểm định thông tin có đủ và đúng hay không cũng là một trở ngại lớn đối với phòng QLRR, dẫn đến chất lượng báo cáo thẩm định cho vay không được như mong đợi, làm cho hiệu quả của quy trình quản trị rủi ro mới đứng trước những thách thức khó vượt qua, rủi ro cho vay từ đó có thể tăng nếu cán bộ thẩm định tắc trách do sức ép thời gian. (có những món vay cần giải ngân trong vòng 1-2 ngày).

- Mặc dù công tác quản trị rủi ro tại Vietcombank nói chung và tại CN Vietcombank Huế nói riêng ngày càng được quan tâm và hoàn thiện hơn nhưng vẫn còn sự chắp nối rời rạc, thiếu tính hệ thống, thiếu sự kết nối giữa các công cụ và phương thức quản trị rủi ro. Quy trình cho vay hiện nay tuy tiên tiến nhưng vẫn chưa phát huy hết mặt tích cực và vẫn còn những ý kiến trái chiều về hiệu quả áp dụng.

- Quy trình cho vay hiện nay tuy tách biệt các bộ phận tham gia đề xuất, thẩm định và xét duyệt cho vay nhưng còn bộc lộ các hạn chế sau:

(i) Bộ phận thẩm định và rà soát rủi ro (Phòng quản lý rủi ro tín tín dụng) và Phó Giám đốc phụ trách rủi ro được đặt dưới quyền quản lý điều hành của Giám đốc nên không tránh khỏi sự “chỉ đạo” đối với các món vay nhạy cảm, làm giảm tính độc lập khách quan thật sự;

(ii) Ngược lại, nếu bộ phận quản lý rủi ro làm hết chức năng hoặc quá thận trọng trong đề xuất thì cũng sẽ hạn chế quyền phán quyết của Giám đốc và gây ra “tư tưởng” trong lãnh đạo, điều hành

(iii) Bộ phận thẩm định không trực tiếp tiếp xúc khách hàng mà chỉ tiếp nhận thông tin qua Phòng QHKH nên các thông tin khó lòng đáp ứng kịp thời và đúng yêu cầu. Mặt khác, việc thẩm định chỉ dựa trên số liệu được cung cấp sẽ thiếu đi yếu tố định tính - là yếu tố dựa vào cẩm nhận trực tiếp qua khảo sát thực tế và tiếp xúc với khách hàng, làm giảm chất lượng thẩm định và quyết định cho vay.

- Về công tác quản lý nợ xấu, hiện nay tổ xử lý nợ xấu nằm ở phòng quản lý rủi ro. Tình hình nợ xấu của Chi nhánh qua các năm còn tồn đọng nhiều và phức tạp. Còn khá nhiều khoản nợ xấu khó đòi phát sinh từ những năm trước, nhiều khoản nợ hiện nay cũng đnag bị chuyển vào các nhóm nợ xấu (nhóm 3,4 và 5) dẫn đến việc phải trích lập dự phòng cao, làm giảm đáng kể đến lợi nhuận của Chi nhánh. Do đó, công tác xử lý nợ xấu hiện đang là thách thức lớn đối với Chi nhánh.

- Công tác đào tạo và nâng cao chất lượng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tuy được Chi nhánh quan tâm nhưng chưa thường xuyên.
2.3.3. Các nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro trong hoạt động cho vay tại Chi nhánh qua đánh giá của cán bộ tín dụng

2.3.3.1. Đánh giá của cán bộ tín dụng về nguyên nhân từ phía khách hàng

Để đo lường sự đánh giá của cán bộ tín dụng (CBTD) về những nguyên nhân gây ra rủi ro trong hoạt động cho vay từ phía khách hàng, chúng tôi đã tiến hành điều tra trên 31 CBTD đang làm việc tại Chi nhánh dựa trên 10 tiêu chí đưa ra là: 1-mục đích sử dụng vốn của khách hàng, 2-việc lập kế hoạch vay vốn, 3-hiệu quả sử dụng vốn, 4-đạo đức của khách hàng, 5-năng lực doanh nghiệp, 6-việc nắm bắt thông tin về thị trường, 7-tư cách của khách hàng, 8-sự thay đổi của môi trường kinh doanh, 9-khả năng cạnh tranh của hàng hóa và 10-tình hình tài chính của khách hàng, được biểu hiện qua bảng 2.10 và bảng 2.11 về kiểm định giá trị trung bình kết quả đánh giá của CBTD về nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay từ phía khách hàng. Chúng tôi chọn thang điểm Likert với 5 điểm là đánh giá của CBTD là rủi ro không xảy ra và thang điểm được giảm dần cho đến 1 điểm là đánh giá của CBTD là rủi ro xảy ra rất phổ biến.


Bảng 2.9. Kết quả đánh giá của CBTD về nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay từ phía khách hàng

	Mức độ
Tiêu chí
	1.Rất phổ biến
	2.Thường xảy ra
	3.Bình thường
	4.Ít xảy ra
	5.Không xảy ra

	
	n
	%
	n
	%
	n
	%
	n
	%
	n
	%

	1. Mục đích sử dụng vốn
	4
	12,9
	20
	64,5
	3
	9,7
	4
	12,9
	0
	0

	2. Phương án 
vay vốn
	0
	0
	5
	16,1
	6
	19,4
	17
	54,8
	3
	9,7

	3. Hiệu quả sử dụng vốn
	3
	9,7
	4
	12,9
	20
	64,5
	2
	6,5
	2
	6,5

	4. Đạo đức
	0
	0
	3
	9,7
	9
	29
	17
	54,8
	2
	6,5

	5. Năng lực 
doanh nghiệp
	3
	9,7
	4
	12,9
	18
	58,1
	6
	19,4
	0
	0

	6. Nắm bắt 
thông tin
	3
	9,7
	21
	67,7
	4
	12,9
	3
	9,7
	0
	0

	7. Tư cách 
tín dụng
	0
	0
	10
	32,3
	19
	61,3
	2
	6,5
	0
	0

	8. Môi trường kinh doanh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25
	80,6
	6
	19,4

	9. Khả năng 
cạnh tranh
	4
	12,9
	20
	64,5
	7
	22,6
	0
	0
	0
	0

	10. Tình hình 
tài chính
	3
	9,7
	4
	12,9
	20
	64,5
	4
	12,9
	0
	0


(Nguồn: Số liệu điều tra. Thang điểm Likert:1-Rất phổ biến; 5- Không xảy ra)

( Kết quả xử lý số liệu ở bảng 2.9 về mục đích và hiệu quả sử dụng vốn của khách hàng (1), (3): đa số CBTD đánh giá ở mức thường xảy ra đối với nguyên nhân gây ra rủi ro cho vay do khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích so với hợp đồng tín dụng, chiếm 64,5% (20/31) và tỏ ra bình thường đối với nguyên nhân khách  hàng sử dụng vốn vay không hiệu quả (64,5%). Tương ứng tiêu chí (1) có giá trị bình quân bằng 2,23 và (3) có giá trị trung bình là 2,87. Thực hiện kiểm định One - Sample T Test với 02 yếu tố trên đều cho ra kết quả là (Sig.)>0,05, nghĩa là chấp nhận giả thuyết H0, chứng tỏ phần lớn CBTD đều cho rằng rủi ro trong hoạt động cho vay xảy ra do khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích là thường xảy ra và bình thường đối với nguyên nhân do khách hàng sử dụng vốn vay không hiệu quả. Chúng ta có cơ sở đề chấp nhận các nhận định trên vì cả 2 yếu tố đều có ý nghĩa về mặt thống kê (>90%). Điều này cho thấy, quá trình kiểm tra, giám sát sau khi cho vay của Chi nhánh chưa thường xuyên hoặc khách hàng cố tình lẫn tránh sự kiểm soát của Chi nhánh dẫn đến khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích trong hợp đồng tín dụng mà Chi nhánh không hay biết.

Bảng 2.10. Kiểm định giá trị trung bình kết quả đánh giá của CBTD về nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay từ phía khách hàng

	Các tiêu chí đánh giá
	n
	Mean
	Sig. (2-tailed)

	1. Mục đích
	31
	2,23
	0,057

	2. Phương án vay vốn
	31
	3,58
	0,013

	3. Hiệu quả sử dụng vốn
	31
	2,87
	0,092

	4. Đạo đức
	31
	3,58
	0,005

	5. Năng lực doanh nghiệp
	31
	2,87
	0,403

	6. Nắm bắt thông tin
	31
	2,23
	0,090

	7. Tư cách tín dụng
	31
	2,74
	0,018

	8. Môi trường kinh doanh
	31
	4,19
	0,012

	9. Khả năng cạnh tranh
	31
	2,10
	0,062

	10. Tình hình tài chính
	31
	2,81
	0,184


(Nguồn: Số liệu điều tra. Thang điểm Likert:1-Rất phổ biến; 5- Không xảy ra)

( Liên quan đến nguyên nhân do khách hàng không lập kế hoạch vay vốn (2), đạo đức của khách hàng (4) và môi trường kinh doanh (8): ở cả 03 yếu tố CBTD đều đánh giá ở mức độ ít xảy ra, chiếm tỷ lệ trên 54,8%, còn các mức độ khác chiếm một tỷ lệ khá nhỏ (<20%). Kết quả kiểm định One - Sample T Test đều cho (Sig.)<0,05 và ý nghĩa thống kê>90% do đó bác bỏ giả thuyết H0 và chúng ta có cơ sở kết luận là trong thực tế các nhận định này chưa hẳn được CBTD đánh giá ở mức độ ít xảy ra. Đây là những kết quả đánh giá rất có ý nghĩa và điều này thể hiện chất lượng cho vay có hiệu quả của Chi nhánh. Trong quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng, việc sử dụng vốn vay có hiệu quả và chất lượng là rất quan trọng. Khi khách hàng sử dụng vốn vay có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho khách hàng, điều này chứng tỏ khách hàng có đủ khả năng để trả nợ cho ngân hàng, làm giảm khả năng rủi ro xảy ra. Có thể vì điều này đã giúp Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Huế giảm được tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu một cách vượt bậc trong năm 2009.

( Về mức độ đánh giá năng lực doanh nghiệp (5) và tình hình tài chính (10) của công ty khách hàng: có trên 58,1% CBTD trả lời bình thường về mức độ xảy ra của 02 nguyên nhân này. Kết quả kiểm định ở bảng 2.10 cho ra (Sig.)>0,05, nghĩa là giả thuyết H0 được chấp nhận, đa số CBTD đã có đánh giá bình thường với mức độ xảy ra của 02 nguyên nhân trên, tức là xảy ra không nhiều cũng không ít. Tuy nhiên, chúng ta chưa có cơ sở để chấp nhận các nhận định trên vì nó không có ý nghĩa thống kê (1-p value <90).

( Đối với 02 nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay là khách hàng không nắm bắt kịp thời các thông tin về thị trường (6) và hàng hóa thiếu tính cạnh tranh (9): kết quả khảo sát cho thấy rằng trên 64,5% cho rằng thường xảy ra. Kết quả kiểm định thì cho ra (Sig.)>0,05 và ý nghĩa thống kê>90%(giả thuyết H0 được chấp nhận, nên có thể nói rằng 02 nguyên nhân này trên thực tế là thường xuyên xảy ra và ảnh hưởng rất lớn đến khoản vay của Chi nhánh.  Điều này dẫn chứng là khách hàng sẽ dễ gặp khó khăn trong quá trình kinh doanh, khách hàng không nắm bắt được thông tin về thị trường mà khách hàng đang kinh doanh, dẫn đến sản phẩm, dịch vụ không có khả năng cạnh tranh, gây ứ đọng, thua lỗ dẫn đến mất khả năng chi trả cho Chi nhánh.

( Còn một tiêu chí còn lại là tiêu chí về tư cách tín dụng của khách hàng (7): đây là tiêu chí quan trọng, xem xét khách hàng có thiện chí trả nợ hay không. Đối với tiêu chí này được 61,3% (19/31) CBTD đánh giá ở mức bình thường, tiếp đến có 32,3% đánh giá là thường xảy ra và có 6,5% trả lời là ít xảy ra. Thực hiện kiểm định cho ra (Sig.)=0,018<0,05 (giá trị kiểm định là 3) và ý nghĩa thống kê bằng 0,982 (98,2%) điều này cho chúng ta kết luận rằng trên thực tế chưa hẳn CBTD đánh giá ở mức bình thường.

Nói tóm lại, rủi ro trong hoạt động cho vay tại Chi nhánh xảy ra chủ yếu do các nguyên nhân đó là khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích so với hợp đồng tín dụng, khả năng nắm bắt thông tin không kịp thời và khả năng cạnh tranh của hàng hóa yếu kém.

2.3.3.2. Đánh giá của cán bộ tín dụng về những nguyên nhân từ phía ngân hàng

Để nghiên cứu đánh giá của CBTD về nguyên nhân gây ra rủi ro cho vay từ phía ngân hàng, chúng tôi đã đưa ra 11 tiêu chí để khảo sát, đó là: 1-quá trình thẩm định tín dụng, 2-kiểm tra sau khi cho vay, 3-việc lựa chọn khách hàng, 4-công tác xử lý nợ, 5-chính sách đầu tư, 6-chính sách cho vay, 7-tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng, 8-thông tin CIC, 9-thông tin nhà đất,10-các công cụ hỗ trợ và 11-tài sản đảm bảo. Tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá của CBTD về nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay từ phía ngân hàng qua 11 tiêu thức nghiên cứu được tổng hợp qua Bảng 2.11 và Bảng 2.12.

( Về yếu tố thẩm định tín dụng (1) và công cụ hỗ trợ (10): được CBTD đánh giá là ít xảy ra, chiếm trên 67,7%, tiếp đến là trên 12,9% đánh giá là không xảy ra. Kiểm định One - Sample T Test với Test value=4 cho ra kết quả (Sig.)=1,000>0,05, nghĩa là chấp nhận giả thuyết H0, chứng tỏ rằng rủi ro cho vay tại Chi nhánh xảy ra do các nguyên nhân này gây ra là có tần suất thấp. Tuy nhiên, chưa có cơ sở chấp nhận các nhận định trên vì kết quả kiểm định cho ra ý nghĩa thống kê <90%.


Bảng 2.11. Kết quả đánh giá của CBTD về những nguyên nhân gây ra rủi ro cho vay từ phía ngân hàng

	Mức độ
Tiêu chí
	1. Rất phổ biến
	2. Thường xảy ra
	3. Bình thường
	4. Ít xảy ra
	5. Không xảy ra

	
	n
	%
	n
	%
	n
	%
	n
	%
	n
	%

	1. Thẩm định
	0
	0
	0
	0
	5
	16,1
	21
	67,7
	5
	16,1

	2. Kiểm tra
	0
	0
	6
	19,4
	20
	64,5
	5
	16,1
	0
	0

	3. Lựa chọn 
khách hàng
	0
	0
	0
	0
	5
	16,1
	7
	22,6
	19
	61,3

	4. Xử lý nợ
	0
	0
	3
	9,7
	21
	67,7
	4
	12,9
	3
	9,7

	5. Chính sách 
đầu tư
	0
	0
	4
	12,9
	23
	74,2
	4
	12,9
	0
	0

	6. Chính sách 
cho vay
	0
	0
	0
	0
	2
	6,5
	6
	19,4
	23
	74,2

	7. Cạnh tranh
	4
	12,9
	19
	61,3
	5
	16,1
	3
	9,7
	0
	0

	8. Thông tin CIC
	2
	6,5
	1
	3,2
	23
	74,2
	4
	12,9
	1
	3,2

	9. Thông tin 
nhà đất
	0
	0
	0
	0
	3
	9,7
	5
	16,1
	23
	74,2

	10. Công cụ hỗ trợ
	0
	0
	0
	0
	4
	12,9
	23
	74,2
	4
	12,9

	11. Đánh giá tài sản đảm bảo
	0
	0
	7
	22,6
	19
	61,3
	5
	16,1
	0
	0


(Nguồn: Số liệu điều tra. Thang điểm Likert:1-Rất phổ biến; 5-Không xảy ra)

( Đối với các nguyên nhân quá trình kiểm tra sau khi cho vay (2), công tác xử lý nợ (4), chính sách đầu tư (5), thông tin CIC (8) và cho vay không có tài sản đảm bảo (11): cả 05 yếu tố trên đều được CBTD đánh giá xảy ra ở mức độ bình thường, chiếm tỷ lệ trên 61,3%. Thực hiện kiểm định One - Sample T Test với Test value=3, đều cho ra kết quả là (Sig.)>0,05(chấp nhận H0, chứng tỏ trên thực tế đa số CBTD đánh giá các yếu tố với mức độ xảy ra là bình thường. Chúng ta chưa thể chấp nhận nhận định trên vì các yếu tố trên có ý nghĩa thống kê<90%, tức là không có ý nghĩa thống kê.

( Liên quan đến các nguyên nhân việc lựa chọn khách hàng chưa kỹ lưỡng (3), chính sách cho vay chưa chặt chẽ (6) và thiếu thông tin về quy hoạch nhà đất (9), thì có trên 61,3% (trên 31 người) CBTD đánh giá ở mức không xảy ra, và kết quả kiểm định cho ra kết quả (Sig.)<0,05 và có ý nghĩa về mặt thống kê, nghĩa là trên thực tế các nguyên nhân này chưa hẳn là không xảy ra.

( Liên quan đến tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng (7), đây là yếu tố được đánh giá thấp nhất với 61,3% (19/31) cho rằng thường xuyên xảy ra và có điểm trung bình là 2,23. Qua kiểm định cho ra kết quả (Sig.)=0,059>0,05, nghĩa là chấp nhận H0 và có ý nghĩa thống kê bằng 0,941 (94,1%) điều này cho thấy rằng rủi ro trong hoạt động cho vay xảy ra do nguyên nhân này ở mức độ là thường xuyên.

Bảng 2.12. Kiểm định giá trị trung bình kết quả đánh giá của CBTD về những nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay từ phía ngân hàng

	Các tiêu chí đánh giá
	n
	Mean
	Sig. (2-tailed)

	1. Thẩm định
	31
	4,00
	0,693

	2. Kiểm tra
	31
	2,97
	0,768

	3. Lựa chọn khách hàng
	31
	4,50
	0,000

	4. Xử lý nợ
	31
	3,23
	0,032

	5. Chính sách đầu tư
	31
	3,00
	0,841

	6. Chính sách cho vay
	31
	4,68
	0,005

	7. Cạnh tranh
	31
	2,23
	0,059

	8. Thông tin CIC
	31
	3,03
	0,813

	9. Thông tin nhà đất
	31
	4,65
	0,006

	10. Công cụ hỗ trợ
	31
	4,00
	0,534

	11. Tài sản đảm bảo
	31
	2,94
	0,572


(Nguồn: Số liệu điều tra. Thang điểm Likert:1-Rất phổ biến; 5-Không xảy ra)

Như vậy, rủi ro trong hoạt động cho vay xảy ra do những nguyên nhân từ phía ngân hàng là ít xảy ra, điều này cho thấy chất lượng trong hoạt động cho vay tại Chi nhánh là khá tốt, các CBTD đã làm việc đúng theo quy trình và trách nhiệm của mình nên rủi ro xuất phát từ ngân hàng là ít xảy ra.

2.3.3.3. Đánh giá chung của cán bộ tín dụng về công tác quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh TT Huế.

Để thấy được mức độ hoàn thiện của công tác quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay của Chi nhánh, chúng tôi đã tiến hành khảo sát về mức độ đánh giá của cán bộ tín dụng về tính hiệu quả của công tác quản lý rủi ro cho vay mà Chi nhánh đang áp dụng. Kết quả khảo sát được thể hiện qua Hình 2.1 và kiểm định One - Sample T Test ở Bảng 2.13.
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Hình 2.4. Công tác quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay

Qua số liệu tập hợp ở bảng trên ta thấy, hầu hết cán bộ tín dụng của Chi nhánh đều đánh giá cao về tính hiệu quả của công tác quản lý rủi ro cho vay mà Chi nhánh đang áp dụng. Có đến 71,0% (22/31) số cán bộ tín dụng được phỏng vấn đã đánh giá điểm tối đa và cho rằng chính sách quản lý rủi ro cho vay của Chi nhánh là hiệu quả và hoàn hảo. Có 22,6% số CBTD được hỏi đã đánh giá ở mức 4 điểm. Điều này cho thấy chính sách quản lý rủi ro cho vay của Chi nhánh đã phù hợp và phát huy hiệu quả.

Bảng 2.13. Kiểm định kết quả đánh giá của cán bộ tín dụng về công tác quản lý  rủi ro cho vay

	Tiêu chí
	n
	Mean
	Test Value
	Sig. (2-tailed)

	Công tác quản lý rủi ro cho vay
	31
	4,65
	5
	0,071


(Nguồn: số liệu điều tra. Thang điểm Likert: 1-Rất không hiệu quả; 5-Rất hiệu quả)

Tuy nhiên, vẫn còn 6,5% số CBTD được hỏi đánh giá chính sách quản lý rủi ro cho vay của Chi nhánh ở mức 3 điểm. Khi được hỏi chi tiết về những vấn đề khiến cán bộ tín dụng không đồng ý về chính sách quản lý rủi ro cho vay của Chi nhánh, kết quả thu thập được tập trung chủ yếu vào các vấn đề như chính sách cho vay còn nới lỏng, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng và thông tin CIC chưa được cung cấp đầy đủ, đặc biệt là các thông tin về chuyên ngành vẫn chưa được cập nhật đầy đủ, thông tin về khách hàng cụ thể còn thiếu xót và không chính xác. Đây là những vấn đề mà Ngân hàng cần phải khắc phục trong thời gian tới.
Bảng 2.13, cho ta mức ý nghĩa (Sig.)= 0,071>0,05, (giá trị kiểm định=5) tức là chấp nhận giả thuyết H​0 và ý nghĩa thống kê=0,929 (92,9%) cho thấy rằng đa số CBTD đánh giá công tác quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay mà Chi nhánh đang áp dụng là hiệu quả.

Nói tóm lại, qua kết quả khảo sát trên có thể tóm tắt lại những nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro cho vay tại Chi nhánh Huế là:

+ Xuất phát từ phía khách hàng:

. Khách hàng đi vay không lên kế hoạch vay cụ thể và kỹ lưỡng, dẫn đến tình trạng sử dụng vốn vay không đúng mục đích so với hợp đồng cho vay và hiệu quả sử dụng vốn thấp.

. Báo cáo tài chính không minh bạch. Những thông tin trên báo cáo tài chính sẽ là cơ sở để các cán bộ phân tích và đánh giá tình hình tài chính của khách hàng trong quá trình thẩm định dự án. Tuy nhiên, có những báo cáo không được kiểm toán nên không có độ chính xác cao, gây khó khăn cho cán bộ tín dụng trong việc đánh giá năng lực tài chính, khả năng trả nợ, nhân tố quan trọng trong việc quyết định cho vay.

. Do sự thay đổi của môi trường kinh doanh như chính sách của chính quyền địa phương, thời tiết... nên việc sử dụng vốn bị gián đoạn, gây ứ đọng vốn.

. Trong quá trình kinh doanh, khách hàng ít khi lập bảng điều tra hay thuê các công ty nghiên cứu thị trường về thị trường kinh doanh của công ty, do đó không nắm bắt được kịp thời thông tin thị trường, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động sử dụng vốn của doanh nghiệp. Ngoài ra, khách hàng điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thường xuyên phát sinh các khoản vay bất thường, ảnh hưởng đến tính ổn định của doanh nghiệp.
+ Xuất phát từ ngân hàng:

. Công tác kiểm tra, giám sát sau khi cho vay tại Chi nhánh mặc dù được thực hiện một cách thường xuyên nhưng vẫn khó có thể kiểm soát được khách hàng có sử dụng vốn vay đúng mục đích hay không.

. Sự cạnh tranh không lành mạnh giữa Chi nhánh và các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khiến việc lựa chọn khách hàng không kỹ lưỡng.

. Hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với khách hàng thể nhân mới mang tính chất định tính chứ chưa được xây dựng thành mô hình định lượng. Hiện nay, để đánh giá rủi ro cho vay có công cụ quản lý đó là xếp hạng tín dụng và xây dựng tín dụng cho khách hàng. Tuy nhiên, tại Chi nhánh, riêng đối với khách hàng là thể nhân, việc đưa ra quyết định từ chối hay cho vay vẫn chủ yếu phụ thuộc vào hồ sơ vay của khách hàng vay. Do đó, việc xác định mức độ rủi ro của khách hàng vẫn phụ thuộc nhiều vào đánh giá, phân tích của cán bộ làm công tác tín dụng, điều này đặc biệt gây khó khăn cho các cán bộ mới.
. Thông tin CIC chưa được cung cấp đầy đủ, đặc biệt là thông tin về ngành nghề kinh doanh của khách hàng và thông tin về khách hàng cụ thể vẫn còn thiếu sót và chưa đầy đủ.

. Về cơ cấu cho vay: Trong cơ cấu cho vay của Chi nhánh NHNT Huế hiện nay vẫn chú trọng đối với các DNNN kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đặc biệt là cho vay để thanh toán hàng nhập khẩu, nguồn trả nợ chủ yếu là thu nhập từ lô hàng đó, mặt khác nguồn vốn đó lại tập trung cho một số khách hàng lớn. Do vậy, điều này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao.
. Hiện nay, tại Chi nhánh vẫn có một số khách hàng vay không có tài sản bảo đảm, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng thu hồi vốn sau này.

. Về ứng dụng công nghệ hiện đại. Hiện nay, VCB đã ứng dụng khoa học công nghệ vào toàn bộ hệ thống NHNT nhưng vấn đề ở đây là: dịch vụ trong ngân hàng mang tính đồng nhất cao, do đó điều quan trọng là ngân hàng phải biết khai thác tiềm năng của khoa học công nghệ, tạo ra sự khác biệt trong dịch vụ, tính tiện ích cao. Đó là một hạn chế mà Chi nhánh cần nghiên cứu, xem xét. Nó không chỉ thỏa mãn yêu cầu phát triển các giao dịch kinh doanh ngày càng đa dạng, yêu cầu quản lý rủi ro, phòng chống rủi ro, đảm bảo bảo mật, an toàn mà nó còn tạo lợi thế trong cạnh tranh.

. Năng lực của cán bộ tín dụng. Năng lực dự báo, phân tích ngành, phân tích tài chính, phát hiện và xử lý nợ vay có vấn đề của một số cán bộ còn rất yếu nhất là đối với các ngành hàng đòi hỏi hiểu biết chuyên môn cao (công nghiệp khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, nông lâm nghiệp...). Nhiều quyết định cho vay mang tính cảm tính, được đưa ra trên cơ sở thông tin cân nhắc không đầy đủ hoặc phiến diện như chỉ dựa vào tài sản thế chấp hay phương án sản xuất kinh doanh,à bỏ qua năng lực tài chính của bản thân doanh nghiệp đều dẫn đến rủi ro. Một số cán bộ cũng chưa có khả năng tư vấn, giám sát khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn tạm thời. Kỹ năng thương lượng với khách hàng, tính chủ động trong công việc, khả năng kiểm soát chứng từ vay, kiến thức pháp luật của một vài cán bộ còn yếu.
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Qua phân tích thực trạng về tình hình rủi ro cho vay và hạn chế rủi ro cho vay tại NH TMCP Ngoại thương Việt nam, CN TT Huế ta thấy rằng ngân hàng đã có nhiều thành công đáng khích lệ qua các năm, góp phần hạn chế được rủi ro cho vay tại Ngân hàng.

Mặc dù vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình cho vay Vietcombank vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót.

Do đó, muốn đạt được kết quả tốt trong việc hạn chế rủi ro cho vay tại Vietcombank - Huế cần phải đưa ra các giải pháp, đề xuất đúng đắn một cách nhanh chóng, kịp thời. Qua đó, thu được những lợi ích to lớn mang lại từ hoạt động cho vay của ngân hàng.


Chương 3
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG, CN TT HUẾ

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG, CN TT HUẾ

Trong cơ chế thị trường, hoạt động ngân hàng luôn tiềm ẩn những rủi ro. Thực tế hoạt động cho vay của Chi nhánh Huế trong thời gian qua cho thấy chất lượng cho vay còn chưa tốt, hiệu quả kinh doanh còn thấp, tỷ lệ nợ xấu còn cao, khả năng xảy ra rủi ro trong hoạt động cho vay luôn tiềm ẩn. Vì vậy, vấn đề đặt ra là quản trị rủi ro đó như thế nào để hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu mở rộng và phát triển bền vững, phù hợp với thực trạng cho vay hiện nay. Đó là mục tiêu chung của Chi nhánh.

Để đạt mục tiêu đó, yêu cầu được đặt ra là không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay và phải có những giải pháp phù hợp (trên cả lý thuyết và thực tiễn) vừa có tính khả thi, vừa thống nhất với cả hệ thống NHTMCP NT VN và vừa mang nét đặc thù của Chi nhánh.

Xuất phát từ mục tiêu và yêu cầu trên, Chi nhánh đã đề ra định hướng hoạt động cho vay trong thời gian tới như sau:

- Phát triển tín dụng trên cơ sở thận trọng trên cơ sở tăng trưởng ổn định, an toàn và hiệu quả. Tập trung xử lý triệt để nợ xấu, đặc biệt chú trọng đến các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro, cần tích cực tìm mọi biện pháp để tận thu.

- Cải thiện danh mục đầu tư, bám sát định hướng hoạt động của TW: cần thay đổi, điều chỉnh một cách cơ bản cơ cấu đối tượng khách hàng theo hướng đa dạng hóa và hướng tới khách hàng mục tiêu; phát triển khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.Giảm dần tỷ trọng cho vay đối với DNNN hoạt động kém hiệu quả, từng bước mở rộng cho vay đối với thể nhân trên cơ sở bám sát các chương trình cho vay như: cho vay du học, cho vay trả góp mua nhà, mua ô tô, bất động sản có giá trị, cho vay tiêu dùng đối với cá nhân.

- Đa dạng hóa thành phần khách hàng theo hướng tăng trọng có tài sản đảm bảo đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và cho vay bán lẻ cần được triển khai rộng rãi. Tùy thuộc vào hiệu quả kinh doanh của các nhóm khách hàng để cho vay hoặc hạn chế.

- Mở rộng cho vay đối với ngành kinh tế mũi nhọn, mặt hàng có thị trường tiêu thụ ổn định, cho vay thận trọng đối với các mặt hàng có nhiều biến động về thị trường giá cả.

- Nâng cao chất lượng công tác đánh giá xếp hạng khách hàng và xây dựng, quản lý danh mục đầu tư, quản trị rủi ro... theo đúng chuẩn mực quy định.

- Áp dụng quy trình cho vay mới theo tiêu chuẩn quốc tế, tách bạch hoạt động quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro và xử lý tác nghiệp. Hoàn thiện việc cơ cấu lại tổ chức quản lý rủi ro theo thông lệ quốc tế.

3.2. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG, CN TT HUẾ

Hoạt động cho vay của Ngân hàng đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong việc góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung. Hơn nữa hoạt động cho vay đã và đang là một trong những hoạt động kinh doanh chính đem lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng và ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Huế cũng không nằm ngoài thực tế đó. Tuy nhiên cùng với việc đem lại thu nhập đáng kể cho Chi nhánh thì hoạt động cho vay cũng là hoạt động có rủi ro lớn nhất. Vì vậy, cần có giải pháp để hạn chế rủi ro cho vay và nâng cao công tác quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay.

3.2.1. Kiểm tra, theo dõi thường xuyên quá trình sử dụng vốn của khách hàng

Để hạn chế khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích và nâng cao hiệu quả sử dụng, Chi nhánh cần phải dựa vào kế hoạch vay vốn của khách hàng để từ đó đưa ra quyết định cho vay và thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng sau khi cho vay. Các ngân hàng thường có thói quen tập trung nhiều công sức cho việc thẩm định trước khi cho vay mà lơi lỏng quá trình kiểm tra, giám sát vốn sau khi cho vay. Khi ngân hàng cho vay thì khoản cho vay cần phải được quản lý một cách chủ động để đảm bảo sẽ được hoàn trả. Theo dõi nợ là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của cán bộ tín dụng nói riêng và của ngân hàng nói chung.

3.2.2. Thực hiện đúng quy trình cho vay

Đây được coi là giải pháp thường trực trong hoạt động cho vay, không được coi nhẹ hay vì lý do cạnh tranh, thu hút khách hàng, giữ khách hàng mà bỏ qua một khâu nào. Do đó, hoạt động cho vay phải thực hiện đúng quy trình, lựa chọn khách hàng kỹ lưỡng, việc xét duyệt cho vay phải đảm bảo khả năng thu hồi vốn. Thông thường cán bộ tín dụng phải kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay.

- Kiểm tra trước khi cho vay: cán bộ tín dụng phải kiểm tra các điều kiện vay vốn của khách hàng như hồ sơ pháp lý, năng lực tài chính, phương án kinh doanh...

- Kiểm tra trong giai đoạn giải ngân cho vay giúp Chi nhánh cho vay đúng đố/i tượng, kiểm chứng được nhu cầu vay của khách hàng. Việc kiểm tra này thường dựa trên các hóa đơn tài chính, hợp đồng kinh tế của khách hàng.

- Kiểm tra sau khi cho vay: sau khi giải ngân, cán bộ tín dụng phải kiểm tra xem khách hàng có sử dụng vốn đúng mục đích trong hợp đồng tín dụng huy không. Thông thường, khâu này rất khó kiểm soát.

Ngoài ra trong quy trình cho vay, cán bộ tín dụng phải thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của khách hàng. Việc kiểm tra có thể tiến hành định kỳ hay đột xuất. Điều này giúp CBTD tránh được việc bố trí khi có sự kiểm tra của NH.

Đối với khách hàng là doanh nghiệp vay lần đầu hay khách hàng cá nhân vay lớn đều phải thông qua hội đồng tín dụng, qua đó sàng lọc, lựa chọn khách hàng có khả năng tài chính, kinh doanh hiệu quả để hạn chế rủi ro.

3.2.3. Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định nhận biết rủi ro cho vay
Thẩm định dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh được coi là một khâu quan trọng nhất trước khi quyết định cho vay.

Ta thấy rằng trong cơ cấu cho vay của Chi nhánh thì cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu tập trung vào các công trình, dự án. Mà nguồn trả nợ chủ yếu chính là từ nguồn thu của dự án đầu tư, bởi vậy, việc thẩm định dự án đầu tư phải được quan tâm hàng đầu. Để việc thẩm định tình hình và năng lực tài chính của doanh nghiệp có hiệu quả thì việc yêu cầu có xác nhận của các tổ chức kiểm toán độc lập để tránh các báo cáo tài chính thiếu trung thực là cần thiết. Đối với các dự án lớn, ngân hàng nên thuê tổ chức tư vấn độc lập, có uy tín và năng lực để thẩm định, xác nhận trước khi cho vay. Việc này có thể làm tăng chi phí của ngân hàng nhưng đảm bảo an toàn cho ngân hàng khi quyết định cho vay bởi vì cán bộ thẩm định của ngân hàng tuy có kinh nghiệm nhưng chắc chắn chưa toàn diện, chuyên nghiệp.

Chi nhánh cần coi việc tính các chỉ tiêu hiệu quả dự án: NPV, IRR, PP, DSCR là bắt buộc khi thẩm định tài chính dự án đầu tư. Có khá nhiều chỉ tiêu để thẩm định tài chính dự án, tuy nhiên ngân hàng nên áp dụng các chỉ tiêu: NPV, IRR, PP, DSCR và coi đây là chỉ tiêu cơ bản, bắt buộc trong thẩm định tài chính dự án bởi các chỉ tiêu này là những chỉ tiêu tổng hợp cơ bản, phản ánh hiệu quả, tính chất của doanh nghiệp, chúng được xây dựng, tính toán dựa trên số liệu từ bảng dự trù cân đối thu chi của dự án hàng năm. Không chỉ dừng lại ở việc tính toán, CBTĐ nên so sánh những chỉ tiêu này với chỉ tiêu trung bình của ngành, của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực. Chi nhánh NHNT Huế phải xây dựng chuẩn một hệ thống chỉ tiêu sao cho đảm bảo được ý nghĩa kinh tế, nêu lên mối quan hệ của các chỉ tiêu nói lên ý nghĩa tài chính gì của dự án. Hệ thống chỉ tiêu này được áp dụng thống nhất và có hiệu quả cho hầu hết các dự án khác nhau.
Ngân hàng cần tham khảo thông tin tín dụng của trung tâm thông tin tín dụng do tổ chức độc lập có uy tín hoặc tự đánh giá xếp loại khách hàng để đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng.

Nghiên cứu và xem xét rủi ro của doanh nghiệp: Rủi ro của DN sẽ liên quan tới toàn bộ chu kỳ tài sản của doanh nghiệp, việc xác định chu kỳ chuyển đổi tài sản của doanh nghiệp sẽ giúp ngân hàng nhận biết được rủi ro xảy ra ở giai đoạn nào cũng như xác định thời hạn cho vay hợp lý để đảm bảo thu hồi được nợ vay.

Ngoài phương pháp truyền thống (định tính) để đánh giá rủi ro cho vay của người vay, ngân hàng nên sử dụng mô hình cho điểm tín dụng để lượng hóa rủi ro cho vay của người vay. Bởi vì, mô hình này cho phép xử lý nhanh chóng một khối lượng lớn các đơn xin vay, với chi phí thấp, khách quan, do đó góp phần tích cực trong việc kiểm soát rủi ro cho vay của ngân hàng.

Các mô hình cho điểm tín dụng sử dụng các số liệu phản ánh đặc điểm của người vay để lượng hóa xác suất vỡ nợ cũng như phân loại người vay thành các nhóm có mức độ rủi ro khác nhau. Để sử dụng các mô hình này, nhà quản lý phải xác định được các tiêu chí về kinh tế và tài chính liên quan đến rủi ro cho vay đối với từng nhóm khách hàng cụ thể.

Chấm điểm tín dụng hiện nay là phương pháp đánh giá định lượng khách quan duy nhất trong xét duyệt cho vay tại Chi nhánh. Hệ thống chấm điểm tín dụng của Ngân hàng tuy đã được xây dựng khá chi tiết và chính xác nhưng vẫn gặp phải nhiều khó khăn cho cán bộ tín dụng trong việc áp dụng do nhiều nhân tố, trong đó chủ yếu là do số liệu cung cấp bởi khách hàng là không chính xác. Với hệ thống chấm điểm tín dụng như hiện nay, việc chấm điểm tín dụng sẽ không bao giờ là công cụ duy nhất trong khâu xét duyệt cho vay, nó chỉ là công cụ đóng vai trò hỗ trợ, bổ sung cho việc ra quyết định sau khi tất cả các yếu tố khác đã đạt yêu cầu. Nhiệm vụ đặt ra cho Chi nhánh Huế nói riêng và hệ thống Ngân hàng nói chung là cần nghiên cứu một mô hình đánh giá tổng hợp hơn, ngoài việc cho điểm những chỉ tiêu thể hiện trong sổ sách, còn phải xét đến một hệ thống đa dạng và chi tiết hơn các chỉ tiêu bên ngoài như uy tín của doanh nghiệp, phong cách làm việc, trình độ học vấn của công nhân viên trong doanh nghiệp, trình độ học vấn, tình hình cơ sở vật chất... Có như vậy mới đảm bảo một phương pháp đánh giá tổng hợp, là thước đo đúng đắn và chính xác hơn để tiến tới trở thành một mô hình độc lập mang tính chất quyết định trong xét duyệt cho vay.

3.2.4. Hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng tăng cường khả năng kiểm tra, kiểm soát nội bộ về cho vay
Do yêu cầu của tình hình phát triển của Chi nhánh trong thời gian tới, đòi hỏi công tác quản lý phải được tổ chức khoa học và có hiệu quả thì mới có thể phòng ngừa và hạn chế được rủi ro.

Thứ nhất, cần xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của Ban lãnh đạo chi nhánh và nhân viên trong hoạt động cho vay và quản lý rủi ro cho vay là rất cần thiết. Nhằm đảm bảo: Những chiến lược quan trọng liên quan đến chiến lược cho vay, cho điểm tín dụng và quản lý rủi ro cho vay được đưa ra một cách thích hợp bởi một tập thể và các cá nhân với kinh nghiệm và kiến thức phù hợp; trách nhiệm do Ban giám đốc giao phó được thực hiện đúng với sự ủy nhiệm đó; các cá nhân được giao những vai trò thích hợp cho phép đảm bảo phân tách nhiệm vụ một cách phù hợp nhằm tạo môi trường cho vay có kiểm soát.

Thứ hai, thông qua quá trình kiểm tra, giám sát quá trình cho vay, Chi nhánh phải thường xuyên theo dõi, phân tích các thông tin liên quan đến tình hình sử dụng tiền vay, tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, khả năng trả nợ và mức trả nợ của khách hàng vay vốn. Chi nhánh cần phải có bộ phận chuyên thực hiện thu thập và quản lý thông tin phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá rủi ro và các tác động của nó tới hoạt động của Chi nhánh. Cần nâng cao hơn nữa vai trò của bộ phận QLRR, vì bộ phận này sẽ giúp Hội đồng quản trị tổng hợp, phân tích và đánh giá mức độ rủi ro, tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc hoạch định chiến lược đó. Bộ phận QLRR cũng sẽ đảm đương nhiệm vụ tổng hợp thông tin, thiết kế hệ thống các chỉ tiêu dự báo môi trường kinh doanh, đánh giá nguồn lực và xác định mục tiêu phát triển có tính đến khả năng rủi ro.

Thứ ba, Chi nhánh phải đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng một cách thường xuyên. Trong trường hợp phát hiện những sai phạm như cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng... Chi nhánh cần thực hiện xử lý theo quy định pháp luật. Điều này rất quan trọng vì giám sát khách hàng thực hiện vốn vay sẽ kịp thời đối phó với các rủi ro xảy ra, hạn chế rủi ro cho vay.

Thực tế cần có một chương trình giám sát riêng, các cán bộ trực thuộc bộ phận này cần có kiến thức chuyên môn, năng lực về đánh giá các hoạt động cho vay để có thể đánh giá tình hình cho vay nói chung, chất lượng cho vay nói riêng, từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp thích hợp với cấp lãnh đạo nhằm thiết lập hệ thống phòng ngừa rủi ro với các hoạt động kinh doanh của Chi nhánh mình.

3.2.5. Tư vấn giúp đỡ khách hàng tháo gỡ khó khăn

Các ngân hàng ở Việt nam hiện nay chủ yếu sử dụng hình thức cho vay có tài sản đảm bảo chứ chưa đẩy mạnh cho vay dựa trên năng lực và thẩm định dự án đầu tư. Ở NH Ngoại thương, CN Huế cũng vậy, do trình độ và chuyên môn của CBTD chưa cao nên cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của khách hàng. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi khách hàng rơi vào tình trạng tài chính khó khăn thì NH cũng chỉ nghĩ đến việc phát mãi tài sản thế chấp (tốn nhiều thời gian và công sức nhưng hiệu quả thấp)

Trong tương lại khi chất lượng đội ngũ quản lý điều hành  và tác nghiệp có đủ năng lực và chuyên môn vững vàng thì khi khách hàng gặp khó khăn ngân hàng cần xem xét khả năng kinh doanh của họ, nếu có thể NH phải can thiệp vào công việc quản lý hoặc cử chuyên viên hổ trợ khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn tạm thời, tránh việc khách hàng bị đẩy vào khó khăn ngày càng chồng chất và có thể dẫn tới nguy cơ phá sản.

3.2.6. Phân  tán rủi ro

“Không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ”. Đây là giải pháp mà hầu hết các Ngân hàng nào cũng thường hay làm để phân tán rủi ro trong cho vay, tránh tập trung vốn vào một khách hàng, một đối tượng, một cá nhân vay, một chi nhánh hay một vùng... Như thế ta có thể phân tán rủi ro theo vùng, theo ngành nghề, theo doanh nghiệp và hiện nay để phân tán rủi ro ta xây dựng hạn mức cho vay cho từng đối tượng đó.

- Phân tán rủi ro bằng cách đa dạng hóa danh mục cho vay. Chi nhánh có thể cho vay nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả các công việc này phải đảm bảo được doanh số cho vay của CN. Tuy nhiên, việc đa dạng hóa cũng phải có chọn lọc sao cho lĩnh vực, ngành nghề mà Chi nhánh đầu tư vào phù hợp với điều kiện hoạt động và năng lực của chi nhánh, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển lợi thế của tỉnh nhà. Việc đa dạng hóa như vậy gọi là đa dạng hóa có chọn lọc.

- Đa dạng hóa phương thức cho vay như cho vay hợp vốn, đồng tài trợ...để phân tán rủi ro cho nhau mà không mất đi nguồn thu từ các phương án vay vốn khả thi.

- Thực hiện bảo hiểm tín dụng, đây chính là biện pháp nhằm san sẻ rủi ro cho vay. Nó thường được thực hiện dưới các loại như: bào hiểm hoạt động cho vay, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tiền vay.

3.2.7. Tài trợ rủi ro

Tài trợ rủi ro là chuẩn bị nguồn tài chính để bù đắp cho những tổn thất khi có rủi ro xảy ra, tránh cho NH rơi vào khó khăn, khủng hoảng tài chính vì thiếu hụt nhuồn bù đắp. Chi nhánh nên chủ động trích lập DPRR hàng năm nhằm có sự chủ động về tài chính. Nhờ vậy làm tăng động lực của Chi nhánh trong việc nâng cao trình độ kinh doanh nói chung vì Chi nhánh có động cơ mạnh hơn trong việc kiểm soát những tổn thất mà chính bản thân nó phải gánh chịu. Tuy nhiên đối với những tổn thất vượt ngoài khả năng tài chính của NH, thì NH nên chia sẻ tổn thất xảy ra cho những đối tượng khác, cụ thể ở đây là khách hàng vay vốn. NH sẽ chuyển giao tổn thất dưới dạng tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh của bên thứ ba. Cho nên Chi nhánh cần xem đảm bảo cho vay là tiêu chuẩn khi xét duyệt cho vay. Mặc dù tài sản đảm bảo không phải là tiêu chuẩn quan trọng nhất hay nói cách khác không phải là tiêu chuẩn mang tính nguyên tắc nhưng không phải vì thế mà đặt thấp vị trí của nó.

Trong nền kinh tế thị trường, cùng với hội nhập kinh tế quốc tế. Các hoạt động kinh tế diễn ra hết sức đa dạng và phức tạp, vì thế mọi dự đoán rủi ro của NH đều mang tính tương đối. Trong môi trường kinh doanh như vậy, đảm bảo cho vay là tiêu chuẩn bổ sung những mặt hạn chế trong công tác quản lý cho vay của NH cũng như phòng ngừa các diễn biến không thuận lợi của môi trường kinh doanh.

3.2.8. Hình thành một tổ chức xử lý nợ quá hạn

Thực trạng nợ quá hạn và phát sinh nợ quá hạn là không thể tránh khỏi đối với hoạt động cho vay của NH. Hiện nay tại Chi nhánh,vấn đề nợ khó đòi thường giao cho CBTD phụ trách cho vay thực hiện. Điều này chỉ phù hợp với những món vay nhỏ, có khả năng thu hồi. Ngoài ra, cán bộ cho vay khi có mối quan hệ gắn bó với người vay và do đó thiếu sự kiên quyết cần thiết trong khi xử lý các khoản nợ có vấn đề.

Vì vậy, cần có bộ phận xử lý nợ quá hạn, bao gồm những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, vừa thông hiểu luật pháp, vừa nhạy bén và có kinh nghiệm. Bộ phận này sẽ nằm tại phòng tín dụng để thu thập thông tin và xử lý nợ có vấn đề mang tính phức tạp mà CBTD không thể xử lý được.

Tổ quản lý rủi ro thực hiện phân loại nợ theo phương pháp định lượng chính xác, kịp thời hàng quý làm cơ sở cho việc trích lập quỹ dự phòng để xử lý rủi ro, đồng thời đưa ra các giải pháp để thu hồi nợ, cùng với phương pháp phân loại nợ theo định lượng thì để xác định đúng thực chất của nợ vay, nhằm tăng cường biện pháp quản lý rủi ro thì bộ phận quản trị rủi ro tiến hành phân loại nợ theo định tính trên cơ sở phân tích khả năng trả nợ của các khách hàng vay có dấu hiệu suy giảm tài chính, khả năng trả nợ thì phân vào nhóm nợ có mức rủi ro cao hơn, phản ánh đúng chất lượng tín dụng của Chi nhánh.
Tổ chức phân tích cơ cấu tín dụng, lập báo cáo tỷ lệ nợ không thu hồi được trong một chu kỳ khoảng 5 năm, đánh giá tỷ lệ nợ xấu, nguyên nhân chủ yếu và tỷ lệ nợ xấu ở các ngành, thành phần kinh tế, vùng, để có chính sách tín dụng phù hợp cũng như biện pháp quản lý RRTD hiệu quả hơn.

3.2.9. Giải pháp thực hiện tốt bảo đảm tín dụng

Nguồn thu nợ chủ yếu của ngân hàng vẫn là tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của khách hàng. Tuy nhiên, hoạt động cho vay là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngân hàng, vì vậy, ngân hàng thường yêu cầu khách hàng vay vốn có đảm bảo tiền vay để ràng buộc trách nhiệm pháp lý cũng như ý thức sử dụng vốn có hiệu quả của khách hàng.

Ngân hàng cần áp dụng thống nhất các biện pháp bảo đảm tiền vay như: Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh) và các biện pháp bảo đảm tiền vay trong trường hợp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản (đối với khách hàng có đủ điều kiện, cho vay theo chỉ định của Chính phủ và cho vay các cá nhân, hộ gia đình nghèo có bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội).

Cán bộ tín dụng khi thẩm định bảo đảm tiền vay bằng tài sản phải kiểm tra xem tài sản của khách hàng vay dùng để đảm bảo tiền vay có nằm trong danh mục tài sản có thể chấp nhận làm đảm bảo tiền vay của ngân hàng không.

Xây dựng và tuân thủ đúng các quy định về thẩm định, đánh giá, giao nhận, quản lý tài sản đảm bảo.

3.2.10. Hoàn thiện chất lượng công tác thu thập thông tin

Đối với hoạt động cho vay thì thông tin đóng vai trò rất quan trọng. Những thông tin thu thập không chính xác, không đầy đủ và kịp thời không chỉ ảnh hưởng đến rủi ro cho vay mà còn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Bởi vậy, Chi nhánh cần đa dạng hóa các nguồn cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ tốt hoạt động cho vay.

Để thu thập được đầy đủ thông tin, bên cạnh nguồn hồ sơ do khách hàng gửi đến, chi nhánh cần khai thác thông tin triệt để qua những lần tiếp xúc với khách hàng. Tạo ra bầu không khí thân thiện cởi mở khi nói chuyện với khách hàng là một cách thu thập thông tin dễ dàng. Ngoài ra, các cán bộ tín dụng cũng nên xuống tận cơ sở kinh doanh của từng khách hàng một cách thường xuyên để có thể có được những thông tin tin cậy và chính xác.

Bên cạnh đó cán bộ tín dụng cũng có thể thu thập thông tin cần thiết qua các sách báo, các văn bản hướng dẫn, qua Internet hay các phương tiện thông tin đại chúng... Những nguồn thu thập này sẽ đem lại cho các cán bộ tín dụng những đánh giá chính xác về tình hình hoạt động của khách hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm dự án đầu tư.

Nguồn thu thập thông tin khác của các cán bộ tín dụng là từ đồng nghiệp của mình, từ các bạn hàng, các đối tác của doanh nghiệp để thu được các thông tin tin cậy về các ưu nhược điểm của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường tại thời điểm thẩm định.

Luồng thông tin bên ngoài hết sức đa dạng và phong phú, tuy nhiên không đảm bảo sự chính xác tuyệt đối nên việc sử dụng nguồn thông tin này Chi nhánh cần có sự phân loại thông tin tin cậy để sử dụng và những thông tin này chỉ có giá trị tham khảo. Chi nhánh cần xây dựng một đội ngũ cán bộ chuyên trách việc thu thập, phân loại, xử lý và lưu trữ thông tin về từng mảng cụ thể như về từng loại dự án, về các văn bản, quyết định của Ban Giám đốc... Mỗi mảng thông tin thu thập được cần xử lý một cách khoa học, thuận tiện cho việc tìm kiếm và sử dụng thông tin phục vụ cho hoạt động cho vay. Ngoài ra, Chi nhánh cần phải nâng cao ý thức và trách nhiệm của từng cán bộ Ngân hàng trong iệc bảo mật nguồn thông tin.

Xây dựng tốt hệ thống thông tin và đa dạng hóa các nguồn thông tin thu thập Chi nhánh sẽ có được hệ thống thông tin tương đối đầy đủ và chính xác về sản phẩm dự án, về khách hàng, từ đó nâng cao tính chính xác trong việc chấm điểm các thông tin phi tài chính trong xếp hạng rủi ro cho vay, do đó góp phần giảm thiểu rủi ro cho vay.

3.2.11. Giải pháp hoàn thiện chính sách đối với khách hàng

Đây là hình thức quan trọng trong giai đoạn hiện nay đối với các ngân hàng. Qua đó có thể giữ được khách hàng truyền thống và thu hút được khách hàng lớn làm ăn có hiệu quả. Nếu thu hút được nhiều khách hàng đến với ngân hàng thì ngân hàng có nhiều cơ hội đầu tư hơn, hoạt động cho vay càng được mở rộng. Vì vậy các ngân hàng cần đẩy mạnh công tác khách hàng, tổ chức hội nghị khách hàng.

- Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thị trường tiền tệ, tình hình lãi suất, mức phí của các ngân hàng khác trên địa bàn để đưa ra chính sách lãi suất linh hoạt, mức phí phù hợp nhằm giữ chân khách hàng truyền thống và thu hút khách hàng mới có nhiều tiềm năng.

- Chủ động và tích cực tìm kiếm khách hàng tiềm năng, các dự án, phương án sản xuất có tính khả thi, tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cho vay dự án theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh TT Huế. Bên cạnh đó, luôn quan tâm duy trì và củng cố đội ngũ khách hàng truyền thống.

- Tích cực áp dụng các chính sách ưu đãi phù hợp với khách hàng như tặng quà cho khách hàng có số dư tiền gửi lớn, giao dịch thường xuyên, tặng thẻ VIP các khách hàng lớn; Chính sách ưu đãi về phí lãi suất và tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, tuyên truyền sản phẩm; Xây dựng văn hóa giao dịch của Ngân hàng Ngoại thương: Nhanh nhẹn, văn minh, lịch sự, ân cần và chu đáo với khách hàng.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng. Mối quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng là mối quan hệ tương hỗ, tác động qua lại và cùng phát triển. Hoạt động cho vay của ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, khách hàng tiến hành hoạt động kinh doanh tốt, có hiệu quả thì khả năng thanh toán các khoản vay của ngân hàng cao hơn và ngân hàng có thể tránh được những rủi ro cho vay phát sinh. Ngân hàng có quan hệ với nhiều khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Vì vậy, ngân hàng có được nhiều thông tin và kinh nghiệm, hiểu biết về các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, xã hội mà khách hàng khó tiếp cận được. Từ đó, ngân hàng có thể đưa ra các lời khuyên cho khách hàng về bạn hàng, các lĩnh vực hiện đang đầu tư có hiệu quả, về công nghệ để khách hàng định hướng phát triển cũng như những văn bản pháp luật liên quan để doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro. Bên cạnh đó, cán bộ tín dụng có thể thường xuyên liên lạc với khách hàng để thu thập thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng, qua đó có thể tư vấn cho khách hàng về sự thay đổi phương án sản xuất, về quy mô hoạt động để phù hợp với tình hình thực tiễn. Nếu làm tốt công tác này, Chi nhánh vừa có thể nắm bắt đầy đủ thông tin về khách hàng vừa có thể giúp đỡ khách hàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu rủi ro cho cả khách hàng vay vốn và ngân hàng.
3.3. KIẾN NGHỊ

3.3.1. Đối với Nhà nước

Giảm sự can thiệp vào hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại. Trên tầm vĩ mô, hệ thống ngân hàng thương mại luôn là công cụ đắc lực trong việc đáp ứng nhu cầu về vốn cho phát triển kinh tế nhưng tránh việc Nhà nước giao nhiệm vụ trực tiếp cho các ngân hàng. Nhà nước chỉ tạo điều kiện để hướng các ngân hàng thực hiện mục tiêu chung một cách tự nhiên như là hệ quả tất yếu trong hoạt động kinh doanh, sao cho khi ngân hàng thương mại cố gắng đạt được hiệu quả kinh tế cho bản thân ngân hàng thì đồng thời cũng mang lại hiệu quả cho toàn xã hội. Trong trường hợp cần thực hiện một số mục tiêu xã hội lớn như xóa nợ hoặc cho vay ưu đãi đối với các vùng bị thiên tai... thì Nhà nước cần tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại không phải chịu những khó khăn về tài chính phát sinh, tách biệt rõ ràng giữa hoạt động kinh doanh sinh lời và nghĩa vụ thực hiện chính sách xã hội.

Cần thực hiện một hệ thống chính sách đồng bộ, nhất quán và có sự định hướng lâu dài nhằm tạo môi trường kinh tế ổn định.

3.3.2. Đối với ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

- Cần ban hành quy định cụ thể, chặt chẽ về lưu trữ, bảo quản và quản lý hồ sơ cho vay, thật sự coi hồ sơ cho vay như một tài sản quan trọng của Ngân hàng, là cơ sở khẳng định quyền sở hữu của ngân hàng đối với phần tài sản lớn nhất trong bảng cân đối tài sản của mình.

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có thể xây dựng chương trình quản lý tự động có tác dụng ngăn chặn bởi giới hạn hoặc bị cấm trong quy trình cho vay, bên cạnh đó cần có một chương trình theo dõi, quản lý dành cho cấp lãnh đạo trong toàn hệ thống. Cũng cần xây dựng và đưa vào một phần mềm hiện đại, phục vụ cho việc phân tích, dự đoán và đo lường rủi ro trong tác nghiệp hàng ngày.

- Chính sách cho vay cần tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo tính linh hoạt, dẽ sử dụng, các quy định cụ thể sát với thực tế, giúp cán bộ tín dụng dễ tác nghiệp đảm bảo cho kinh doanh có lãi, bảo đảm được nguồn vốn ngân hàng.

- Đưa ra các chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ và đề bạt thích hợp với yêu cầu và trách nhiệm công việc.Thường xuyên tổ chức và phối hợpvới các ngân hàng nước ngoài mở các lớp đào tạo để cập nhật kiến thức ngân hàng trong thời kỳ hội nhập và phát triển, tăng cường kỹ năng cho cán bộ quản trị và cán bộ tín dung.

3.3.3. Đối với ngân hàng Ngoại thương, CN Huế

- Chi nhánh cần tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác xử lý nợ quá hạn, tinh thần xử lý nợ tồn đọng phải được quán triệt tới từng phòng giao dịch, từng cán bộ làm công tác tín dụng.

- Bộ định thẩm định tài sản phải xây dựng được hệ thống bảng giá về các loại tài sản để công tác thẩm định giảm bớt tài sản, tránh mất nhiều thời gian chờ đợi của nhân viên thẩm định tín dụng.

Chi nhánh giao nhiệm vụ cho một bộ phận chức năng rà soát lại, đánh giá lại toàn bộ công tác cho vay và quản trị rủi ro cho vay hiện nay, để tự mình hoàn thiện và nâng cao chất lượng tín dụng và quản trị rủi ro tại Chi nhánh. Phải xem quản trị rủi ro là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong tình hình cho vay còn nhiều tồn đọng như hiện nay, đồng thời quán triệt tinh thần này đến tận từng cán bộ, nhân viên làm công tác tín dụng.

- Yêu cầu các phòng ban khác hỗ trợ phòng tín dụng trong việc phát hiện nhu cầu, tiếp thị, cung cấp thông tin, giám sát các khoản vay để có thể hạn chế rủi ro được tốt hơn.

KẾT LUẬN

Trong xu thế phát triển của nền kinh tế, việc đổi mới, nâng cao chất lượng cho vay và hạn chế rủi ro cho vay luôn là yêu cầu cấp bách không chỉ của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Huế mà còn là của tất cả các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.  Trên cơ sở nghiên cứu rủi ro cho vay thông qua lý thuyết và thực tiễn tại NH TMCP Ngoại thương, CN TT Huế, luận văn đã rút ra được kết luận sau:

Trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, có tới 60% - 70% tài sản Có của các NHTM là phần tài sản sinh lời từ hoạt động cho vay. Tình trạng cho vay thường đi kèm với các rủi ro thường trực trong hoạt động này khiến cho công tác quản trị rủi ro để nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay là cực kỳ quan trọng, mang ý nghĩa sống còn của một NHTM. Những ngân hàng nào chỉ chạy đua theo mục đích tăng trưởng dư nợ mà xem nhẹ công tác quản trị rủi ro sẽ gặp nguy cơ rủi ro lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và đe dọa đến sự tồn tại của NH đó. NHTMCP Ngoại thương, CN TT Huế không nằm ngoài tình hình đó, nên yêu cầu đặt ra đối với Chi nhánh trong việc nâng cao và hoàn thiện các công cụ quản trị rủi ro để phòng tránh và hạn chế rủi ro cho vay là cấp thiết và hết sức quan trọng. Vì vậy, đòi hỏi nhà quản trị phải không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng cho vay bằng những phương thức và giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả.

Trên cơ sở lý luận và sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, đánh giá, phân tích trong công tác cho vay và hạn chế rủi ro cho vay tại NHTMCP NT, CN TT Huế, luận văn đã hoàn thành một số nhiệm vụ đặt ra, cụ thể:

- Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro và công tác hạn chế rủi ro trong  hoạt động cho vay.

- Đánh giá thực trạng và nguyên nhân gây ra rủi ro trong hoạt động cho vay, đưa ra những vấn đề hạn chế, tồn tại của công tác này trong thực tiễn

- Đề xuất được một số giải pháp cơ bản và bổ sung các giải pháp hoàn thiện nhằm góp phần hạn chế rủi ro cho vay của NH TMCP Ngoại thương CN TT Huế.
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		Chỉ tiêu		Năm 2008		Năm 2009		Năm 2010		So sánh

										2009/2008				2010/2009

										+/-		%		+/-		%

		I.THU NHẬP		152,896		146,430		385,673		-6,466		-4.2		239,243		163.3838694257

		1.Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự		115,120		130,808		154,236		15,688		13.6		23,428		17.91

		2.Thu nhập từ hoạt động dịch vụ		8,060		5,616		10,996		-2,444		-30.3		5,380		95.80

		3.Lãi/lỗ thuần từ hoạt động KD ngoại hối		2,804		2,960		1,826		156		5.6		-1,134		-38.31

		4.Thu nhập từ hoạt động khác		26,912		7,046		218,615		-19,866		-73.8		211,569		3002.68

		II.CHI PHÍ		154,475		311,668		146,267		157,193		101.8		-165,401		-53.07

		1.Chi phí lãi và các chi phí tương tự		75,574		95,619		113,805		20,045		26.5		18,186		19.02

		2.Chi phí hoạt động dịch vụ		1,680		1,660		575		-20		-1.2		-1,085		-65.36

		3.Chi phí hoạt động		19,527		15,962		31,828		-3,565		-18.3		15,866		99.40

		4.Chi phí hoạt động khác		57,694		198,427		59		140,733		243.9		-198,368		-99.97

		III.LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		-1,579		-165,238		239,406		-163,659		-10,365		404,644		244.89
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		CHỈ TIÊU		2008		2009		2010		SO SÁNH

										2009/2008				2010/2009

										+/-		%		+/-		%

		Tổng nguồn vốn huy động		1,295		1,260		1,609		-35		-2.70		349		27.70

		1. Phân theo loại tiền

		VNĐ		881		882		1,127		1		0.11		245		27.78

		Ngoại tệ quy VNĐ		414		378		482		-36		-8.70		104		27.51

		2. Phân theo thời gian

		Không kỳ hạn		398		249		280		-149		-37.44		31		12.45

		Có kỳ hạn		897		1,011		1,329		114		12.71		318		31.45

		3. Phân theo cơ cấu vốn

		Tiền gửi dân cư		507		389		366		-118		-23.27		-23		-5.91

		Tiền gửi của các TCKT		788		871		1,243		83		10.53		372		42.71
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		Chỉ tiêu		Năm						So sánh

				2008		2009		2010		2009/2008				2010/2009

										+/-		%		+/-		%

		1. Dư nợ		1274		1441		1534		167		13.11		93		6.45

		- Có đảm bảo bằng TS		917.28		1198.90		1225.70		281.62		30.70		26.8		2.24

		- Không đảm bảo bằng TS		356.72		242.10		308.30		-114.62		-32.13		66.2		27.34

		2. Nợ quá hạn		636.99		786.15		268.65		149.16		23.42		-517.5		-65.83

		- Có đảm bảo bằng TS		477.74		644.64		180.00		166.90		34.94		-464.6475		-72.08

		- Không đảm bảo bằng TS		159.25		141.51		88.65		-17.74		-11.14		-52.8525		-37.35

		3. Nợ xấu		293.97		488.07		148.63		194.10		66.03		-339.44		-69.55

		- Có đảm bảo bằng TS		202.84		421.60		123.70		218.76		107.85		-297.9		-70.66

		- Không đảm bảo bằng TS		91.13		66.47		24.93		-24.66		-27.06		-41.54		-62.49

		4. Tỷ lệ NQH		50.00		54.56		17.51		4.56				-37.0428261737

		- Có đảm bảo bằng TS		37.50		44.74		11.73		7.24				-33.0020731339

		- Không đảm bảo bằng TS		12.50		9.82		5.78		-2.68				-4.0407530398

		5. Tỷ lệ nợ xấu		23.07		33.87		9.69		10.80				-24.1811807677

		- Có đảm bảo bằng TS		15.92		29.26		8.06		13.34				-21.1935748299

		- Không đảm bảo bằng TS		7.15		4.61		1.63		-2.54				-2.9876059379
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		Chỉ tiêu		Năm						So sánh

				2008		2009		2010		2009/2008				2010/2009

										+/-		%		+/-		%

		1. Dư nợ		1274		1441		1534		167		13.11		93		6.45

		- Công nghiệp		289.36		404.74		551.73		115.38		39.87		146.99		36.32

		- Nông lâm thủy sản		48.95		0.46		0.00		-48.49		-99.06		-0.46		-100.00

		- Xây dựng		472.34		492.30		480.45		19.96		4.23		-11.85		-2.41

		- T Mại-Dvụ		343.30		410.68		362.72		67.38		19.63		-47.96		-11.68

		- Khác		120.05		132.82		139.10		12.77		10.64		6.28		4.73

		2. Nợ quá hạn		636.99		786.15		268.65		149.16		23.42		-517.50		-65.83

		- Công nghiệp		70.77		82.15		0.00		11.38		16.08		-82.15		-100.00

		- Nông lâm thủy sản		2.55		0.00		0.00		-2.55		-100.00		0.00		0.00

		- Xây dựng		250.37		293.53		40.89		43.16		17.24		-252.64		-86.07

		- T Mại-Dvụ		270.13		355.27		207.59		85.14		31.52		-147.68		-41.57

		- Khác		43.17		55.20		20.17		12.03		27.87		-35.03		-63.46

		3. Nợ xấu		293.97		488.07		148.63		194.10		66.03		-339.44		-69.55

		- Công nghiệp		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		- Nông lâm thủy sản		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		- Xây dựng		130.56		194.75		0.00		64.19		49.17		-194.75		-100.00

		- T Mại-Dvụ		158.85		280.42		145.05		121.57		76.53		-135.37		-48.27

		- Khác		4.56		12.90		3.58		8.34		182.89		-9.32		-72.25

		4. Tỷ lệ NQH		50.00		54.56		17.51		4.56				-37.04

		- Công nghiệp		24.46		20.30		0.00		-4.16				-20.30

		- Nông lâm thủy sản		5.21		0.00		0.00		-5.21				0.00

		- Xây dựng		53.01		59.62		8.51		6.62				-51.11

		- T Mại-Dvụ		78.69		86.51		57.23		7.82				-29.28

		- Khác		35.96		41.56		14.50		5.60				-27.06

		5. Tỷ lệ nợ xấu		23.07		33.87		9.69		10.80				-24.18

		- Công nghiệp		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		- Nông lâm thủy sản		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		- Xây dựng		27.64		39.56		0.00		11.92				-39.56

		- T Mại-Dvụ		46.27		68.28		39.99		22.01				-28.29

		- Khác		3.80		9.71		2.57		5.91				-7.14
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		Chỉ tiêu		Năm						So sánh

				2008		2009		2010		2009/2008				2010/2009

										+/-		%		+/-		%

		Dư nợ (tỷ đồng)		1,274.00		1,441.00		1,534.00		167.00		13.11		93.00		6.45

		Nợ quá hạn (tỷ đồng)		636.99		786.15		268.65		149.16		23.42		-517.50		-65.83

		Nợ xấu (tỷ đồng)		293.97		488.07		148.63		194.10		66.03		-339.44		-69.55

		Tỷ lệ nợ quá hạn (%)		50.00		54.56		17.51		4.56				-37.04

		Tỷ lệ nợ xấu (%)		23.07		33.87		9.69		10.80				-24.18
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		Chỉ tiêu		Năm						So sánh

				2008		2009		2010		2009/2008				2010/2009

										+/-		%		+/-		%

		1. Dư nợ		1274		1441		1534		167		13.11		93		6.45

		- Ngắn hạn		440		531		473		91		20.68		-58		-10.92

		- Trung dài hạn		834		910		1061		76		9.11		151		16.59

		2. Nợ quá hạn		636.99		786.15		268.65		149.16		23.42		-517.5		-65.83

		- Ngắn hạn		116.25		150.71		32.61		34.46		29.64		-118.1		-78.36

		- Trung dài hạn		520.74		635.44		236.04		114.7		22.03		-399.4		-62.85

		3. Nợ xấu		293.97		488.07		148.63		194.1		66.03		-339.44		-69.55

		- Ngắn hạn		30.54		60.81		11.16		30.27		99.12		-49.65		-81.65

		- Trung dài hạn		263.43		427.26		137.47		163.83		62.19		-289.79		-67.83

		4. Tỷ lệ NQH		50.00		54.56		17.51		4.56				-37.0428261737

		- Ngắn hạn		9.12		10.46		2.13		1.33				-8.3328943666

		- Trung dài hạn		40.87		44.10		15.39		3.22				-28.7099318071

		5. Tỷ lệ nợ xấu		23.07		33.87		9.69		10.80				-24.1811807677

		- Ngắn hạn		2.40		4.22		0.73		1.82				-3.4924763424

		- Trung dài hạn		20.68		29.65		8.96		8.97				-20.6887044253






